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THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 6-7/2026 

 

A. GIÁO TRÌNH 

1. Giáo trình Pháp luật kinh doanh bảo hiểm / Trường Đại học Luật Thành 

phố Hồ Chí Minh ; Chủ biên: Nguyễn Thị Thuỷ, Phan Thị Thành Dương ; 

Nguyễn Văn Vân ... [et al.]. - Hà Nội : Công an nhân dân, 2024. - 494 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Pháp luật kinh doanh bảo 

hiểm, gồm: khái quát về bảo hiểm và hoạt động kinh doanh bảo hiểm; địa vị pháp 

lí của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và đại lí bảo hiểm; 

hợp đồng bảo hiểm; bảo hiểm tài sản; bảo hiểm nhân thọ; quản lí nhà nước đối 

với hoạt động kinh doanh bảo hiểm;…. 

Từ khóa: Luật Kinh tế ; Bảo hiểm ; Kinh doanh bảo hiểm ; Pháp luật kinh doanh 

bảo hiểm ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVGT 011298-300 ; (5): DSVGT 011293-7 ; (10): MSVGT 

116591-600 ; (2): PHGT 007433-4. 

  

2. Giáo trình Pháp luật về hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng 

/ Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh ; Đỗ Văn Đại chủ biên ; 

Hoàng Vũ Cường ... [et al.]. - TP. Hồ Chí Minh : Công an nhân dân, 2025. - 

457 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về nghĩa vụ; hợp đồng; biện pháp bảo 

đảm thực hiện nghĩa vụ; trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; các 

trường hợp bồi thường thiệt hại cụ thể và trách nhiệm bồi thường thiệt hại của 

Nhà nước. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Bồi thường thiệt hại ; Pháp luật hợp đồng ; Bồi thường 

thiệt hại ngoài hợp đồng ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVGT 011314-6 ; (5): DSVGT 011309-13 ; (10): MSVGT 

116611-20 ; (2): PHGT 007437-8. 

  

3. Giáo trình Quản trị học / Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh 

; Hoàng Văn Long chủ biên ; Nguyễn Minh Đạt ... [et al.]. - TP. Hồ Chí Minh 

: Công an nhân dân, 2024. - 402 tr. ; 21 cm. 
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Tóm tắt: Tổng quan về quản trị học; lịch sử phát triển các lí thuyết quản trị; môi 

trường quản trị; thông tin quản trị; ra quyết định quản trị; hoạch định; tổ chức; 

lãnh đạo và kiểm soát. 

Từ khóa: Quàn trị học ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVGT 011326-8 ; (5): DSVGT 011321-5 ; (2): PHGT 

007440-1. 

  

4. Giáo trình giao dịch về nhà ở / Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí 

Minh ; Nguyễn Xuân Quang chủ biên ; Lê Trường Sơn ... [et al.]. - Hà Nội : 

Công an nhân dân, 2024. - 587 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản về nhà ở và quyền sở hữu nhà ở, giao 

dịch nhà ở, hợp đồng mua bán, đổi nhà ở, hợp đồng tặng cho, hợp đồng thuê, 

mượn, ở nhờ và hưởng dụng nhà ở. 

Từ khóa: Luật Đất đai ; Luật Nhà ở ; Giao dịch nhà ở ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVGT 011290-2 ; (5): DSVGT 011285-9 ; (10): MSVGT 

116581-90 ; (2): PHGT 007431-2. 

  

5. Giáo trình Luật Đất đai / Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh 

; Lưu Quốc Thái chủ biên ; Phạm Văn Võ ... [et al.]. - Hà Nội : Công an nhân 

dân, 2026. - 514 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Đất đai, gồm: chế 

độ sở hữu đất đai; quản lí thông tin, dữ liệu và tài chính về đất đai; điều phối đất 

đai; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. 

Từ khóa: Luật Đất đai ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVGT 011306-8 ; (5): DSVGT 011301-5 ; (10): MSVGT 

116601-10 ; (2): PHGT 007435-6. 

  

6. Giáo trình Kinh tế vĩ mô / Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ; 

Vũ Trọng Phong, Trần Thị Hoà. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2024. 

- 452 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 

Tóm tắt: Khái quát về kinh tế học vĩ mô; tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân; 

tổng cầu và chính sách tài khoá; tiền tệ và chính sách tiền tệ; mô hình IS - LM và 

chính sách kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế đóng. 

Từ khóa: Kinh tế vĩ mô ; Kinh tế học vĩ mô ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVGT 011331-2 ; (2): DSVGT 011329-30 ; (1): PHGT 

007442. 
 

7. Giáo trình Tôn giáo học / Trần Đăng Sinh, Nguyễn Thị Thuý Hằng, Trần 

Thị Hà Giang. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 274 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về tôn giáo học, gồm: đối tượng và 

phương pháp nghiên cứu của tôn giáo học; một số vấn đề lí luận chung về tôn 
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giáo; đạo Phật; đạo Kitô; đạo Islam; một số tôn giáo dân tộc và tín ngưỡng phổ 

biến ở Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương của Đảng, chính 

sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về tín ngưỡng, tôn giáo. 

Từ khóa: Tôn giáo học ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVGT 011319-20 ; (2): DSVGT 011317-8 ; (1): PHGT 

007439. 

  

8. Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh về công nhân, nông dân, trí thức / Học 

viện Báo chí và Tuyên truyền. Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh ; Nguyễn Thị 

Minh Thuỳ chủ biên ; Doãn Thị Chín ... [et al.]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia 

Sự thật, 2024. - 207 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày các nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về công nhân, 

nông dân, trí thức, gồm: nhập môn tư tưởng Hồ Chí Minh về công nhân, nông 

dân, trí thức; tư tưởng Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân, nông dân, trí thức và 

liên minh công nhân, nông dân và trí thức. 

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh ; Trí thức ; Nông dân ; Công nhân ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVGTM 001546-7 ; (2): DSVGTM 001544-5 ; (1): PHGT 

007443. 

  

9. Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội ; 

Chủ biên: Thái Vĩnh Thắng, Tô Văn Hoà ; Lê Minh Tâm ... [et al.]. - Hà Nội 

: Tư pháp, 2025. - 679 tr. ; 22 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Hiến pháp Việt 

Nam, gồm: khái niệm cơ bản của Luật Hiến pháp, vấn đề cơ bản về Hiến pháp, 

sự ra đời và phát triển của nền lập hiến Việt Nam, chế độ chính trị, quốc tịch Việt 

Nam, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. 

Từ khóa: Luật Hiến pháp ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (50): DSVGT 011333-42, MSVGT 116621-60. 

  

10. Giáo trình Tâm lý học quản lý / Nguyễn Hữu Thụ chủ biên ; Nguyễn 

Quang Uẩn ... [et al.]. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2026. - 307 tr. ; 24 

cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Tâm lí học quản lí, gồm: 

những vấn đề chung của tâm lí học quản lí; hoạt động quản lí; chủ thể hoạt động 

quản lí; cá nhân, nhóm với tư cách là khách thể quản lí và giao tiếp trong quản lí. 

Từ khóa: Quản lí ; Tâm lí học quản lí ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVGTM 001558-9 ; (2): DSVGTM 001556-7 ; (1): PHGT 

007453. 

  

11. Giáo trình Tội phạm học / Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí 

Minh ; Chủ biên: Võ Thị Kim Oanh, Lê Nguyên Thanh ; Nguyễn Thị 

Phương Hoa ... [et al.]. - Hà Nội : Công an nhân dân, 2025. - 341 tr. ; 21 cm. 
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Tóm tắt: Nghiên cứu những nội dung cơ bản của môn học Tội phạm học, gồm: 

khái niệm, vị trí của tội phạm học trong hệ thống các khoa học; lịch sử các học 

thuyết tội phạm học trên thế giới; tình hình tội phạm; nguyên nhân và điều kiện 

của tình hình tội phạm; nhân thân người phạm tội; phòng ngừa tội phạm; dự báo 

tình hình tội phạm và kế hoạch hoá hoạt động phòng ngừa tội phạm. 

Từ khóa: Luật Hình sự ; Tội phạm học ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVGT 011418-20 ; (5): DSVGT 011413-7 ; (2): PHGT 

007448-9. 
 

12. Giáo trình Pháp luật về chủ thể kinh doanh / Trường Đại học Luật 

Thành phố Hồ Chí Minh ; Hà Thị Thanh Bình chủ biên ; Bùi Xuân Hải ... 

[et al.]. - Hà Nội : Công an nhân dân, 2026. - 752 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về kinh doanh và chủ thể kinh doanh; các 

mô hình tổ chức kinh doanh ở Việt Nam, gồm: hộ kinh doanh, doanh nghiệp tư 

nhân, công ti hợp danh, công ti trách nhiệm hữu hạn, công ti cổ phần, doanh 

nghiệp nhà nước và các vấn đề pháp lí liên quan đến hoạt động tổ chức lại doanh 

nghiệp; quy chế pháp lí của tổ hợp tác, hợp tác xã, và liên hiệp hợp tác xã; các 

vấn đề về phá sản. Cuối mỗi chương, tác giả đưa ra một số câu hỏi ôn tập và định 

hướng thảo luận. 

Từ khóa: Luật Kinh tế ; Kinh doanh ; Chủ thể kinh doanh ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVGT 011426-8 ; (5): DSVGT 011421-5 ; (2): PHGT 

007450-1. 
   

B. SÁCH THAM KHẢO 

1. Environmental Law. Vietnam / Tannetje Bryant ... [et al.]. - Netherlands : 

Kluwer Law International, 2013. - 178 p. : ill. 

Từ khóa: Luật Môi trường ; Bảo vệ môi trường ; Ô nhiễm môi trường ; Trách 

nhiệm pháp lí ; Quy hoạch môi trường ; Việt Nam   
 

2. Câu chuyện pháp luật / Bùi Thanh Hưởng. - Hà Nội : Tư pháp, 2025. - 259 

tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các câu chuyện thực tế về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật và hoà giải cơ sở ở huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. 

Từ khóa: Giáo dục pháp luật ; Phổ biến pháp luật ; Văn học hiện đại ; Hoà giải 

cơ sở ; Việt Nam ; Hà Giang   

Địa chỉ tài liệu: (2): MSVVH 001695-6 ; (2): MSVVH 001693-4 ; (1): PHSTK 

011687. 
 

3. Tự Đức lời trần tình của hoàng đế Việt Nam / Vũ Ngọc Khánh. - Hà Nội : 

Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 172 tr. ; 20 cm. 
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Tóm tắt: Phác hoạ giai đoạn lịch sử đầy biến động của dân tộc Việt Nam thời kỳ 

phong kiến, triều vua Tự Đức qua chính lời tự vấn, tự tình của bản thân ông với 

những bi kịch gia đình, bi kịch quốc gia, bi kịch bản thân. 

Từ khóa: Lịch sử ; Nhà Nguyễn ; Tự Đức ; Hoàng đế ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLS 001122 ; (1): PHSTK 011614. 

  

4. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (Sửa đổi, bổ sung năm 2025) - Hệ 

thống các văn bản quy định, hướng dẫn chi tiết thi hành. - Hà Nội : Hồng 

Đức, 2025. - 504 tr. ; 27 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (sửa đổi, bổ sung 

năm 2025), gồm: những quy định chung và những quy định cụ thể về quản lí nhà 

nước về tài sản công; nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước đối với tài 

sản công; chế độ quản lí, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; chế độ 

quản lí, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng; chế độ quản lí, sử dụng tài sản của dự án 

sử dụng vốn nhà nước; tập hợp các văn bản quy định, hướng dẫn chi tiết thi hành. 

Từ khóa: Luật Hành chính ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Tài sản công ; Quản 

lí tài sản công ; Việt Nam Sử dụng tài sản công 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLHC 008522-3 ; (2): DSVLHC 008520-1 ; (1): PHSTK 

011639. 

  

5. Luật Bảo hiểm xã hội (Được Quốc hội thông qua ngày 29-6-2024, và có 

hiệu lực từ ngày 01-7-2025) / Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 139 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, gồm: những quy 

định chung và những quy định cụ thể về quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, 

cá nhân về bảo hiểm xã hội, tổ chức thực hiện bảo hiểm xã hội; trợ cấp hưu trí xã 

hội; đăng kí tham gia, quản lí thu, đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã 

hội tự nguyện; bảo hiểm xã hội bắt buộc và điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Luật Lao động ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Luật Bảo hiểm xã hội 

2024 ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLLD 008605-6 ; (2): DSVLLD 008603-4 ; (1): PHVBPL 

007763. 

  

6. Luật Dược (hiện hành) sửa đổi, bổ sung năm 2024 / Quốc hội nước Cộng 

hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2025. - 

168 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/04/2016 và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược số 44/2024/QH15 ngày 

21/11/2024 của Quốc hội. 

Từ khóa: Luật Hành chính ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Luật Dược ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLHC 008534-5 ; (2): DSVLHC 008532-3 ; (1): PHVBPL 

007756. 
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7. Luật Di sản văn hoá (hiện hành) / Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2025. - 128 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Di sản văn hoá năm 2025, gồm: quy định chung 

và quy định cụ thể về bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hoá vật thể và phi vật thể; 

hoạt động kinh doanh dịch vụ về di sản văn hoá; quản lí nhà nước về di sản văn 

hoá;... và các điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Luật Hành chính ; Di sản văn hoá ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Luật 

Di sản văn hoá 2025 ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLHC 008546-7 ; (2): DSVLHC 008544-5 ; (1): PHVBPL 

007759. 
 

8. Luật Đấu giá tài sản (hiện hành) sửa đổi, bổ sung năm 2024 / Quốc hội 

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Thông tin và Truyền 

thông, 2024. - 115 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Đấu giá tài sản (hiện hành) sửa đổi, bổ sung 

năm 2024, gồm: những quy định chung và quy định cụ thể về đấu giá viên, tổ 

chức đấu giá tài sản; trình tự, thủ tục đấu giá; đấu giá tài sản mà pháp luật quy 

định phải bán thông qua đấu giá; thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản; 

xử lí vi phạm, hủy kết quả đấu giá tài sản, bồi thường thiệt hại; quản lí nhà nước 

về đấu giá và điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Luật Kinh tế ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Đấu giá tài sản ; Luật Đấu 

giá tài sản ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLKT 008525-6 ; (2): DSVLKT 008523-4 ; (1): PHVBPL 

007751. 
 

9. Luật Thủ đô năm 2024 / Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 136 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Thủ đô năm 2024, gồm: quy định chung và quy 

định cụ thể về tổ chức chính quyền đô thị; xây dựng, phát triển, quản lí và bảo vệ 

Thủ đô; tài chính, ngân sách và huy động nguồn lực phát triển Thủ đô; liên kết, 

phát triển vùng; giám sát, kiểm tra, thanh tra và trách nhiệm xây dựng, phát triển, 

quản lí, bảo vệ thủ đô và điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Luật Hành chính ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Luật Thủ đô 2024 ; 

Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLHC 008542-3 ; (2): DSVLHC 008540-1 ; (1): PHVBPL 

007758. 

  

10. Cẩm nang thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp / Phạm 

Thanh Hữu. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 158 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Phân tích, bình luận các quy định chung về thuế thu nhập cá nhân, thuế 

thu nhập doanh nghiệp và các quy định cụ thể về căn cứ tính thuế đối với cá nhân 
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cư trú, cá nhân không cư trú; căn cứ và phương pháp tính thuế thu nhập doanh 

nghiệp; ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung 

theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu; thủ tục hoàn thuế. 

Từ khóa: Luật Tài chính ; Thuế thu nhập doanh nghiệp ; Thuế thu nhập cá nhân 

; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLTC 008593-4 ; (2): DSVLTC 008591-2 ; (1): PHSTK 

011653. 

  

11. Phòng ngừa các tội phạm về tình dục ở Việt Nam : sách chuyên khảo / 

Nguyễn Việt Khánh Hoà. - Hà Nội : Công an nhân dân, 2025. - 341 tr. : minh 

hoạ ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về phòng ngừa tội phạm về tình dục và 

tình hình các tội phạm về tình dục ở Việt Nam giai đoạn 2013 - 2023. Phân tích 

nguyên nhân của các tội phạm về tình dục ở Việt Nam và đưa ra dự báo tình hình 

tội phạm; từ đó đề xuất giải pháp phòng ngừa loại tội phạm này ở nước ta. 

Từ khóa: Tội phạm học ; Tội phạm tình dục ; Phòng ngừa tội phạm ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTPH 002896-8 ; (5): DSVTPH 002891-5 ; (20): 

MSVTPH 012571-90 ; (2): PHSTK 011553-4. 

  

12. Hai cực hay đa cực - Quan hệ chính trị quốc tế 1945 - 1955 và tác động 

tới cách mạng Việt Nam : sách chuyên khảo / Phùng Chí Kiên. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 263 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về quan hệ chính trị quốc tế. Phân tích, 

đánh giá một số nội dung cơ bản của quan hệ chính trị quốc tế và tác động của nó 

đến cách mạng Việt Nam thời kì 1945 - 1955; từ đó rút ra một số bài học kinh 

nghiệm cho nước ta giai đoạn hiện nay. 

Từ khóa: Quan hệ quốc tế ; Chính trị thế giới ; Quan hệ chính trị ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVCT 002597 ; (1): DSVCT 002596 ; (1): PHSTK 011619. 

  

13. Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản năm 

2023 (sửa đổi, bổ sung năm 2024). - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. 

- 539 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh 

doanh bất động sản năm 2023 (sửa đổi, bổ sung năm 2024) như: Nghị định số 

94/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của 

Luật Kinh doanh bất động sản về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở 

dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; Nghị định số 96/2024/NĐ-CP ngày 

24/7/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất 

động sản. 

Từ khóa: Văn bản quy phạm pháp luật ; Luật Đất đai ; Luật Kinh doanh bất động 

sản 2023 ; Bất động sản ; Việt Nam   



Thông báo sách mới Tháng 6-7/2026 

 

 

8 
 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLDD 008540-1 ; (2): DSVLDD 008538-9 ; (10): 

MSVLDD 018108-17 ; (1): PHSTK 011564. 

  

14. Lịch sử quân sự Việt Nam. Tập 9, Hoạt động quân sự từ năm 1897 đến 

cách mạng tháng Tám năm 1945 / Văn Tạo chủ biên ; Lê Văn Thái. - Hà 

Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 560 tr. ; 22 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử quân sự Việt Nam giai đoạn 1897 - 1945; sự hình thành 

tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, đường lối quân sự của Đảng và những hoạt động 

vũ trang đầu tiên (1930 - 1939); sự chuyển hướng chiến lược của Đảng, phát triển 

đấu tranh quân sự chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền (1939 - 1945). 

Từ khóa: Lịch sử ; Quân sự ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLS 001115 ; (1): PHSTK 011607. 

  

15. Luật Cạnh tranh Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá / Quách Minh 

Trí chủ biên ; Đặng Thị Kiều Oanh ... [et al.]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia 

Sự thật, 2024. - 595 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 

Tóm tắt: Phân tích những nội dung cơ bản của Luật Cạnh tranh năm 2018 của 

Việt Nam gồm những quy định chung và quy định cụ thể về thoả thuận hạn chế 

cạnh tranh; lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền; cạnh 

tranh không lành mạnh; tập trung kinh tế; trách nhiệm pháp lí đối với hành vi vi 

phạm pháp luật cạnh tranh. Đánh giá những tác động của toàn cầu hoá tới pháp 

luật cạnh tranh ở Việt Nam. 

Từ khóa: Luật Kinh tế ; Toàn cầu hoá ; Luật Cạnh tranh 2018 ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLKT 008515-6 ; (2): DSVLKT 008513-4 ; (1): PHSTK 

011560. 

  

16. Lịch sử quân sự Việt Nam. Tập 10, Cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp (1945 - 1954) / Chủ biên: Trịnh Vương Hồng, Nguyễn Mạnh Hà; Bùi 

Đình Thanh. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 488 tr. ; 22 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu lịch sử quân sự Việt Nam thời kì chống thực dân Pháp (1945 

- 1954): bối cảnh lịch sử và đối tượng kháng chiến, những chặng đường phát triển 

của cuộc kháng chiến, sự phát triển tư tưởng quân sự, tổ chức quân sự, hậu cần, 

kĩ thuật, nghệ thuật quân sự. 

Từ khóa: Lịch sử ; Quân sự ; Kháng chiến chống Pháp ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLS 001116 ; (1): PHSTK 011608. 

  

17. Cục diện thế giới đến năm 2045 / Nguyễn Minh Vũ chủ biên ; Lê Đình 

Tĩnh ... [et al.]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 387 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Phân tích những vấn đề lí luận về cục diện thế giới hiện nay. Đánh giá 

tổng quan cục diện thế giới giai đoạn 1986 - 2025; nhận diện, dự báo cục diện thế 

giới giai đoạn 2025-2045 và tác động đối với Việt Nam đến năm 2045. 
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Từ khóa: Thế giới ; Dự báo xã hội ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVCT 002593 ; (1): DSVCT 002592 ; (1): PHSTK 011617. 

  

18. Lịch sử quân sự Việt Nam. Tập 11, Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 

nước (1954 - 1975) / Hoàng Phương ... [et al.]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia 

Sự thật, 2024. - 550 tr. ; 22 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu lịch sử quân sự Việt Nam thời kì kháng chiến chống Mỹ, 

cứu nước (1954- 1975): đấu tranh chính trị chống đế quốc Mỹ phá hoại hiệp định 

định Giơnevơ, áp đặt chủ nghĩa thực dân mới, tiến lên đồng khởi; đánh thắng các 

bước leo thang chiến tranh, góp phần làm phá sản chiến lược quân sự toàn cầu 

phản ứng linh hoạt của đế quốc Mỹ; đoàn kết chiến đấu ba nước Đông Dương; 

tổng tiến công chiến lược giải phóng hoàn toàn miền Nam. 

Từ khóa: Lịch sử ; Quân sự ; Kháng chiến chống Mỹ ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLS 001117 ; (1): PHSTK 011609. 

  

19. Thủ tướng Phan Văn Khải và những quyết sách chiến lược : tuyển chọn 

tài liệu lưu trữ / Biên soạn: Phạm Thị Thinh ... [et al.]. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia Sự thật, 2024. - 895 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 

Tóm tắt: Khái quát cuộc đời Thủ tướng Phan Văn Khải. Tuyển chọn một số bài 

phát biểu, bài viết, báo cáo, văn bản chỉ đạo, góp ý, bút tích phê duyệt... của ông 

được sắp xếp theo chủ đề và trình tự thời gian, diễn biến của sự kiện trong khoảng 

thời gian từ năm 1992 đến năm 2006, nội dung tập trung vào các lĩnh vực kinh tế, 

văn hoá - xã hội, đối ngoại và ngoại giao. 

Từ khóa: Thủ tướng ; Nhà chính trị ; Chiến lược ; Quyết sách ; Việt Nam Phan 

Văn Khải 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVCT 002591 ; (1): DSVCT 002590 ; (1): PHSTK 011616. 

  

20. Luật Điện lực năm 2024 / Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam. - Hà Nội : Lao động, 2025. - 139 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Điện lực năm 2024, gồm những quy định chung 

và quy định cụ thể về quy hoạch và đầu tư phát triển điện lực; phương án phát 

triển mạng lưới cấp điện và đầu tư xây dựng dự án điện lực; phát triển năng lượng 

tái tạo, điện năng lượng mới; giấy phép hoạt động điện lực. 

Từ khóa: Luật Hành chính ; Luật Điện lực ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLHC 008538-9 ; (2): DSVLHC 008536-7 ; (1): PHVBPL 

007757. 

  

21. Luật Thuế giá trị gia tăng (hiện hành) / Quốc hội nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2025. - 36 tr. ; 

21cm. 
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Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Thuế giá trị gia tăng hiện hành gồm: những quy 

định chung, căn cứ và phương pháp tính thuế, khấu trừ, hoàn thuế và các điều 

khoản thi hành. 

Từ khóa: Luật Kinh tế ; Luật Tài chính ; Luật Thuế giá trị gia tăng ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLTC 008597-8 ; (2): DSVLTC 008595-6 ; (1): PHVBPL 

007761. 

  

22. Chính trị - Khái lược những tư tưởng lớn / Paul Kelly ... [ et al.] ; Bích 

Thu dịch ; Lê Ngọc Tân hiệu đính. - Hà Nội : Dân trí, 2023. - 353 tr. : minh 

hoạ ; 24 cm. 

Tóm tắt: Hệ thống hoá lịch sử tư tưởng chính trị cốt lõi của nhân loại theo các thời 

kì: cổ đại, trung cổ, lí tính và khai sáng, các tư tưởng cách mạng đến sự trỗi dậy 

của quần chúng, sự đụng độ của các hệ tư tưởng và thời hậu chiến. Giải thích các 

khái niệm phức tạp về chính trị bằng ngôn ngữ cô đọng, sơ đồ trực quan và hình 

ảnh minh họa sinh động. 

Từ khóa: Tư tưởng chính trị ; Chính trị ; Lịch sử ;    

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVCT 002595 ; (1): DSVCT 002594 ; (1): PHSTK 011618. 

  

23. Tâm lí học - Khái lược những tư tưởng lớn / Catherine Collin ... [et al.] ; 

Nguyễn Bảo Trung dịch. - Hà Nội : Dân trí, 2026. - 352 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 

Tóm tắt: Hệ thống hoá lịch sử phát triển của các trường phái tâm lí học thế giới 

từ thuở sơ khai đến hiện đại. Giải thích các học thuyết học thuật phức tạp về tâm 

lí học nhờ lối viết ngắn gọn, kết hợp với các sơ đồ tư duy, biểu đồ logic và hình 

ảnh minh họa sinh động. 

Từ khóa: Lịch sử tư tưởng ; Tâm lí học ;    

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVTKM 002448 ; (1): PHSTK 011664. 

  

24. Chiến tranh thông tin: Các quốc gia trong cuộc đua chinh phục tâm trí 

con người : sách tham khảo / David Colon ; Dịch: Trịnh Thị Thu Thuỷ, 

Nguyễn Thị Thu Hoà. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 466 tr. ; 

24 cm. 

Tóm tắt: Khám phá toàn cảnh một mặt trận vô hình, không tiếng súng nhưng khốc 

liệt nhất trong kỉ nguyên số: cuộc chiến kiểm soát nhận thức và tư duy của nhân 

loại. Luận giải, đánh giá một số chính sách của các quốc gia trong cuộc chiến 

thông tin toàn cầu cùng với cách các quốc gia đối mặt, chống lại những thông tin 

sau lệch. 

Từ khóa: Quân sự ; Chiến tranh thông tin ;    

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVVG 001066 ; (1): DSVVG 001065 ; (1): PHSTK 011544. 

  

25. Trụ cột văn hoá: Một góc nhìn / Nguyễn Trọng Chuẩn. - Hà Nội : Chính 

trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 315 tr. ; 21 cm. 
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Tóm tắt: Phân tích vị trí, vai trò của văn hoá dưới góc độ triết học, đồng thời khẳng 

định văn hoá là trụ cột, nền tảng tinh thần và là nguồn lực nội sinh quyết định sự 

phát triển bền vững của đất nước. 

Từ khóa: Văn hoá ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVVG 001064 ; (1): DSVVG 001063 ; (1): PHSTK 011543. 
 

26. So sánh Luật Đất đai năm 2013 - 2024 và các văn bản pháp luật hướng 

dẫn về đất đai / Trần Văn Hà biên soạn. - Hà Nội : Thông tin và Truyền 

thông, 2024. - 592 tr. : minh hoạ ; 27 cm. 

Tóm tắt: Phân tích, so sánh các nội dung của Luật Đất đai năm 2013 và Luật Đất 

đai năm 2024. Giới thiệu các văn bản pháp luật hướng dẫn về đất đai. 

Từ khóa: Văn bản hướng dẫn ; Luật Đất đai 2013 ; Luật Đất đai 2024 ; Văn bản 

quy phạm pháp luật ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLDD 008542 ; (1): PHSTK 011565. 
 

27. Cẩm nang công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm đạo 

đức trong giáo dục và phòng chống tham nhũng tiêu cực hướng dẫn công 

tác thi đua khen thưởng trong các cơ sở giáo dục / Nguyễn Danh Khoa biên 

soạn. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 512 tr. ; 27 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn một số văn bản liên quan đến công tác thanh tra, kiểm 

tra, xử lí các hành vi vi phạm đạo đức trong giáo dục và phòng chống tham nhũng 

tiêu cực hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong các cơ sở giáo dục, gồm: 

Luật Giáo dục và quy định chi tiết thi hành; Luật Thanh tra và công tác thanh tra, 

kiểm tra, xử lí các hành vi vi phạm đạo đức trong giáo dục; Luật Phòng, chống 

tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực trong các cơ sở giáo 

dục; Luật Thi đua, khen thưởng và hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong 

các cơ sở giáo dục. 

Từ khóa: Luật Giáo dục ; Luật Thanh tra ; Cơ sở giáo dục ; Luật Phòng chống 

tham nhũng ; Luật Thi đua, khen thưởng ; Luật Hành chính ; Phòng chống tham 

nhũng ; Đạo đức nghề nghiệp ; Công tác thi đua khen thưởng ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLHC 008515 ; (1): DSVLHC 008514 ; (1): PHSTK 

011637. 

  

28. Nghệ thuật lắng nghe để cải thiện các mối quan hệ / Michael P. Nichols , 

Martha B. Straus ; Nguyễn Tiến Nam dịch. - Hà Nội : Thanh niên, 2025. - 

598 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Hướng dẫn cách thấu hiểu và lắng nghe theo bối cảnh, giúp bạn cải thiện, 

khôi phục cảm giác cân bằng trong các mối quan hệ. 

Từ khóa: Nghệ thuật giao tiếp ; Quan hệ giao tiếp ; Tâm lí học ứng xử ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVTKM 002432 ; (1): DSVTKM 002431 ; (1): PHSTK 

011655. 
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29. Tuyển tập các bản án của Toà án nhân dân cấp cao về dân sự và tố tụng 

dân sự (Dành cho thẩm phán, thẩm tra viên, hội thẩm, kiểm sát viên, luật 

sư và các học viên tư pháp) / Trần Văn Hà biên soạn. - Hà Nội : Thông tin và 

Truyền thông, 2024. - 560 tr. ; 27 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bản án của Toà án nhân dân cấp cao về các vấn đề dân sự 

và tố tụng dân sự liên quan đến tranh chấp hợp đồng; tranh chấp chia tài sản, thừa 

kế tài sản và quyền sở hữu tài sản. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Bản án ; Bản án dân sự ; Toà án nhân dân cấp 

cao ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVTDS 003992 ; (1): DSVTDS 003991 ; (1): PHSTK 

011573. 

  

30. Tín nhiệm và niềm tin / Nguyễn Tri Thức. - Hà Nội : Thông tin và Truyền 

thông, 2024. - 298 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về xu thế, tầm vóc phát triển của đất nước ta; công 

tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu 

cực; vai trò, nhiệm vụ của báo chí trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0; sứ 

mệnh to lớn của nhân dân. 

Từ khóa: Báo chí ; Chuyên luận ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVVG 001075-6 ; (2): DSVVG 001073-4 ; (1): PHSTK 

011694. 

  

31. Tuyển tập các bản án của Toà án nhân dân cấp cao về hình sự và tố 

tụng hình sự (Dành cho thẩm phán, thẩm tra viên, hội thẩm, kiểm sát viên, 

luật sư và các học viên tư pháp) / Trần Văn Hà biên soạn. - Hà Nội : Thông 

tin và Truyền thông, 2024. - 559 tr. ; 27 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bản án của Toà án nhân dân cấp cao về các vấn đề hình sự 

và tố tụng hình sự liên quan đến các tội giết người; lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 

cướp tài sản; tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý; tội đánh bạc và tổ chức 

đánh bạc; tội về kinh tế, buôn lậu, trốn thuế, vượt biên trái phép; tội cố ý gây 

thương tích, giữ người trái pháp luật, gây rối trật tự công cộng; tội nhận hối lộ. 

Từ khóa: Luật Tố tụng hình sự ; Bản án ; Toà án nhân dân cấp cao ; Bản án hình 

sự ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVTHS 003990 ; (1): DSVTHS 003989 ; (1): PHSTK 

011572. 

  

32. Dẫn luận ngôn ngữ học / Trường Đại học Hà Nội ; Nguyễn Khánh Hà 

chủ biên ; Trần Lê Phương, Nguyễn Mai Lan, Đào Diệp Hương. - Hà Nội : 

Thông tin và Truyền thông, 2024. - 267 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về ngôn ngữ, ngữ âm và chữ viết, từ vựng, 

ngữ pháp, ngữ nghĩa, ngữ dụng; ứng dụng ngôn ngữ học trong dạy học ngoại ngữ; 

giới thiệu nguồn gốc của sự phát triển, phân loại các ngôn ngữ. 

Từ khóa: Ngôn ngữ học ; Nghiên cứu ngôn ngữ ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVTC 001185 ; (1): DSVTC 001184 ; (1): PHSTK 011633. 

  

33. Luật Dữ liệu năm 2024 / Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam. - Hà Nội : Tư pháp, 2025. - 51 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Dữ liệu 2024, gồm: quy định chung; xây dựng, 

phát triền, bảo vệ, quản trị, xử lí, sử dụng dữ liệu; quỹ phát triển dữ liệu quốc gia; 

xây dựng, phát triển trung tâm dữ liệu quốc gia; cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia; 

cơ sở dữ liệu quốc gia; sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu và điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Luật Hành chính ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Dữ liệu ; Cơ sở dữ 

liệu quốc gia ; Việt Nam Luật Dữ liệu 2024 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLHC 008530-31 ; (2): DSVLHC 008528-8529. 

  

34. Tuyển tập các bản án của Toà án nhân dân cấp cao về quyền sử dụng 

đất và tài sản gắn liền với đất (Dành cho thẩm phán, thẩm tra viên, hội 

thẩm, kiểm sát viên, luật sư và các học viên tư pháp) / Trần Văn Hà biên 

soạn. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 560 tr. ; 27 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bản ản của Toà án nhân dân cấp cao về quyền sử dụng đất 

và tài sản gắn liền với đất liên quan đến tranh chấp quyền sử dụng đất; hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Từ khóa: Quyền sử dụng đất ; Luật Tố tụng kinh tế ; Bản án ; Tài sản gắn liền đất 

; Toà án nhân dân cấp cao ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVTKT 004018 ; (1): DSVTKT 004017 ; (1): PHSTK 

011580. 

  

35. Tuyển tập các bản án của Toà án nhân dân cấp cao về hành chính - kinh 

doanh thương mại - hôn nhân gia đình - lao động (Dành cho thẩm phán, 

thẩm tra viên, hội thẩm, kiểm sát viên, luật sư và các học viên tư pháp) / 

Trần Văn Hà biên soạn. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 527 tr. ; 

27 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bản án của Toà án nhân dân cấp cao trong lĩnh vực hành 

chính (bảo hiểm xã hội, xử phạt vi phạm hành chính, quyết định kỉ luật,...); kinh 

doanh thương mại (tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ, thực hiện giao dịch chuyển 

nhượng vốn góp, hợp đồng mua bán hàng hoá,...); hôn nhân gia đình (chia tài sản 

khi li hôn, thay đổi người trực tiếp nuôi con,...); lao động (hợp đồng lao động, tiền 

lương,...). 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Luật Tố tụng kinh tế ; Luật Tố tụng hành chính ; 

Bản án ; Toà án nhân dân cấp cao ; Luật Tố tụng lao động ; Việt Nam   
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Địa chỉ tài liệu: (1): DSVTHC 004020 ; (1): DSVTHC 004019 ; (1): PHSTK 

011581 

 

36. Khi bạn đang mơ thì người khác đang nỗ lực / Vĩ Nhân ; Hân Ngọc 

dịch. - Bắc Ninh : Văn học, 2025. - 415 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Chia sẻ những bí quyết nỗ lực để có được thành công trong cuộc sống: 

điều chỉnh cách quản lí thời gian, học tập, thói quen, suy nghĩ, giao tiếp. 

Từ khóa: Phát triển con người ; Tâm lí học ứng dụng ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVTKM 002434 ; (1): DSVTKM 002433 ; (1): PHSTK 

011656. 

  

37. Hãy kể tôi nghe sự thật về tình yêu = Tell me the truth about love : 

Những RED FLAG điển hình qua 13 câu chuyện trị liệu cặp đôi / Susanna 

Abse ; Dịch: Trần Quỳnh Như, Nhóm AUDAX. - TP. Hồ Chí Minh : Thế 

giới, 2024. - 289 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu 13 câu chuyện cổ vượt thời gian, đại biểu cho những tình 

huống lưỡng nan và các mô thức hành vi điển hình trong tình yêu, từ đó giúp các 

cặp đôi mở lòng ra để thấu hiểu nhau hơn. 

Từ khóa: Quan hệ xã hội ; Tình yêu ; Tâm lí học xã hội ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVTKM 002439 ; (1): PHSTK 011659. 

  

38. Luật pháp - Khái lược những tư tưởng lớn / Paul Mitchell ... [et al.] ; Lê 

Hương Ly dịch. - Hà Nội : Dân trí, 2023. - 336 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái lược về luật pháp xuyên suốt lịch sử với các nội dung: 

khởi đầu của luật pháp (2100 TCN-500); luật pháp thời trung cổ (500-1470); thời 

kì đế quốc và khai sáng (1470-1800); sự trỗi dậy của pháp quyền (1800-1945); 

một trật tự quốc tế mới (1945-1980) và luật pháp thời hiện đại (1980-hiện tại). 

Từ khóa: Thế giới ; Luật pháp ; Lịch sử nhà nước pháp luật ;    

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLSN 002036-7 ; (2): DSVLSN 002034-5 ; (1): PHSTK 

011700. 

  

39. Bạn có nhiều ảnh hưởng hơn bạn nghĩ / Vanessa Bohns ; Nguyễn Ngọc 

Ưu dịch. - Bắc Ninh : Thanh niên, 2024. - 255 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Hướng dẫn cách giúp chúng ta tạo ảnh hưởng tới người khác một cách 

khôn ngoan, giúp bạn cảm thấy tự tin và làm chủ trong giao tiếp. 

Từ khóa: Ảnh hưởng con người ; Tâm lí ứng xử ; Việt Nam Giá trị bản thân 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVTKM 002436 ; (1): DSVTKM 002435 ; (1): PHSTK 

011657. 

  

40. Tội ác và hình phạt / Fyodor Dostoevsky ; Cao Xuân Hạo dịch. - Hà Nội 

: Văn học, 2024. - 725 tr. ; 24 cm. 
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Từ khóa: Tiểu thuyết ; Văn học nước ngoài ; Nga   

Địa chỉ tài liệu: (1): MSVVH 001692 ; (1): MSVVH 001691 ; (1): PHSTK 

011686. 

  

41. Bách khoa lịch sử thế giới = Encyclopedia of world history / Jane 

Bingham, Fiona Chandler, Sam Taplin ; Lê Thị Oanh dịch. - Hà Nội : Dân 

trí, 2024. - 414 tr. : minh hoạ ; 28 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách được chia thành hơn 200 chủ đề nằm trong 4 phần chính, trình 

bày những kiến thức khổng lồ về lịch sử thế giới từ thời tiền sử đến nay, gồm các 

giai đoạn: thế giới tiền sử; thế giới cổ đại; thế giới trung cổ và 500 năm gần đây. 

Từ khóa: Lịch sử ; Thế giới ; Bách khoa thư ;    

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVTC 001187 ; (1): DSVTC 001186 ; (1): PHSTK 011634. 

  

42. Vai trò của hương ước đối với quản lý nhà nước tại thôn, làng vùng 

đồng bằng Bắc Bộ ở Việt Nam hiện nay : sách chuyên khảo / Lại Thị 

Phương Thảo. - Hà Nội : Tư Pháp, 2025. - 315 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về vai trò của hương ước đối với quản lí 

nhà nước tại thôn, làng vùng đồng bằng Bắc Bộ. Phân tích thực trạng vai trò của 

hương ước đối với quản lí nhà nước tại thôn, làng vùng đồng bằng Bắc Bộ Việt 

Nam hiện nay và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật. 

Từ khóa: Hương ước ; Làng ; Quản lí nhà nước ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLSN 002031-3 ; (5): DSVLSN 002026-30 ; (2): PHSTK 

011698-9. 
 

43. Buông : để thảnh thơi, an lạc và hạnh phúc / Đỗ Hồng Ngọc. - Hà Nội : 

Thế giới, 2024. - 141 tr. : minh hoạ ; 17 cm. 

Tóm tắt: Chia sẻ những trải nghiệm về chuyện học Phật; vai trò của thiền định 

giúp cân bằng cảm xúc, thảnh thơi và hạnh phúc. 

Từ khóa: Thiền ; Đạo Phật ;    

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVTKM 002482 ; (1): PHSTK 011683. 

  

44. Kinh tế kỷ nguyên số: Thách thức và cơ hội / Diane Coyle ; Dịch: Dương 

Hải Hà, Lê Minh Toàn ; Bùi Quỳnh Nga hiệu đính. - Hà Nội : Chính trị Quốc 

gia Sự thật, 2024. - 318 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Phân tích trách nhiệm công của nhà kinh tế; những chuẩn mực, vấn đề 

phúc lợi xã hội và tăng trưởng kinh tế do các hiện tượng kĩ thuật số tạo ra; mối 

liên hệ giữa sự phát triển của công nghệ với tính hiệu quả của các chính sách kinh 

tế; sự phát triển của khoa học, công nghệ dẫn đến sự thay đổi của kinh tế học; đề 

xuất chính sách kinh tế trong kỉ nguyên số. 

Từ khóa: Kinh tế ; Kỉ nguyên số ;    

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVKT 003987 ; (1): DSVKT 003986 ; (1): PHSTK 011640. 
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45. Làm chủ việc tự học = the Science of Self - Learning / Peter Hollins ; 

Hoàng Tuấn dịch. - Hà Nội : Thế giới, 2024. - 157 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nguyên tắc tự học, cách tương tác với thông tin, phương 

pháp đọc nhanh, nhớ nhiều và các kĩ năng, thói quen tự học nhằm giúp người đọc 

nâng cao hứng thú học tập, phát triển những thói quen tốt, làm chủ việc học của 

chính mình. 

Từ khóa: Kĩ năng học tập ; Năng lực tự học ;    

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVTKM 002465 ; (1): DSVTKM 002464 ; (1): PHSTK 

011673. 

  

46. Việt Nam - Hồi ức từ chiến trường 1946 - 1954 = Guerre morte / J. P. 

Dannaud ; Chiến Kiệt dịch. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 195 

tr. : minh hoạ ; 30 cm. 

Tóm tắt: Kể lại hồi ức của những người đã tham gia cuộc chiến tranh Đông 

Dương, đó là những chiến hữu trong quân đội phục vụ tại Cao Miên, Lào, Việt 

Nam; những người dân vệ, cảnh sát, bảo an, biệt kích, những người lính không 

mặc quân phục, nhân viên dân sự, quan chức và những nhân vật quan trọng đã 

thiệt mạng, những người dân phu, tù binh chiến tranh dũng cảm và trung thành. 

Từ khóa: Lịch sử ; Chiến tranh Đông Dương ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLS 001123 ; (1): DSVLS 001101 ; (1): PHSTK 011594. 

  

47. Hack tốc độ hoàn thành công việc : chiến lược thích nghi và bứt phá nơi 

công sở / Phạm Ngọc Thắng. - Hà Nội : Thế giới, 2024. - 167 tr. : minh hoạ ; 

21 cm. 

Tóm tắt: Chia sẻ những bí quyết, kĩ năng giúp hoàn thành mọi công việc được 

giao với tốc độ nhanh gấp nhiều lần cách thức thông thường và hạnh phúc với môi 

trường công sở. 

Từ khóa: Công việc ; Bí quyết thành công ; Tốc độ ;    

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVTKM 002471 ; (1): DSVTKM 002470 ; (1): PHSTK 

011676. 
 

48. Để tiếng nói của bạn được lắng nghe : cách xây dựng tầm ảnh hưởng 

trong công việc và cuộc sống / Connson Chou Locke ; Hà Vy dịch. - Hà Nội : 

Văn học, 2025. - 287 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Hướng dẫn cách để bạn tăng cường sự hiện diện của bản thân, tự tin lên 

tiếng, giao tiếp cởi mở và gây ảnh hưởng tới bất kì đối tượng nào, ngay cả với 

những người có nhiều quyền lực, vị thế hơn bạn. 

Từ khóa: Cuộc sống ; Tâm lí học ;    

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVTKM 002455 ; (1): PHSTK 011668. 
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49. Chuyện vua Quang Trung / Phan Trần Chúc. - Hà Nội : Chính trị Quốc 

gia Sự thật, 2024. - 259 tr. ; 20 cm. 

Tóm tắt: Tái hiện hình ảnh vua Quang Trung qua những câu chuyện gắn với các 

sự kiện, nhân vật thời bấy giờ như vua Lê Chiêu Thống, Bằng Quận công Nguyễn 

Hữu Chỉnh phù Lê diệt Trịnh. 

Từ khóa: Lịch sử ; Vua ; Triều đại Quang Trung ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLS 001103 ; (1): PHSTK 011596. 

  

50. Quản lí thời gian theo năm màu : cách thiết lập và duy trì những thói 

quen nhỏ lành mạnh / Hiểu Nhất ; Lý Lệ Quân dịch. - Hà Nội : Hồng Đức, 

2025. - 287 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Hướng dẫn quản lí thời gian theo năm màu: xanh dương (học tập), đỏ 

(sự nghiệp), xanh lá (cuộc sống), trắng (giá trị), và vàng (tình yêu); từ đó giúp bạn 

tận dụng thời gian một cách có chủ đích và kiểm soát được thời gian mỗi ngày. 

Từ khóa: Tâm lí học ; Bí quyết thành công ; Quản lí thời gian ;    

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVTKM 002457 ; (1): DSVTKM 002456 ; (1): PHSTK 

011669. 

  

51. Chuyện nhân vật lịch sử thời Lê Mạt / Phan Trần Chúc. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 146 tr. ; 20 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu về một số nhân vật lịch sử quan trọng như vua, quan, hoàng 

thân quốc thích, tướng sĩ nhà Lê trong giai đoạn cuối cùng của triều đại nhà Lê, 

khi đất nước rơi vào hoàn cảnh loạn lạc, chiến tranh và chia rẽ. 

Từ khóa: Nhân vật lịch sử ; Lịch sử trung đại ; Việt Nam Thời kì Lê Mạt 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLS 001099 ; (1): PHSTK 011592. 

  

52. Sống vì mình : viết lại quy luật về phẩm giá và trách nhiệm với hạnh 

phúc của bản thân / Allyson Blythe ; Phương Hoa dịch. - Hà Nội : Văn học, 

2024. - 286 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Phân tích hành trình khám phá bản thân, hướng vào các tổn thương bên 

trong, sự trung thực và trách nhiệm cá nhân, soi sáng những góc sâu kín nhất để 

phát triển bản thân. 

Từ khóa: Cuộc sống ; Tâm lí học ứng dụng ;    

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVTKM 002461 ; (1): DSVTKM 002460 ; (1): PHSTK 

011671. 

53. Nghệ thuật thiết lập truyền thông = the art of communicating / Thích 

Nhất Hạnh ; Chân Đạt chuyển Việt ngữ. - Hà Nội : Thế giới, 2024. - 183 tr. ; 

21 cm. 

Tóm tắt: Chia sẻ những giáo lí của đạo Phật về việc thiết lập truyền thông nhằm 

trao đổi, giải toả những suy nghĩ, tâm tư, tình cảm con người và đề xuất các 
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phương cách tạo lập truyền thông để con người lắng nghe, chữa lành những tổn 

thương trong quá khứ, vui sống với hiện tại. 

Từ khóa: Truyền thông ; Đạo Phật ;    

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVTKM 002469 ; (1): DSVTKM 002468 ; (1): PHSTK 

011675. 

  

54. Vowels and consonants / Peter Ladefoged ; Revised by Sandra Ferrari 

Disner. - Malden, MA : Wiley-Blackwell, 2012. - xvii, 211 p. : ill. ; 25 cm. 

Từ khóa: Ngữ âm ; Nguyên âm ; Phụ âm ; Ngôn ngữ ;    

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVA 000744-5 ; (3): DSVA 000741-3. 

  

55. Lịch sử quân sự Việt Nam. Tập 7, Hoạt động quân sự thời Tây Sơn 

(1771-1802) / Lê Đình Sỹ chủ biên ; Phan Đại Doãn. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia Sự thật, 2024. - 399 tr. ; 22 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung về hoạt động quân sự thời Tây Sơn (1771-

1802), bao gồm: Nước Đại Việt giữa thế kỷ XVIII, cuộc khởi nghĩa của nông dân 

Tây Sơn bùng nổ và những thắng lợi ban đầu; quá trình đánh tan chính quyền 

chúa Nguyễn ở Đàng Trong; cuộc kháng chiến chống quân Xiêm xâm lược (1784-

1785); quá trình đánh tan chính quyền Vua Lê-Chúa Trịnh ở Đàng Ngoài. 

Từ khóa: Lịch sử ; Quân sự ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLS 001113 ; (1): PHSTK 011605. 

  

56. Chuyện triều Tây Sơn / Phan Trần Chúc. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia 

Sự thật, 2024. - 139 tr. ; 20 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu về triều đại Tây Sơn và các nhân vật lịch sử tiêu biểu trên các 

mặt chính trị, quân sự, văn hoá. 

Từ khóa: Lịch sử ; Nhà Tây Sơn ; Triều đại Tây Sơn ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLS 001104 ; (1): PHSTK 011597. 

  

57. Lịch sử quân sự Việt Nam. Tập 8, Hoạt động quân sự từ năm 1802 đến 

năm 1896 / Đinh Xuân Lâm chủ biên ; Bùi Đình Phong, Hoàng Thị Thảo. - 

Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 398 tr. ; : minh hoạ ; 22 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung về hoạt động quân sự tử năm 1802 đến năm 

1896, bao gồm: Nước Việt Nam nửa đầu thể kỉ XIX; Việt Nam trước âm mưu 

xâm lược của tư bản phương Tây; cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống 

Pháp xâm lược (1858-1884); phong trào Cần Vương chống Pháp và phong trào 

kháng Pháp tự phát nửa cuối thế kỉ XIX. 

Từ khóa: Lịch sử ; Quân sự ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLS 001114 ; (1): PHSTK 011606. 
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58. Lịch sử quân sự Việt Nam. Tập 12, Những nhân tố hợp thành sức mạnh 

Việt Nam thắng Mỹ / Nguyễn Văn Minh chủ biên ; Hồ Khang. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 447 tr. ; 22 cm. 

Tóm tắt: Phân tích, luận giải những nhân tố hợp thành sức mạnh để Việt Nam 

đánh thắng đế quốc Mỹ, đó chính là sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam 

đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh; sức mạnh của hậu phương chiến lược miền 

Bắc và hậu phương tại chỗ trực tiếp của chiến trường miền Nam; kết hợp sức 

mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại và nghệ thuật tiến hành chiến tranh nhân dân, 

toàn dân, toàn diện, đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ. 

Từ khóa: Lịch sử ; Quân sự ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLS 001118 ; (1): PHSTK 011610. 

  

59. Chōwa - Ổn định nội tâm sống cân bằng như người Nhật / Akemi 

Tanaka ; Khanh Hồ dịch. - Hà Nội : Thế giới, 2024. - 289 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Chia sẻ phương pháp giải quyết các vấn đề, giúp chúng ta giữ cân bằng 

trước những áp lực cuộc sống từ gia đình, công việc, học đường và mối quan hệ 

cá nhân; tìm ra nguồn sức mạnh bên trong vượt qua những thử thách của cuộc đời. 

Từ khóa: Tâm lí học ; Người Nhật Bản ; Nội tâm ; Cân bằng cuộc sống ;    

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVTKM 002467 ; (1): DSVTKM 002466 ; (1): PHSTK 

011674. 

  

60. Lịch sử quân sự Việt Nam. Tập 13, Thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

(1975-2000) / Trịnh Vương Hồng chủ biên ; Dương Đình Lập ... [ et al.]. - 

Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 631 tr. ; 22 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những hoạt động quân sự của các lực lượng vũ trang nhân dân 

Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000. 

Từ khóa: Lịch sử ; Quân sự ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLS 001119 ; (1): PHSTK 011611. 

  

61. Những người khốn khổ. Tập 1 = Les misérables / Victor Hugo ; Dịch: 

Huỳnh Lý ... [et al.]. - TP. Hồ Chí Minh : Văn học, 2023. - 360 tr. ; 24 cm. 

Từ khóa: Tiểu thuyết ; Văn học nước ngoài ; Pháp   

Địa chỉ tài liệu: (1): MSVVH 001714 ; (1): MSVVH 001713. 

  

62. Định tội danh và quyết định hình phạt : sách chuyên khảo / Dương 

Tuyết Miên. - Hà Nội : Tư pháp, 2026. - 439 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận, pháp luật về định tội danh, quyết định 

hình phạt và thực tiễn quyết định hình phạt ở nước ta. 

Từ khóa: Luật Hình sự ; Hình phạt ; Định tội danh ; Quyết định hình phạt ; Việt 

Nam   
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Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLHS 002877-8 ; (2): DSVLHS 002875-6 ; (1): PHSTK 

011550. 

  

63. Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Một việc làm cần thiết, 

tất yếu; một xu thế không thể đảo ngược / Nguyễn Phú Trọng. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 63 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày các dấu hiệu giúp nhận diện tham nhũng, tiêu cực và tác hại 

của nó; chỉ ra bước tiến mới về nhận thức; những kết quả đạt được trong phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua của Đảng và Nhà nước ta; đánh giá xu 

hướng nảy sinh, biến tướng của tham nhũng, tiêu cực và gợi mở những giải pháp 

thiết thực, hiệu quả góp phần tạo chuyển biến trong công tác đấu tranh phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực thời gian tới. 

Từ khóa: Xây dựng Đảng ; Phòng chống tham nhũng ; Chống tiêu cực ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVKD 002475 ; (1): DSVKD 002474 ; (1): PHSTK 011559. 

  

64. Lịch sử quân sự Việt Nam. Tập 14, Tổng luận / Vũ Quang Đạo chủ biên 

; Nguyễn Minh Đức ... [ et al.]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 

438 tr. ; 22 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung tổng luận về lịch sử quân sự Việt Nam, bao 

gồm: tiến trình lịch sử quân sự Việt Nam và một số đặc trưng cơ bản; những nội 

dung cơ bản của lịch sử quân sự Việt Nam và những bài học lịch sử. 

Từ khóa: Lịch sử ; Quân sự ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLS 001120 ; (1): PHSTK 011612. 

  

65. Sức mạnh ẩn sau con số : hướng dẫn sâu rộng về thuật số học và phát 

triển bản thân / Linh Hoa Tâm. - Hà Nội : Dân trí, 2024. - 275 tr. : minh hoạ ; 

21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu chi tiết về số học và Thuật số học, từ lịch sử ra đời, tầm quan 

trọng đối với con người, tới các phương pháp giải mã số học, phân tích những 

kiểu mẫu đường đời, nhân cách, nhận thức, niềm tin, nội tâm, nhu cầu cơ bản 

trong mỗi người; từ đó giúp xây dựng và định hướng sự phát triển bản thân. 

Từ khóa: Bí quyết thành công ; Thần số học ;    

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVVG 001056 ; (1): DSVVG 001055 ; (1): PHSTK 011539. 

  

66. Cultures and organizations : software of the mind : intercultural 

cooperation and its importance for survival / Geert Hofstede, Gert Jan 

Hofstede, Michael Minkov. - New York : McGraw-Hill, 2010. - xiv, 561 p. : 

ill. ; 23 cm. 

Từ khóa: Văn hoá ; Hợp tác quốc tế ; Đa văn hoá ;  Giao tiếp liên văn hoá 

Địa chỉ tài liệu: (2): GVA 003279-80 ; (3): GVA 003276-8. 
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67. Develop your presentation skills : how to inspire and inform with clarity 

and confidence / Theo Theobald. - London ; New York : Kogan Page, 2022. - 

xiv, 165 p. : ill. ; 22 cm. 

Tóm tắt: "Provides step-by-step advice to prepare effectively and nail that 

presentation. This quick and easy guide provides a practical toolkit for developing 

a winning presentation and improving your confidence. Complete with case 

studies and expert input to help you avoid disaster, Develop Your Presentation 

Skills includes content to help you to deliver a presentation 'stripped bare' and to 

use new media to engage with your audience. This fully updated 5th edition now 

features even more practical exercises, useful templates and top tips to help you 

find your voice and use it with style; to inform, to persuade, to impress. From 

unpicking the original brief and understanding just what the audience wants, to 

facing your performance demons and constructing compelling content, you will 

keep your audience rapt with attention. The Creating Success series of books... 

Unlock vital skills, power up your performance and get ahead with the bestselling 

Creating Success series. Written by experts for new and aspiring managers and 

leaders, this million-selling collection of accessible and empowering guides will 

get you up to speed in no time. Packed with clever thinking, smart advice and the 

kind of winning techniques that really get results, you'll make fast progress, 

quickly reach your goals and create lasting success in your career". 

Từ khóa: Kinh doanh ; Giao tiếp kinh doanh ; Kĩ năng thuyết trình ;    

Địa chỉ tài liệu: (2): GVA 003289-90 ; (3): GVA 003286-8. 

  

68. Sống kỷ luật, gặt thành công = The science of self-discipline / Peter 

Hollins ; Hoàng Tuấn dịch. - Hà Nội : Văn hoá dân tộc, 2025. - 189 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu khoa học về việc sống kỉ luật để đạt được mục tiêu của bản 

thân với các nội dung được đề cập như: Cơ sở sinh học của việc tự giác kỉ luật; 

chiến thuật kỉ luật của lực lượng đặc nhiệm SEAL thuộc hải quân Hoa Kỳ; chẩn 

đoán các tác nhân huỷ hoại việc thi hành kỉ luật; tạo lập môi trường có kỉ luật. 

Từ khóa: Kỉ luật ; Bí quyết thành công ; Tâm lí học ứng dụng ;    

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVTKM 002452 ; (1): DSVTKM 002451 ; (1): PHSTK 

011666. 

  

69. Nghèo là vốn liếng / Nguyễn Phan Tú Dung. - Hà Nội : Hồng Đức, 2024. - 

270 tr. : minh hoạ ; 21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện chia sẻ trải nghiệm thực tế, kinh nghiệm trên 

hành trình thực hiện giấc mơ của bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung. Từ đó, giúp các 

bạn trẻ rèn luyện ý chí, nghị lực và định hướng tương lai. 

Từ khóa: Bí quyết thành công ; Hồi kí ;    

Địa chỉ tài liệu: (1): MSVVH 001704 ; (1): MSVVH 001703 ; (1): PHSTK 

011690. 
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70. Định tội danh các tội xâm phạm nhân thân, sở hữu trong luật hình sự - 

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : sách chuyên khảo / Chủ biên: Đoàn Đắc 

Chinh, Nguyễn Văn Thuyết, Bùi Văn Duy. - Hà Nội : Công an nhân dân, 

2025. - 511 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về định tội danh các tội phạm về nhân 

thân và sở hữu; bình luận một số vụ án phức tạp liên quan đến tội phạm về nhân 

thân và sở hữu, các án lệ liên quan đến tội phạm về nhân thân và sở hữu. 

Từ khóa: Luật Hình sự ; Định tội danh ; Tội xâm phạm sở hữu ; Tội xâm phạm 

nhân thân ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLHS 002872-4 ; (5): DSVLHS 002867-71 ; (10): 

MSVLHS 012613-22 ; (2): PHSTK 011548-9. 

  

71. Những người khốn khổ. Tập 2 = Les misérable / Victor Hugo ; Dịch: 

Huỳnh Lý ... [et al.]. - TP. Hồ Chí Minh : Văn học, 2023. - 308 tr. ; 24 cm. 

Từ khóa: Tiểu thuyết ; Văn học nước ngoài ; Pháp   

Địa chỉ tài liệu: (1): MSVVH 001716 ; (1): MSVVH 001715. 

  

72. Phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam trong công cuộc 

xây dựng và phát triển đất nước : sách chuyên khảo / Chủ biên: Nguyễn 

Duy Bắc, Vũ Thị Phương Hậu ; Bùi Thị Kim Chi ... [et al.]. - Hà Nội : Chính 

trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 358 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và thực trạng phát huy giá trị văn hoá, 

sức mạnh con người Việt Nam nói chung và trong công cuộc xây dựng, phát triển 

đất nước nói riêng. Phân tích bối cảnh mới và những yêu cầu đặt ra; từ đó đưa ra 

giải pháp phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam trong công cuộc 

xây dựng và phát triển đất nước. 

Từ khóa: Con người ; Xây dựng đất nước ; Giá trị văn hoá ; Phát triển đất nước 

; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVVG 001061-2 ; (2): DSVVG 001059-60 ; (5): MSVVG 

001005-9 ; (2): PHSTK 011541-2. 

  
 

73. Bảo đảm nguyên tắc tranh tụng trong phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án 

hình sự ở Việt Nam hiện nay / Võ Quốc Tuấn. - Hà Nội : Tư pháp, 2025. - 

263 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về bảo đảm nguyên tắc tranh tụng trong 

phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự. Phân tích thực trạng, quan điểm và giải 

pháp bảo đảm nguyên tắc tranh tụng trong phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự 

ở Việt Nam hiện nay. 

Từ khóa: Luật Tố tụng hình sự ; Xét xử vụ án hình sự ; Tranh tụng ; Xét xử sơ 

thẩm hình sự ; Nguyên tắc tranh tụng ; Việt Nam   
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Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTHS 003978-80 ; (5): DSVTHS 003973-7 ; (2): PHSTK 

011568-9. 

  

74. Legal terminology and phrases: Essential legal terms explained you 

need to know about crimes, penalty and criminal procedure / Peter 

Johnson. - United States : [S.n.] , 2017. - 69 p. : ill. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự ; Thuật ngữ pháp lí ; Tội phạm ; Hình phạt ; Tố tụng hình 

sự ;    

Địa chỉ tài liệu: (2): GVA 003294-5 ; (3): GVA 003291-3. 

  

75. Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện 

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam / Nguyễn Phú Trọng. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 843 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 

Tóm tắt: Tuyển chọn 95 bài viết, bài phát biểu và trả lời phỏng vấn của đồng chí 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền 

xã hội của nghĩa và Quốc hội Việt Nam; 57 ý kiến tiêu biểu của các đồng chí 

nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại biểu Quốc hội, Nhân dân và bạn bè quốc 

tế thể hiện tình cảm, sự tin tưởng, đồng thuận đối với đồng chí Tổng Bí thư. 

Từ khóa: Nhà nước pháp quyền ; Quốc hội ; Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLL 002021-3 ; (5): DSVLL 002016-20 ; (2): PHSTK 

011695-6. 
 

76. Quản lí quy trình và con người để thay đổi thành công / Kathryn Zukof 

; Hảo Thuỵ dịch. - Hà Nội : Thanh niên, 2024. - 551 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Đưa ra những phương pháp tiếp cận và công cụ để triển khai, tiếp nhận 

và quản lí sự thay đổi một cách hiệu quả, bao gồm những thay đổi về con người 

(mặt mềm) và quản lí quy trình (mặt cứng). 

Từ khóa: Cuộc sống ; Bí quyết thành công ; Tâm lí học ứng dụng ;    

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVTKM 002463 ; (1): DSVTKM 002462 ; (1): PHSTK 

011672. 
 

77. Tư duy nghề phụ / Trương Đan Như ; Nguyễn Minh Ngọc dịch. - Hà Nội 

: Thanh niên, 2024. - 342 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những đột phá trong nhận thức, phương pháp marketing giúp 

thu hút khách hàng, thúc đẩy giao dịch thành công. Giới thiệu hệ sinh thái sản 

phẩm, phương pháp vận hành và cách quản lí nghề phụ giúp bạn tăng khả năng 

cạnh tranh, thể hiện giá trị bản thân và thực hiện ước mơ cuộc đời mình. 

Từ khóa: Tư duy ; Bí quyết thành công ; Tâm lí học ứng dụng ;    

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVTKM 002459 ; (1): DSVTKM 002458 ; (1): PHSTK 

011670. 
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78. Những cuốn sách thay đổi lịch sử / Biên soạn: Cha Michael Collins ... [et 

al.] ; Lê Ngọc Tân dịch. - Hà Nội : Dân trí, 2020. - 256 tr. : minh hoạ ; 30 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu các tác phẩm kinh điển làm thay đổi nhân loại từ cổ đại đến 

hiện đại về tôn giáo, khoa học và văn hoá, đồng thời tái hiện hoàn cảnh sáng tác 

và tầm ảnh hưởng sâu rộng của chúng. 

Từ khóa: Tác phẩm kinh điển ; Ý nghĩa lịch sử ;    

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVVG 001072 ; (1): DSVVG 001071 ; (1): PHSTK 011546. 

  

79. Những nhà lãnh đạo thay đổi lịch sử / Kim Oanh dịch. - Hà Nội : Dân trí, 

2021. - 320 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu về thân thế, sự nghiệp của những nhà lãnh đạo có tầm ảnh 

hưởng lớn đến lịch sử thế giới từ năm 2000 TCN đến hiện tại. 

Từ khóa: Lịch sử ; Thế giới ; Nhà lãnh đạo ; Tiểu sử ;    

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLS 001102 ; (1): PHSTK 011595. 

  

80. Những nhà khoa học thay đổi lịch sử / Nguyễn Minh dịch. - Hà Nội : Dân 

trí, 2021. - 320 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu về thân thế, sự nghiệp của những nhà khoa học có tầm ảnh 

hưởng lớn đến lịch sử thế giới từ năm 650 TCN đến hiện tại. 

Từ khóa: Thế giới ; Tiểu sử ; Nhà khoa học ;    

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVVG 001070 ; (1): DSVVG 001069. 

  

81. Năm bước thực tiễn để đàm phán thành công / Melissa Davies ; Lê Anh 

dịch. - Hà Nội : Thanh niên, 2024. - 367 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Đưa ra quy trình gồm 5 bước giúp bạn là người chiến thắng trên bàn đàm 

phán: tư duy - quy trình, điều kiện tiên quyết và định vị mục tiêu của bạn; tiếp 

theo là các quy trình chuẩn bị, gặp mặt và giao tiếp, đưa ra các đề nghị và thực 

hiện thoả thuận đã đàm phán, phân tích đặc điểm giới của người đàm phán. 

Từ khóa: Kĩ năng đàm phán ; Bí quyết thành công ; Tâm lí học ứng dụng ;    

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVTKM 002473 ; (1): DSVTKM 002472 ; (1): PHSTK 

011677. 

82. Hành trình thám hiểm Đông Dương : báo cáo của đoàn thám hiểm sông 

Mekong 1866-1868 dưới quyền Trung tá Doudart De Lagrée / Francis 

Garnier ; Nguyễn Minh dịch. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2023. - 844 tr. : 

minh hoạ ; 27 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các ghi chép trong chuyến thám hiểm sông Mekong về toàn 

cảnh lưu vực sông Mekong, vùng nội địa Đông Dương và Nam Trung Hoa vào 

nửa sau thế kỉ 21. Tóm bắt những trải nghiệm của đoàn thám hiểm về đời sống 

văn hoá của các cộng đồng dân cư trong lưu vực sông Mekong, bao quát trên 
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nhiều lĩnh vực như lịch sử, địa lí, địa chất, thiên văn, dân tộc, chính trị, tôn giáo, 

văn minh. 

Từ khóa: Thám hiểm ; Du hành ; Địa lí ; Châu Á ; Đông Dương   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDL 001121 ; (1): PHSTK 011613. 

  

83. Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024 / Quốc hội 

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Lao động, 2025. - 79 tr. 

; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 

2024, gồm: những quy định chung và những quy định cụ thể về phòng cháy; chữa 

cháy; cứu nạn, cứu hộ; xây dựng, bố trí lực lượng, nhiệm vụ của lực lượng phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;... và điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Luật Hành chính ; Cứu nạn ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Cứu hộ ; 

Phòng cháy chữa cháy ; Việt Nam Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu 

hộ 2024 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLHC 008550-1 ; (2): DSVLHC 008548-9 ; (1): PHVBPL 

007760. 
 

84. From research to manuscript : a guide to scientific writing / Michael Jay 

Katz. - New York, N.Y. : Springer, 2009. - xiv, 205 p. : ill. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Written in simple, straightforward language, From Research to 

Manuscript, explains how to understand and summarize a research project. It is a 

writing guide that goes beyond grammar and style by demonstrating how to pull 

together the information needed for each section of a polished scientific paper. 

This book is a systematic guide, leading you from the data on your desk through 

the drafts and rewrites that are needed to build a complete and tightly-written 

science article. 

Từ khóa: Nghiên cứu khoa học ; Báo cáo khoa học ; Kĩ năng viết ;    

Địa chỉ tài liệu: (2): GVA 003269-70 ; (3): GVA 003266-8. 
 

85. Luật Bảo hiểm y tế (hiện hành) sửa đổi, bổ sung năm 2024 / Quốc hội 

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Thông tin và Truyền 

thông, 2025. - 77 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2024, gồm: 

những quy định chung; đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng 

bảo hiểm y tế; thẻ bảo hiểm y tế; phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế; tổ chức 

khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế; thanh toán chi phí khám 

bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; quỹ bảo hiểm y tế; quyền và trách nhiệm của các 

bên liên quan đến bảo hiểm y tế; thanh tra, khiếu nại, tố cáo, giải quyết tranh chấp 

và xử lí vi phạm về bảo hiểm y tế; điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Luật Lao động ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Luật Bảo hiểm y tế 2024 

; Việt Nam   
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Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLLD 008609-10 ; (2): DSVLLD 008607-8 ; (1): 

PHVBPL 007764. 
 

86. Culture hacks : deciphering differences in American, Chinese, and 

Japanese thinking / Richard Conrad. - Troutdale, OR: Lioncrest Publishing, 

2019. - 445 p. ; 21 cm. 

Từ khóa: Văn hoá ; Người Mỹ ; Người Nhật Bản ; Người Trung Quốc ; Khác biệt 

văn hoá ;    

Địa chỉ tài liệu: (2): GVA 003274-5 ; (3): GVA 003271-3. 

  

87. Chỉ dẫn áp dụng Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi, bổ sung) : quy định 

việc lập dự toán, quản lý, sử dụng chi thường xuyên ngân sách nhà nước để 

mua sắm tài sản, trang thiết bị trong cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp 

/ Tài Thành hệ thống. - Hà Nội : Hồng Đức, 2025. - 404 tr. ; 27 cm. 

Tóm tắt: Chỉ dẫn cách thức áp dụng Luật Ngân sách nhà nước; công tác quản lí, 

sử dụng, khai thác nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở giao 

cho tổ chức có chức năng quản lí kinh doanh nhà địa phương quản lí, khai thác; 

hướng dẫn chế độ quản lí, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định. 

Từ khóa: Luật Ngân sách nhà nước ; Ngân sách nhà nước ; Mua sắm công ; Cơ 

quan hành chính sự nghiệp ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLTC 008589-90 ; (2): DSVLTC 008587-8 ; (1): PHSTK 

011652. 
 

88. Luật Đầu tư công năm 2024 / Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam. - Hà Nội : Lao động, 2025. - 134 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Đầu tư công 2024, gồm: quy định chung; chủ 

trương đầu tư và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công; lập, thẩm 

định, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư công; lập, thẩm định, quyết định chủ 

trương đầu tư, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công sử dụng vốn 

ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài, quản lí kế hoạch vốn đầu tư nguồn vốn ODA, 

vốn vay ưu đãi nước ngoài; thực hiện và theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát kế 

hoạch, chương trình, dự án đầu tư công; nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư công và điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Luật Kinh tế ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Luật Đầu tư công 2024 ; 

Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLKT 008533-4 ; (2): DSVLKT 008531-2 ; (1): PHVBPL 

007753. 

  

89. Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 (sửa đổi, bổ sung năm 

2020, 2023) / Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 35 tr. ; 19 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 (sửa 

đổi, bổ sung năm 2020, 2023), gồm: quy định chung và những quy định cụ thể về 

hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; trách nhiệm trong hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp 

nhỏ và vừa và điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Luật Kinh tế ; Doanh nghiệp nhỏ ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Doanh 

nghiệp vừa ; Hỗ trợ doanh nghiệp ; Việt Nam Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 

vừa 2017 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLKT 008521-2 ; (2): DSVLKT 008519-20 ; (1): 

PHVBPL 007750. 

  

90. Luật Công đoàn (hiện hành) / Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2025. - 43 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Công đoàn 2024, gồm: quy định chung; quyền, 

trách nhiệm của công đoàn và đoàn viên công đoàn; trách nhiệm của nhà nước, 

người sử dụng lao động đối với công đoàn; bảo đảm hoạt động của công đoàn; 

giải quyết tranh chấp về quyền công đoàn, xử lí vi phạm pháp luật về công đoàn 

và điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Văn bản quy phạm pháp luật ; Công đoàn ; Luật Công đoàn ; Luật Lao 

động ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLLD 008613-4 ; (2): DSVLLD 008611-2 ; (1): PHVBPL 

007765. 

  

91. Tổ chức hoạt động cơ quan truyền thông: Thực tiễn và xu hướng phát 

triển / Nguyễn Quang Hoà. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 222 

tr. : minh hoạ ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày các vấn đề cơ bản về tổ chức hoạt động của các cơ quan báo 

chí, quy trình sản xuất của các cơ quan truyền thông, các loại hình báo in, phát 

thanh, truyền hình, hãng tin tức, báo mạng và xu hướng phát triển của báo chí thế 

giới. 

Từ khóa: Hoạt động báo chí ; Cơ quan báo chí ; Loại hình truyền thông ; Việt 

Nam   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVVG 001058 ; (1): DSVVG 001057 ; (1): PHSTK 011540. 

  
 

92. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, 

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu (năm 

2024) / Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : 

Thông tin và Truyền thông, 2025. - 61 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật 

Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 

57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội. 
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Từ khóa: Luật Đầu tư ; Luật Đấu thầu ; Luật Quy hoạch ; Luật Đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư ; Luật Kinh tế ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLKT 008529-30 ; (2): DSVLKT 008527-8 ; (1): 

PHVBPL 007752. 

  

93. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế 

toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử 

dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật 

Dữ trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính n. - Hà Nội : Lao động, 

2025. - 55 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số nội dung được sửa đổi, bổ sung của Luật Chứng khoán, 

Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, 

sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dữ 

trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2024. 

Từ khóa: Luật Ngân sách Nhà nước ; Luật Chứng khoán ; Luật Thuế thu nhập cá 

nhân ; Luật Xử lý vi phạm hành chính ; Luật Dữ trữ quốc gia ; Luật Kế toán ; 

Luật Kiểm toán độc lập ; Luật Quản lí thuế ; Việt Nam Luật Quản lý, sử dụng tài 

sản công 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLTC 008601-2 ; (2): DSVLTC 008599-600 ; (1): 

PHVBPL 007762. 

  

94. Chiến tranh Hoa hồng giữa Lancaster và York : cuộc chiến vương 

quyền Anh quốc / Alison Weir ; Đăng Thư dịch. - Hà Nội : Thế giới, 2024. - 

653 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Thuật lại lịch sử Anh quốc thế kỷ 15, giai đoạn lịch sử châu Âu Trung 

cổ, Chiến tranh Hoa hồng - cuộc chiến vương quyền giữa hai nhà Lancaster và 

York. 

Từ khóa: Lịch sử ; Cuộc chiến quyền lực2Bộ TK KHXH&NV ; Anh   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLS 001106 ; (1): DSVLS 001105 ; (1): PHSTK 011598. 

  

95. Tội phạm học đương đại : sách chuyên khảo / Dương Tuyết Miên. - Hà 

Nội : Tư pháp, 2025. - 511 tr. : minh hoạ ; 21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về tội phạm học, hình phạt học, nạn 

nhân của tội phạm, tội phạm học so sánh, kiểm soát xã hội và kiểm soát tội phạm, 

tội phạm học môi trường và học thuyết không gian phòng thủ, thuyết "cửa sổ bị 

vỡ" và vai trò của thuyết này trong phòng ngừa tội phạm khu vực đô thị. 

Từ khóa: Tội phạm ; Tội phạm học ; Luật Hình sự ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTPH 002888-90 ; (5): DSVTPH 002883-7 ; (5): 

MSVTPH 012566-70 ; (2): PHSTK 011551-2. 
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96. Digital skill development for industry 4.0 / Edited by P. Kaliraj, G. 

Singaravelu, T. Devi. - Boca Raton, Florida : CRC Press, 2025. - xxxv, 281 p. : 

ill. ; 24 cm. 

Từ khóa: Kĩ năng học tập ; Cách mạng công nghiệp ;  Chuyển đổi số; Kĩ năng số 

Địa chỉ tài liệu: (2): GVA 003264-5 ; (3): GVA 003261-3. 
 

97. Mười hai học thuyết về bản tính con người : Khổng giáo, Ấn Độ giáo, 

Phật giáo, Platon, Aristoteles, Kitô giáo, Hồi giáo, Kant, Marx, Freud, 

Sartre, Darwin / Leslie Stevenson, David L. Haberman, Peter Matthews 

Wright ; Lưu Hồng Khanh dịch. - Hà Nội : Thế giới, 2022. - 517 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Đưa ra một số thông tin, tư duy, biện luận, nghiệm sinh về các vấn đề 

thiết yếu của con người thông qua các truyền thống tôn giáo từ thời cổ đại đến 

hiện đại: Khổng giáo, Ấn Độ giáo, Phật giáo, Kitô giáo, Hồi giáo; thông qua các 

tư tưởng và trào lưu triết học Platon, Aristoteles, Kant, Marx, Sartre; tâm lí học 

Freud và học thuyết tiến hoá Darwin. 

Từ khóa: Triết học ; Học thuyết ; Nhân chủng học ; Bản tính ;    

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVTKM 002450 ; (1): DSVTKM 002449 ; (1): PHSTK 

011665. 

  

98. Understanding English grammar : a linguistic introduction / Thomas E. 

Payne. - Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, 2011. - xvi, 

433 p. : ill. ; 25 cm. 

Tóm tắt: Language is primarily a tool for communication, yet many textbooks still 

treat English grammar as simply a set of rules and facts to be memorised by rote. 

This new textbook is made for students who are frustrated with this approach and 

would like instead to understand grammar and how it works. Why are there two 

future tenses in English? What are auxiliaries and why are they so confusing? 

Why are English motion verbs hard to use? Why are determiners so important in 

English? These and many other frequently asked questions are answered in this 

handy guide. Student learning is supported with numerous exercises, chapter 

summaries and suggestions for further reading. An accompanying website offers 

further resources, including additional classroom exercises and a chance to 

interact with the author. It is the essential grammar toolkit for students of English 

language and linguistics and future teachers of English as a Second Language. 

Từ khóa: Tiếng Anh ; Ngữ pháp ;    

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVA 000759-60 ; (3): DSVA 000756-8. 

99. Pháp luật về xếp hạng tín nhiệm đối với các ngân hàng thương mại ở 

Việt Nam : sách chuyên khảo / Chủ biên: Nguyễn Minh Hằng, Nguyễn Hải 

Yến. - Hà Nội : Công an nhân dân, 2026. - 159 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về xếp hạng tín nhiệm đối với các ngân hàng thương 

mại và pháp luật về xếp hạng tín nhiệm đối với các ngân hàng thương mại ở Việt 
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Nam. Phân tích thực trạng pháp luật, thực tiễn xếp hạng tín nhiệm đối với các 

ngân hàng thương mại theo tiêu chuẩn Basel III tại Việt Nam và phương pháp xếp 

hạng tín nhiệm đối với các ngân hàng thương mại của một số tổ chức nước ngoài; 

từ đó kiến nghị hoàn thiện pháp luật về vấn đề này ở Việt Nam hiện nay. 

Từ khóa: Luật Ngân hàng ; Ngân hàng thương mại ; Việt Nam Xếp hạng tín nhiệm 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLNH 008580-2 ; (5): DSVLNH 008575-9 ; (20): 

MSVLNH 017996-8015 ; (2): PHSTK 011649-50. 
 

100. When cultures collide : leading across cultures / Richard D. Lewis. - 

London : Nicholas Brealey Publishing, 2018. - xvi, 556 p. : ill. ; 24 cm. 

Từ khóa: Văn hoá ; Giao lưu văn hoá ;  Giao tiếp liên văn hoá 

Địa chỉ tài liệu: (2): GVA 003259-60 ; (3): GVA 003256-8. 

  

101. Kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy 

tố, xét xử sơ thẩm vụ án về các tội phạm xâm phạm an toàn giao thông 

đường bộ / Nguyễn Quốc Hân chủ biên ; Võ Văn Tài ... [et al.]. - Hà Nội : Tư 

pháp, 2025. - 271 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về các tội xâm phạm an toàn giao thông 

đường bộ; kĩ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát khám nghiệm hiện trường, 

khám nghiệm tử thi, khám nghiệm phương tiện giao thông, giám định giá tài sản, 

kiểm sát việc khởi tố vụ án và khởi tố bị can trong các vụ án xâm phạm an toàn 

giao thông đường bộ, kĩ năng thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, truy 

tố, xét xử sơ thẩm vụ án đối với tội trên. 

Từ khóa: Luật Tố tụng hình sự ; Điều tra ; Xét xử sơ thẩm ; Truy tố ; Thực hành 

quyền công tố ; Kiểm sát khởi tố ; Tội xâm phạm an toàn giao thông ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVTHS 003987-8 ; (2): DSVTHS 003985-6 ; (1): PHSTK 

011571. 
 

102. Đạo đức trí tuệ nhân tạo - Nguyên tắc, thách thức và cơ hội : sách 

tham khảo / Luciano Floridi ; Dịch, hiệu đính: Lê Thị Thuỳ Linh, Vũ 

Thanh Vân. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 482 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Phân tích bản chất, tác động tích cực và tiêu cực của AI, các vấn đề đạo 

đức phát sinh từ việc sử dụng AI và những biện pháp có thể thực hiện nhằm bảo 

đảm khả năng phát triển một xã hội AI. Đưa ra một số dự đoán về những điều có 

thể sắp xảy ra, tác động của AI đối với biến đổi khí hậu, mục tiêu phát triển bền 

vững của Liên Hợp quốc. 

Từ khóa: Đạo đức ; Trí tuệ nhân tạo ;    

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVVG 001068 ; (1): DSVVG 001067 ; (1): PHSTK 011545. 
 

103. Practical English phonetics and phonology : a resource book for 

students / Paul Carley, Inger M. Mees and Beverley Collins. - Abingdon, 
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Oxon ; New York, NY : Routledge, Taylor & Francis Group, 2025. - xx, 232 p. : 

ill. ; 26 cm. 

Tóm tắt: "Routledge English Language Introductions cover core areas of language 

study and are one-stop resources for students. Assuming no prior knowledge, 

books in the series offer an accessible overview of the subject, with activities, 

study questions, sample analyses, and commentaries. This fifth edition of 

Practical English Phonetics and Phonology is revised and updated throughout". 

Từ khóa: Tiếng Anh ; Ngữ âm ; Bài tập thực hành ; Âm vị học ;    

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVA 000754-5 ; (3): DSVA 000751-3. 
 

104. Soạn thảo hợp đồng hiệu quả : tuyển tập hợp đồng chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, góc nhìn bên nhận chuyển nhượng 

/ Trần Chí Thành. - Hà Nội : Công an nhân dân, 2024. - 375 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Tổng quan về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở. Phân tích chi tiết các rủi ro pháp lí có thể gặp phải trong các điều khoản 

hợp đồng và đề xuất những phương án soạn thảo hiệu quả. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Quyền sở hữu nhà ở ; Hợp đồng chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất ; Soạn thảo hợp đồng ; Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản ; Việt 

Nam   

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLDS 003495-7 ; (5): DSVLDS 003490-4 ; (2): PHSTK 

011631-2. 

  

105. Chủ nghĩa tư bản hiện đại: Vai trò, tác động đến tiến trình phát triển 

của thế giới và định hướng chính sách của Việt Nam : sách chuyên khảo / 

Đặng Đình Quý chủ biên ; Nguyễn Văn Lịch ... [et al.]. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia Sự thật, 2025. - 463 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 

Tóm tắt: Phân tích cơ sở lí luận về chủ nghĩa tư bản hiện đại và vai trò của chủ 

nghĩa tư bản hiện đại đối với tiến trình phát triển của thế giới; thực trạng phát triển 

của chủ nghĩa tư bản hiện đại từ năm 1945, vai trò của chủ nghĩa tư bản hiện đại 

đối với tiến trình phát triển thế giới từ năm 1945, đặc biệt từ năm 2000 đến nay; 

từ đó đề xuất quan điểm, định hướng chính sách cho Việt Nam. 

Từ khóa: Kinh tế học ; Chủ nghĩa tư bản hiện đại ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVKT 003992 ; (1): PHSTK 011643. 

  

106. Ông trùm cuối cùng / Mario Puzo ; Trịnh Huy Ninh dịch. - Hà Nội : 

Văn học, 2023. - 646 tr. ; 24 cm. 

Từ khóa: Tiểu thuyết ; Văn học hiện đại ;    

Địa chỉ tài liệu: (1): MSVVH 001706 ; (1): PHSTK 011692. 
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107. Kê biên quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong thi hành án 

dân sự ở Việt Nam / Nguyễn Thị Thu Hà chủ biên ; Bùi Thị Huyền ... [et 

al.]. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2026. - 227 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về kê biên quyền sử dụng đất, tài sản gắn 

liền với đất trong thi hành án dân sự. Phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam về 

kê biên quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong thi hành án dân sự và 

thực tiễn thực hiện; từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện vấn đề 

này. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Thi hành án dân sự ; Kê biên quyền sử dụng đất 

; Tài sản gắn liền đất ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTDS 004014-6 ; (5): DSVTDS 004009-13 ; (20): 

MSVTDS 010675-94 ; (2): PHSTK 011578-9. 
 

108. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, vị 

tướng tài ba của Quân đội nhân dân Việt Nam / Nguyễn Chí Vịnh tuyển 

chọn. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 799 tr. :minh hoạ ; 24 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu các bài viết tiêu biểu của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh trong 

xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức dưới sự lãnh đạo 

của Đảng; các bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà khoa 

học, đồng chí, đồng đội của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, khẳng định và làm sâu 

sắc thêm những công lao to lớn của Đại tướng đối với Đảng, Nhà nước, đặc biệt 

là đối với Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến chống thực 

dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. 

Từ khóa: Sự nghiệp ; Cuộc đời ; Sự nghiệp cách mạng ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVKD 002463 ; (1): DSVKD 002462 ; (1): PHSTK 011555. 
 

109. Các tình huống thường gặp trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình / 

Trương Hồng Quang chủ biên ; Đỗ Minh Thu. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia 

Sự thật, 2024. - 319 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Giải đáp các tình huống trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình, gồm: kết 

hôn; quan hệ giữa vợ và chồng; chấm dứt hôn nhân; quan hệ giữa cha, mẹ, con và 

giữa các thành viên khác trong gia đình; cấp dưỡng; quan hệ hôn nhân và gia đình 

có yếu tố nước ngoài. 

Từ khóa: Luật Hôn nhân gia đình ; Tình huống pháp luật ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLHN 003487-9 ; (5): DSVLHN 003482-6 ; (2): PHSTK 

011629-30. 

  

110. Thực hiện quyền con người theo Hiến pháp năm 2013 (sửa đổi, bổ sung 

năm 2025) : sách chuyên khảo / Dương Văn Quý chủ biên ; Nguyễn Văn 

Năm, Bùi Xuân Phái. - Hà Nội : Công an nhân dân, 2026. - 295 tr. ; 21 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận về thực hiện quyền con người theo Hiến pháp 

năm 2013. Phân tích thực trạng thực hiện quyền con người theo Hiến pháp năm 

2013; từ đó định hướng tiếp tục hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Quyền con người ; Luật Hiến pháp ; Thực hiện quyền con người ; Hiến 

pháp 2013 ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLHP 008511-3 ; (5): DSVLHP 008506-10 ; (20): 

MSVLHP 008566-85 ; (2): PHSTK 011635-6. 

  

111. Bảy cuộc khủng hoảng định hình toàn cầu hoá : sách tham khảo / 

Harold James ; Dịch, hiệu đính: Tuấn Trung, Thoan Thu. - Hà Nội : Chính 

trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 551 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 

Tóm tắt: Phân tích bảy cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới từ thế kỉ XIX đến nay 

như: khủng hoảng cuối thập niên 1840, cú sốc cung - cầu đồng thời trên thị trường 

chứng khoán năm 1873, thời kì đại suy thoái 1929 - 1933, cuộc khủng hoảng tài 

chính toàn cầu 2007 - 2008, cuộc khủng hoảng Covid-19.... Mỗi biến cố kinh tế 

đều gắn với một nhân vật xuất chúng đương thời là các nhà tư tưởng, nhà kinh tế 

học, hoặc những chính khách có ảnh hưởng lớn đến vấn đề hoạch định chính sách 

như Karl Marx, Karl Helfferich, John Maynard Keynes, Milton Friedman, 

Friedrich Hayek, Ben Bernanke, Larry Summers. 

Từ khóa: Khủng hoảng kinh tế ; Toàn cầu hoá ;    

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVKT 003994 ; (1): DSVKT 003993 ; (1): PHSTK 011644. 

  

112. Luật Cảnh vệ (hiện hành) sửa đổi, bổ sung năm 2024 / Quốc hội nước 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - TP. Hồ Chí Minh : Thông tin và 

Truyền thông, 2024. - 41 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Cảnh vệ (hiện hành) sửa đổi, bổ sung năm 2024 

gồm: những quy định chung; đối tượng cảnh vệ, biện pháp và chế độ cảnh vệ; lực 

lượng cảnh vệ; nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của lực lượng cảnh vệ và chế 

độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, 

cá nhân đối với công tác cảnh vệ; khen thưởng và xử lí vi phạm; điều khoản thi 

hành. 

Từ khóa: Văn bản quy phạm pháp luật ; Luật Hành chính ; Việt Nam Luật Cảnh 

vệ 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLHC 008526-7 ; (2): DSVLHC 008524-5 ; (1): PHVBPL 

007754. 

  

113. Quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả - Cơ sở lý luận và thực tiễn ở Việt 

Nam hiện nay / Chủ biên: Nguyễn Bá Chiến, Lê Hải Bình ; Nguyễn Quốc 

Sửu ... [et al.]. - Hà Nội: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 408 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả. 

Nghiên cứu bối cảnh mới trong xây dựng và hoàn thiện quản trị quốc gia ở Việt 

Nam và phân tích thực trạng, những vấn đề đặt ra đối với quản trị quốc gia hiện 
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đại, hiệu quả ở Việt Nam hiện nay; từ đó đưa ra yêu cầu cụ thể về vấn đề này 

trong giai đoạn hiện nay. 

Từ khóa: Quản trị ; Việt Nam Quản trị quốc gia 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVCT 002599 ; (1): DSVCT 002598 ; (1): PHSTK 011620. 

  

114. Nhà thờ Đức Bà Paris = Notre-Dame de Paris/ Victor Hugo ; Mai Vũ 

Minh Khoa dịch. - Hà Nội : Văn học, 2022. - 694 tr. : minh hoạ ; 27 cm. 

Từ khóa: Tiểu thuyết ; Văn học cận đại ; Văn học nước ngoài ; Pháp   

Địa chỉ tài liệu: (1): MSVVH 001690 ; (1): MSVVH 001689. 

  

115. Luật Đất đai quy định về đăng ký cấp giấy giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, thu tiền sử dụng đất, tiền 

thuê đất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy định về bồi thưởng, hỗ trợ 

tái định cư khi nhà nước thu hồi (Áp d. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 

2024. - 783 tr. ; 27 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Đất đai năm 2024. Phân tích các quy định chi 

tiết thi hành Luật Đất đai; quy định về đăng kí, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; quy định kĩ thuật điều tra, đánh 

giá đất đai, kĩ thuật bảo vệ, cải tạo phục hồi đất. 

Từ khóa: Quyền sở hữu tài sản ; Luật Đất đai ; Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất ; Tài sản gắn liền đất ; Thu hồi đất ; Quy hoạch sử dụng đất ; Tiền sử dụng 

đất ; Tiền thuê đất ; Hỗ trợ tái định cư ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLDD 008544 ; (1): DSVLDD 008543 ; (1): PHSTK 

011566. 

  

116. Pháp luật về bán khống trên thị trường chứng khoán tại một số quốc 

gia và khuyến nghị cho Việt Nam / Nguyễn Hải Yến chủ biên ; Giang Lý 

Huỳnh ... [et al.]. - Hà Nội : Công an nhân dân, 2026. - 232 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Khái quát về bán khống chứng khoán và pháp luật điều chỉnh hoạt động 

bán khống trên thị trường chứng khoán. Phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam 

và pháp luật một số quốc gia trên thế giới về bán khống chứng khoán; từ đó kiến 

nghị hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Thị trường chứng khoán ; Luật Tài chính ; Bán khống ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLTC 008572-4 ; (5): DSVLTC 008567-71 ; (20): 

MSVLTC 017976-95 ; (2): PHSTK 011647-8. 

  

117. Luật Đất đai quy định về đăng ký cấp giấy giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, thu tiền sử dụng đất, tiền 

thuê đất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy định về bồi thưởng, hỗ trợ 

tái định cư khi nhà nước thu hồi (Áp d. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 

2024. - 767 tr. ; 27 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày những quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước 

thu hồi đất; quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, quản lí sử dụng phí khai 

thác và tài liệu đất đai; quy định về thống kê, kiểm kê đất đai; quy định về nội 

dung, cấu trúc, kiểu thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; quy định về hồ sơ 

địa chính; quy định về đào tạo bồi dưỡng cho cá nhân hành nghề tư vấn định giá 

đất. 

Từ khóa: Luật Đất đai ; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ; Tiền sử dụng đất ; 

Tiền thuê đất ; Hỗ trợ tái định cư ; Quyền sở hữu tài sản ; Quy hoạch sử dụng đất 

; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLDD 008546 ; (1): DSVLDD 008545 ; (1): PHSTK 

011567. 

  

118. Triết học pháp luật - Lịch sử và chức năng phương pháp luận / Võ 

Khánh Vinh. - Hà Nội : Công an nhân dân, 2024. - 552 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung của triết học pháp luật; các kiểu triết học 

pháp luật trong lịch sử nhân loại và chức năng phương pháp luận của triết học 

pháp luật. 

Từ khóa: Lịch sử ; Phương pháp luận ; Triết học pháp luật ; Lí luận nhà nước 

pháp luật ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLL 002025 ; (1): DSVLL 002024 ; (1): PHSTK 011697. 

  

119. Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 - So sánh và bình luận / Quách 

Minh Trí chủ biên ; Trần Minh Pháp, Nguyễn Anh Thư. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia Sự thật, 2025. - 455 tr. ; 30 cm. 

Tóm tắt: Phân tích, so sánh các nội dung của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 

(sửa đổi, bổ sung nam 2017) và Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024. 

Từ khóa: Luật Tài chính ; Luật Các tổ chức tín dụng 2024 ; Luật Các tổ chức tín 

dụng 2010 ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLTC 008585-6 ; (2): DSVLTC 008583-4 ; (1): PHSTK 

011651. 

  

120. Thay đổi để thành công / Dale Carnegie ; Hoàng Tuấn dịch. - Hà Nội : 

Lao động, 2021. - 305 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Phân tích những phương pháp giúp thay đổi thành công như: tự điều 

chỉnh để thích nghi; đề nghị và bắt đầu thay đổi; trở thành thành viên tốt của 

nhóm; giảm áp lực, căng thẳng; điều chỉnh giao tiếp. 

Từ khóa: Tâm lí học ; Thay đổi ; Bí quyết thành công ;    

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVTKM 002430 ; (1): PHSTK 011654. 

  

121. Kỹ năng mới trong tầm tay = The science of rapid skill acquistion / 

Peter Hollins ; Hoàng Huấn dịch. - Hà Nội : Thế giới, 2024. - 185 tr. ; 21 cm. 
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Tóm tắt: Cuốn sách giúp bạn đọc nhận thức được tầm quan trọng của việc học hỏi 

và rèn luyện kĩ năng trong cuộc sống hiện đại. Thông qua những câu chuyện, ví 

dụ thực tế và bài học dễ hiểu, sách hướng dẫn cách phát triển kĩ năng giao tiếp, 

làm việc nhóm, quản lí thời gian và tư duy tích cực. Cuốn sách truyền cảm hứng 

để mỗi người không ngừng học tập, hoàn thiện bản thân và tự tin thích nghi với 

những thay đổi của cuộc sống. 

Từ khóa: Làm việc nhóm ; Kĩ năng học tập ; Quản lí thời gian ; Rèn luyện kĩ năng  

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVTKM 002445 ; (1): DSVTKM 002444 ; (1): PHSTK 

011662. 

  

122. The great retreat : how political parties should behave and why they 

don't / Didi Kuo. - New York : Oxford University Press, 2024. - xi, 212 p. 

Từ khóa: Chính trị ; Dân chủ ; Đảng chính trị ; Mỹ   
 

123. Mạnh dạn tìm kiếm sự trợ giúp : tận dụng sức mạnh của mạng lưới 

quan hệ mà bạn có / Andy Lopata ; Đăng Ngọc dịch. - Hà Nội : Thanh niên, 

2024. - 355 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách mang đến cho người đọc những bài học ý nghĩa về kĩ năng 

giao tiếp, hợp tác và vượt qua khó khăn trong cuộc sống; giúp chúng ta hiểu rằng 

việc tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần không phải là yếu đuối mà là biểu hiện của sự tự 

tin và khôn ngoan. 

Từ khóa: Kĩ năng giao tiếp ; Bí quyết thành công ;    

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVTKM 002447 ; (1): DSVTKM 002446 ; (1): PHSTK 

011663. 
 

124. Bá tước Monte Cristo. Tập 1 : tiểu thuyết/ Alexandre Dumas ; Lê Đình 

Chi dịch. - Hà Nội : Văn học, 2023. - 693 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 

Từ khóa: Tiểu thuyết ; Văn học cận đại ; Văn học nước ngoài ; Pháp   

Địa chỉ tài liệu: (1): MSVVH 001730 ; (1): MSVVH 001729. 

  

125. The language of climate politics : fossil-fuel propaganda and how to 

fight it / Genevieve Guenther. - New York : Oxford University Press, 2024. - 

xi, 262 p. 

Từ khóa: Chính trị ; Môi trường ; Đảng chính trị ; Biến đổi khí hậu ;    
 

126. Khả năng được tuyển dụng : 7 phẩm chất đảm bảo tương lai việc làm 

của bạn / Roxanne Calder : Lan Phương dịch. - Hà Nội : Thanh niên, 2024. - 

311 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp những kiến thức và kĩ năng cần thiết để người đọc 

nâng cao năng lực nghề nghiệp trong thời đại cạnh tranh; hướng dẫn cách phát 
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triển kĩ năng mềm, xây dựng hình ảnh cá nhân, chuẩn bị hồ sơ xin việc và thích 

ứng với môi trường làm việc hiện đại. 

Từ khóa: Tuyển dụng ; Kĩ năng giao tiếp ; Kĩ năng mềm ; Kĩ năng nghề nghiệp    

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVTKM 002454 ; (1): DSVTKM 002453 ; (1): PHSTK 

011667. 
 

127. Bá tước Monte Cristo. Tập 2 : tiểu thuyết/ Alexandre Dumas ; Lê Đình 

Chi dịch. - Hà Nội : Văn học, 2023. - 695 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 

Từ khóa: Tiểu thuyết ; Văn học cận đại ; Văn học nước ngoài ; Pháp   

Địa chỉ tài liệu: (1): MSVVH 001732 ; (1): MSVVH 001731. 

  

128. Sherlock Holmes toàn tập. Tập 3/ Arthur Conan Doyle ; Dịch: Đăng 

Thư, Lê Quang Toản, Thiên Nga. - Hà Nội : Văn học, 2022. - 557 tr. : minh 

hoạ ; 24 cm. 

Từ khóa: Truyện trinh thám ; Văn học cận đại ; Văn học nước ngoài ; Anh   

Địa chỉ tài liệu: (1): MSVVH 001728 ; (1): MSVVH 001727. 

  

129. Upstart : how China became a great power / Oriana Skylar Mastro. - 

New York : Oxford University Press, 2024. - xx, 313 p. 

Từ khóa: Quan hệ quốc tế ; Chính sách đối ngoại ; Trung Quốc ; Mỹ   
 

130. Bá tước Monte Cristo. Tập 3 : tiểu thuyết/ Alexandre Dumas ; Lê Đình 

Chi dịch. - Hà Nội : Văn học, 2023. - 611 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 

Từ khóa: Tiểu thuyết ; Văn học cận đại ; Văn học nước ngoài ; Pháp   

Địa chỉ tài liệu: (1): MSVVH 001734 ; (1): MSVVH 001733. 

  

131. Sherlock Holmes toàn tập. Tập 2/ Arthur Conan Doyle ; Dịch: Đăng 

Thư, Lê Quang Toản, Thiên Nga. - Hà Nội : Văn học, 2022. - 681 tr. : minh 

hoạ ; 24 cm. 

Từ khóa: Truyện trinh thám ; Văn học cận đại ; Văn học nước ngoài ; Anh   

Địa chỉ tài liệu: (1): MSVVH 001726 ; (1): MSVVH 001725. 

  

132. Kinh doanh - Khái lược những tư tưởng / Ian Marcousé ... [ et al.] ; 

Kim Oanh dịch. - Hà Nội : Dân trí, 2023. - 353 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giúp người đọc tiếp cận những học thuyết, mô hình và chiến 

lược kinh doanh nổi tiếng trên thế giới một cách ngắn gọn, dễ hiểu, từ quản trị, 

marketing đến lãnh đạo và đổi mới sáng tạo. 

Từ khóa: Kinh doanh ; Quản trị kinh doanh ; Chiến lược kinh doanh ; Đổi mới 

sáng tạo ;    

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVKT 003991 ; (1): DSVKT 003990 ; (1): PHSTK 011642. 
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133. Sherlock Holmes toàn tập. Tập 1/ Arthur Conan Doyle ; Dịch: Đăng 

Thư, Lê Quang Toản, Thiên Nga. - Hà Nội : Văn học, 2022. - 681 tr. : minh 

hoạ ; 24 cm. 

Từ khóa: Truyện trinh thám ; Văn học cận đại ; Văn học nước ngoài ; Anh   

Địa chỉ tài liệu: (1): MSVVH 001724 ; (1): MSVVH 001723. 

  

134. Kinh tế học - Khái lược những tư tưởng lớn / Niall Kishtainny ... [ et 

al.] ; Phan Thuỷ dịch. - Hà Nội : Dân trí , 2023. - 352 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giúp độc giả tiếp cận những học thuyết và khái niệm kinh tế 

quan trọng một cách dễ hiểu, trực quan. Thông qua hệ thống sơ đồ, hình ảnh minh 

họa sinh động cùng cách trình bày ngắn gọn, cuốn sách giới thiệu các tư tưởng 

kinh tế từ cổ điển đến hiện đại, giúp người đọc hiểu rõ hơn về cách vận hành của 

nền kinh tế và tác động của nó đến đời sống xã hội. 

Từ khóa: Kinh tế học ; Tư tưởng kinh tế ; Học thuyết ;    

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVKT 003989 ; (1): DSVKT 003988 ; (1): PHSTK 011641. 

  

135. Luật im lặng / Mario Puzo ; Lương Lê Giang dịch. - Hà Nội : Văn học, 

2023. - 373 tr. ; 24 cm. 

Từ khóa: Văn học hiện đại ; Văn học nước ngoài ; Mỹ   

Địa chỉ tài liệu: (1): MSVVH 001700 ; (1): MSVVH 001699 ; (1): PHSTK 

011688. 

  

136. Linguistics for dummies / Strang Burton, Rose-Marie Déchaine, Eric 

Vatikiotis-Bateson. - Toronto : J. Wiley & Sons Canada, 2012. - xx, 364 p. : 

ill.; 21 cm. 

Từ khóa: Ngôn ngữ học ; Tiếng Anh ;    

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVA 000768 ; (2): DSVA 000766-7. 

  

137. Pragmatics / Stephen C. Levinson. - Cambridge [Cambridgeshire] ; New 

York : Cambridge University Press, 2013. - xvi, 420 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Ngữ dụng học ; Tiếng Anh ; Ngôn ngữ ; Ngữ nghĩa học ;    

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVA 000777-8 ; (3): DSVA 000774-6. 

  

138. Introduction to pragmatics / Betty J. Birner. - Chichester : Wiley-

Blackwell, 2013. - 326 p.; 24 cm. 

Từ khóa: Ngữ dụng học ; Tiếng Anh ; Ngôn ngữ ; Ngữ nghĩa học ;    

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVA 000782-3 ; (3): DSVA 000779-81. 
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139. Unlock 3: Reading, writing & critical thinking : student's book with 

digital pack / Carolyn Westbrook ... [et al.]. - Cambridge : Cambridge 

University Press, 2019. - 207 p. : ill. ; 27 cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh ; Kĩ năng viết ; Kĩ năng đọc ; Tư duy phản biện ;    

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVA 000817-8 ; (3): DSVA 000814-6. 

  

140. Unlock 3: Listening, speaking & critical thinking : student's book with 

digital pack / Sabina Ostrowska ... [et al.]. - Cambridge : Cambridge 

University Press, 2019. - 223 p. : ill. ; 27 cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh ; Kĩ năng nghe ; Kĩ năng nói ; Tư duy phản biện ;    

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVA 000822-3 ; (3): DSVA 000819-21. 

  

141. NorthStar 3 : reading & writing / Laurie Barton, Carolyn Dupaquier ; 

Series editor: Frances Boyd, Carol Numrich. - Hoboken : Pearson, 2020. - 

xviii, 208 p. : ill. ; 27 cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh ; Kĩ năng viết ; Kĩ năng đọc ;    

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVA 000842-3 ; (3): DSVA 000839-41. 

  

142. Liên minh sai lầm: Ngô Đình Diệm, Mỹ và số phận Nam Việt Nam : 

sách tham khảo / Edward Miller ; Biên dịch và hiệu đính: Minh Thu ... [et 

al.]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 694 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Phác hoạ hình ảnh Ngô Đình Diệm và cách giải thích về mối quan hệ 

giữa Ngô Đình Diệm với Hoa Kỳ. Những luận giải, đánh giá về một số sự kiện, 

nhân vật, về chủ nghĩa cộng sản, cách mạng miền Nam, phong trào Đồng khởi, 

nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của chính quyền Sài Gòn. 

Từ khóa: Quan hệ đối ngoại ; Chiến tranh ; Chính quyền Sài Gòn ; Việt Nam ; 

Mỹ   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLS 001124 ; (1): PHSTK 011628. 

  

143. NorthStar 3 : listening & speaking / Helen Solórzano, Jennifer P. L. 

Schmidt ; Series editor: Frances Boyd, Carol Numrich. - Hoboken : Pearson, 

2020. - xviii, 226 p. : ill. ; 27 cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh ; Kĩ năng nghe ; Kĩ năng nói ;    

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVA 000837-8 ; (3): DSVA 000834-6. 
 

144. IELTS academic study guide 2021-2022 : comprehensive review with 

audio and practice questions for the international English language testing 

system exam / Elissa Simon. - Texas : Trivium Test Prep, 2021. - iii, 74 p. ; 28 

cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh ; Hướng dẫn học tập ;  IELTS 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVA 000797-8 ; (3): DSVA 000794-6. 
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145. 2030: Những xu hướng lớn sẽ định hình thế giới tương lai / Mauro F. 

Guillén ; Võ Kiều Linh dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Thế giới, 2024. - 357 tr. ; 24 

cm. 

Tóm tắt: Phân tích về xã hội loài người trong tương lai gần trên nhiều lĩnh vực từ 

nhân khẩu học, kinh tế, đô thị hoá cho đến những cách tân công nghệ mới nhất 

như tiền điện tử và trí tuệ nhân tạo. 

Từ khóa: Xã hội học ; Xu hướng phát triển ; Phát triển xã hội ; Xu thế thời đại ; 

Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVXH 002617 ; (1): DSVXH 002616 ; (1): PHSTK 011693. 
 

146. English idioms in use : advanced - 60 units of vocabulary reference and 

practice - self-study and classroom use / Felicity O'Dell, Michael McCarthy. 

- Cambridge : Cambridge University Press, 2017. - 179 p. : ill. ; 27 cm. 

Từ khóa: Thành ngữ ; Tiếng Anh ; Từ vựng ;    

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVA 000792-3 ; (3): DSVA 000789-91. 

  

147. Góc tối và tương lai của chủ nghĩa tư bản : sách tham khảo / Anne 

Case, Angus Deaton ; Dịch: Tô Hoàng Việt Linh ... [et al.]. - Hà Nội : Chính 

trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 499 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Đánh giá tình hình thực tế, phân tích mức độ nghiêm trọng mà chủ nghĩa 

tư bản gây ra đối với Hoa Kỳ. Trình bày bằng chứng về sự thất bại mà mô hình 

này gây ra đối với các tầng lớp lao động, đặc biệt là trong các cộng đồng những 

người ít học ở Hoa Kỳ. 

Từ khóa: Chủ nghĩa tư bản ; Mỹ   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVKT 003996 ; (1): DSVKT 003995 ; (1): PHSTK 011645. 
 

148. NorthStar 4 : reading & writing / Andrew K. English, Laura Monahon 

English ; Series editor: Frances Boyd, Carol Numrich. - Hoboken : Pearson, 

2020. - xviii, 247 p. : ill. ; 27 cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh ; Kĩ năng viết ; Kĩ năng đọc ;    

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVA 000827-8 ; (3): DSVA 000824-6. 
 

149. NorthStar 4 : listening & speaking / Tess Ferree, Kim Sanabria ; Series 

editor: Frances Boyd, Carol Numrich. - Hoboken : Pearson, 2020. - xviii, 249 

p. : ill. ; 27 cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh ; Kĩ năng nghe ; Kĩ năng nói ;    

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVA 000832-3 ; (3): DSVA 000829-31. 
 

150. Nghệ thuật lãnh đạo Hồ Chí Minh / Đào Đình Tuấn. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia Sự thật, 2024. - 327 tr. ; 21 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày khái niệm và cơ sở hình thành nghệ thuật lãnh đạo Hồ Chí 

Minh. Hệ thống hoá và làm nổi bật những nội dung chủ yếu trong nghệ thuật lãnh 

đạo, bao gồm: nghệ thuật xác định mục tiêu, xây dựng tầm nhìn lãnh đạo; thuyết 

phục đối tượng lãnh đạo; tổ chức và sử dụng lực lượng cách mạng;... từ đó, làm 

rõ giá trị sâu sắc của nghệ thuật lãnh đạo Hồ Chí Minh trên hai phương diện lí 

luận và thực tiễn đối với cách mạng Việt Nam, cách mạng thế giới. 

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh ; Nghệ thuật lãnh đạo ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVKD 002473 ; (1): DSVKD 002472 ; (1): PHSTK 011558. 
 

151. Cẩm nang công tác hoà giải ở cơ sở / Trương Ngọc Liêu. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 359 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của pháp luật về hoà giải ở cơ sở và kĩ 

năng hoà giải ở cơ sở. Phân tích những kiến thức pháp luật cơ bản dành cho hoà 

giải viên ở cơ sở và những tình huống hoà giải thường gặp. 

Từ khóa: Luật Hành chính ; Hoà giải ở cơ sở ; Kĩ năng hoà giải ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLHC 008518-9 ; (2): DSVLHC 008516-7 ; (1): PHSTK 

011638. 
 

152. Chuyện vua Hàm Nghi / Phan Trần Chúc. - Hà Nội : Chính trị quốc gia 

Sự thật, 2024. - 219 tr. ; 20 cm. 

Tóm tắt: Kể về cuộc đời thăng trầm của vua Hàm Nghi từ khi lên ngôi năm 13 

tuổi đến khi bị bắt mới 18 tuổi trong bối cảnh cuối thế kỉ 19, với các cuộc khởi 

binh liên tiếp thất bại và rối ren, hỗn loạn của triều đình nhà Nguyễn trước sự xâm 

lăng của thực dân Pháp. 

Từ khóa: Lịch sử ; Nhà Nguyễn ; Vua ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLS 001097 ; (1): PHSTK 011590. 

  

153. Mindset for IELTS. Level 3 : student's book with digital pack/ Greg 

Archer ... [et al.]. - Cambridge : Cambridge University Press & Assessment, 

2023. - 223 p. : ill. ; 27 cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh ; Kĩ năng viết ; Kĩ năng đọc ; Kĩ năng nghe ; Kĩ năng nói 

;  IELTS 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVA 000812-3 ; (3): DSVA 000809-11. 

  

154. Mindset for IELTS. Level 1: student's book with digital pack / Greg 

Archer ... [et al.]. - Cambridge : Cambridge University Press & Assessment, 

2023. - 189 p. : ill. ; 27 cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh ; Kĩ năng viết ; Kĩ năng đọc ; Kĩ năng nghe ; Kĩ năng nói 

;  IELTS 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVA 000802-3 ; (3): DSVA 000799-801. 
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155. Phật giáo với dân tộc : từ thời Nhà Lý đến nay / Chủ biên: Thích Đức 

Thiện, Nguyễn Thái Bình ; Lê Tâm Đắc ... [et al.]. - Hà Nội : Chính trị Quốc 

gia Sự thật, 2024. - 406 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 

Tóm tắt: Khái quát tinh hoa và di sản Phật giáo thời Lý; vai trò của Phật giáo với 

xã hội Việt Nam hiện đại. 

Từ khóa: Nhà Lý ; Đạo Phật ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVTKM 002438 ; (1): DSVTKM 002437 ; (1): PHSTK 

011658. 

  

156. IELTS academic. 16, Authentic practice tests with answers. - 

Cambridge : Cambridge University Press, 2021. - 142 p. : ill. ; 25 cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh ; Kĩ năng đọc ; Kĩ năng nghe ; Hướng dẫn học tập ;  IELTS 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVA 000787-8 ; (3): DSVA 000784-6. 

  

157. Mindset for IELTS. Level 2 : student's book with digital pack / Greg 

Archer ... [et al.]. - Cambridge : Cambridge University Press & Assessment, 

2023. - 203 p. : ill. ; 27 cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh ; Kĩ năng viết ; Kĩ năng đọc ; Kĩ năng nghe ; Kĩ năng nói 

;  IELTS 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVA 000807-8 ; (3): DSVA 000804-6. 

  

158. Bóng tối giữa chúng ta / Marrs John ; Ly Ca dịch. - Hưng Yên : Văn 

học, 2024. - 374 tr. ; 24 cm. 

Từ khóa: Văn học nước ngoài ; Anh   

Địa chỉ tài liệu: (1): MSVVH 001702 ; (1): MSVVH 001701. 
 

159. America's military biomedical complex : law, ethics, and the drive for 

scientific innovation / Efthimios Parasidis. - New York : Oxford University 

Press, 2024. - xiii, 402 p. 

Từ khóa: Lịch sử ; Đạo đức ; Luật pháp ; Khoa học quân sự ; Mỹ   
 

160. Capacity, participation and values in comparative legal perspective / 

Editor: Camillia Kong ... [et al.]. - Bristol : Policy Press, 2023. - 257 p. 

Từ khóa: Luật So sánh ; Người khuyết tật ; Sức khoẻ tâm thần ;    
 

161. Networked crime : does the digital make the difference? / Matthew 

David. - Bristol : Policy Press, 2023. - viii, 229 p. 

Từ khóa: Tội phạm học ; Tội phạm mạng ; Công nghệ số ;    
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162. Direct effect in EU law / Daniele Gallo. - Oxford : Oxford University 

Press, 2025. - xxxvi, 358 p. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Liên minh châu Âu ;    
 

163. Trial by numbers : a lawyer's guide to statistical evidence / Adam 

Chilton, Kyle Rozema. - New York : Oxford University Press, 2024. - viii, 200 

p. 

Từ khóa: Luật Hành chính ; Luật sư ; Phương pháp thực nghiệm ;    
 

164. Value and circumstance : justice, consent, equality, and law / Timothy 

Macklem. - Oxford : Oxford University Press, 2025. - xx, 215 p. 

Từ khóa: Đạo đức ; Triết học pháp luật ; Giá trị pháp lí ;    
 

165. Linguistics : a complete introduction / David Hornsby. - London : Teach 

Yourself, 2014. - x, 309 p. : ill. ; 20 cm. 

Tóm tắt: A comprehensive yet easy-to-use introduction to understanding 

linguistics. Hornsby explains linguistic thought, syntax, sound systems, language 

acquisition, and much more. This book will be helpful whether you are studying 

for an exam or essay, or you simply want to improve your knowledge. 

Từ khóa: Tiếng Anh ; Ngôn ngữ học ;    

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVA 000772-3 ; (3): DSVA 000769-71. 

  

166. American legal English : using language in legal contexts / Debra S. 

Lee, Charles Hall, Susan M. Barone. - Ann Arbor : University of Michigan 

Press, 2007. - xiii, 298 p. : ill. ; 26 cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh ; Kĩ năng viết ; Kĩ năng nghe ; Thuật ngữ pháp lí ;  Tiếng 

Anh pháp lí 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVA 000764-5 ; (3): DSVA 000761-3. 
 

167. Introducing English semantics / Charles W. Kreidler. - London : 

Routledge, 2014. - xii, 196 p. : ill. ; 24 cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh ; Ngôn ngữ ; Ngữ nghĩa học ;    

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVA 000749-50 ; (3): DSVA 000746-8. 

  

168. Biên niên lịch sử Bộ Tư pháp Việt Nam. Tập 4, 2016 - 2025 / Bộ Tư 

pháp ; Dương Thị Thanh Mai chủ biên ; Biên soạn: Nguyễn Văn Hiển ... [et 

al.]. - Hà Nội : Tư pháp, 2025. - 1487 tr. ; 27 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các sự kiện liên quan đến tổ chức và hoạt động của Bộ Tư pháp, 

được sắp xếp theo trình tự thời gian từ năm 2016 đến năm 2025. Cuối mỗi sự kiện 

đều ghi rõ nguồn trích dẫn. 

Từ khóa: Lịch sử ; Bộ Tư pháp ; Biên niên sử ; Việt Nam   
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Địa chỉ tài liệu: (1): DSVTC 001189 ; (1): DSVTC 001188 ; (1): PHSTK 011707. 

  

169. Lịch sử quân sự Việt Nam. Tập 1, Buổi đầu giữ nước thời Hùng Vương 

- An Dương Vương/ Hà Văn Tấn chủ biên ; Chử Văn Tần ... [et al.]. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 591 tr. ; 22 cm. 

Tóm tắt: Tổng quan về lịch sử quân sự Việt Nam thời Hùng Vương - An Dương 

Vương từ việc xây dựng công trình thành Cổ Loa đến những cuộc chiến tranh giữ 

nước đầu tiên chống quân Tần và Triệu Đà xâm lược. Trong giai đoạn này, nền 

quân sự Việt Nam đã hình thành và phát triển những giá trị truyền thống quân sự 

buổi đầu dựng nước và giữ nước. 

Từ khóa: Thời đại Hùng Vương ; Lịch sử quân sự ; Thời An Dương Vương ; Việt 

Nam   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLS 001107 ; (1): PHSTK 011599. 

  

170. Hướng dẫn ôn tập Luật Môi trường : dùng cho hệ đào tạo cử nhân và 

thạc sĩ các chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học pháp lý / Vũ Thị Duyên 

Thuỷ chủ biên ; Đặng Hoàng Sơn ... [et al.]. - Hà Nội : Công an nhân dân, 

2024. - 275 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các câu hỏi và trả lời cùng một số dạng bài tập tình huống điển 

hình về các nội dung của pháp luật môi trường, gồm: lí luận về Luật Môi trường; 

pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường; đánh giá môi trường và giấy phép 

môi trường; bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên; 

xử lí vi phạm pháp luật môi trường và giải quyết tranh chấp môi trường. 

Từ khóa: Luật Môi trường ; Hướng dẫn học tập ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLMT 008620-2 ; (5): DSVLMT 008615-9 ; (20): 

MSVLMT 018016-35 ; (2): PHSTK 011684-5. 

  

171. Thuật ngữ pháp lý trong lĩnh vực thương mại và đầu tư / Nguyễn Thị 

Dung chủ biên ; Vũ Thị Lan Anh ... [et al.]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự 

thật, 2024. - 287 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày 205 thuật ngữ pháp lí được sử dụng phổ biến trong các luật, 

bộ luật, nghị định, một số công ước quốc tế và trong khoa học pháp lí thuộc lĩnh 

vực pháp luật thương mại và đầu tư. 

Từ khóa: Thương mại ; Đầu tư ; Thuật ngữ pháp lí ; Luật Kinh tế ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLKT 008518 ; (1): DSVLKT 008517 ; (1): PHSTK 

011561. 

  

172. Lịch sử quân sự Việt Nam. Tập 2, Đấu tranh giành độc lập, tự chủ (từ 

năm 179 trước Công nguyên đến năm 938) / Trần Quốc Vượng chủ biên, Lê 

Đình Sỹ. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 479 tr. ; 22 cm. 



Thông báo sách mới Tháng 6-7/2026 

 

 

45 
 

Tóm tắt: Trình bày lịch sử quân sự Việt Nam từ năm 179 trước Công nguyên đến 

khi Ngô Quyền đánh thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938. 

Từ khóa: Lịch sử quân sự ; Độc lập tự chủ ; Trước công nguyên ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLS 001108 ; (1): PHSTK 011600. 

  

173. Các văn kiện giữa Chính phủ Pháp và Chính quyền Bảo Đại = 

Conventions d'Application - Accords Franco - Vietnamiens du 8 mars 1949 

/ Mai Yên Thi dịch ; Nguyễn Trí Dũng hiệu đính. - Hà Nội : Thông tin và 

Truyền thông, 2024. - 233 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các tài liệu lịch sử quan trọng ghi lại quá trình đàm phán, kí kết 

và thực thi các thoả thuận về quân sự, thông tin báo chí và phát thanh, tình trạng 

nhân sự và dịch vụ chuyển giao, vấn đề xã hội, tư pháp và cảnh sát, văn hoá, kinh 

tế và tài chính, công trình và kế hoạch công cộng, y tế cộng đồng giữa Chính phủ 

Pháp và Chính quyền Bảo Đại. 

Từ khóa: Lịch sử ; Văn kiện ; Việt Nam ; Pháp Chính quyền Bảo Đại 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLS 001100 ; (1): PHSTK 011593. 

  

174. Cuộc đời trôi nổi và đau thương của vua Lê Chiêu Thống : truyện ký / 

Phan Trần Chúc. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 227 tr. ; 20 cm. 

Từ khóa: Văn học hiện đại ; Truyện kí ; Việt Nam Lê Chiêu Thống 

Địa chỉ tài liệu: (1): MSVVH 001688 ; (1): MSVVH 001687. 
 

175. Hướng dẫn môn học Luật Tố tụng hành chính Việt Nam / Phạm Hồng 

Thái chủ biên ; Nguyễn Cửu Việt ... [et al.]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự 

thật, 2024. - 343 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Tố tụng hành chính 

Việt Nam, gồm: khái quát chung về tranh chấp hành chính, tố tụng hành chính, 

Luật Tố tụng hành chính và khoa học Luật Tố tụng hành chính; các nguyên tắc 

của Luật Tố tụng hành chính Việt Nanm; thẩm quyền xét xử hành chính của Toà 

án nhân dân; cơ quan tiến hành tố tụng hành chính, người tiến hành tố tụng hành 

chính. 

Từ khóa: Luật Tố tụng hành chính ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTHC 004026-8 ; (5): DSVTHC 004021-5 ; (10): 

MSVTHC 010695-704 ; (2): PHSTK 011582-3. 
 

176. Chủ nghĩa tư bản không có tư bản: Sự trỗi dậy của nền kinh tế vô hình 

/ Jonathan Haskel, Stian Westlake ; Nguyễn Thanh Sơn biên dịch ; Phùng 

Đức Tường hiệu đính. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 443 tr. ; 

24 cm. 

Tóm tắt: Phân tích các đặc tính quan trọng của tài sản vô hình và những tác động 

đến nền kinh tế, từ đó chỉ ra cách các nhà quản lí, nhà đầu tư và nhà hoạch định 
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chính sách có thể khai thác các đặc điểm của nền kinh tế vô hình để phát triển 

doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung. 

Từ khóa: Kinh tế ; Chủ nghĩa tư bản ; Tài sản vô hình ;    

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVKT 003998 ; (1): DSVKT 003997 ; (1): PHSTK 011646. 
 

177. Kỹ năng nghề nghiệp chấp hành viên thi hành án dân sự. Quyển 1 / 

Hoàng Thị Thanh Hoa, Hồ Quân Chính, Nguyễn Văn Nghĩa. - Hà Nội : Tư 

pháp, 2024. - 599 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Cung cấp những kĩ năng quan trọng và thiết yếu đối với chấp hành viên 

thi hành án dân sự trong quy trình tổ chức thi hành án và quá trình giải quyết khiếu 

nại, tố cáo, kiểm sát thi hành án dân sự. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Thi hành án dân sự ; Chấp hành viên ; Kĩ năng 

nghề nghiệp ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVTDS 003995-6 ; (2): DSVTDS 003993-4 ; (1): PHSTK 

011574. 
 

178. Cẩm nang thi hành án dân sự / Hoàng Thị Thanh Hoa, Nguyễn Văn 

Nghĩa. - Hà Nội : Tư pháp, 2024. - 791 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản về thể chế, hệ thống tổ chức thi hành 

án dân sự, chấp hành viên; qui trình nghiệp vụ thi hành án dân sự; khiếu nại, tố 

cáo và kháng nghị về thi hành án dân sự. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Thi hành án ; Thi hành án dân sự ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVTDS 003999-4000 ; (2): DSVTDS 003997-8 ; (1): 

PHSTK 011575. 
 

179. Lịch sử quân sự Việt Nam. Tập 3, Thời Ngô - Đinh - Tiền Lê - Lý (939 

- 1225) / Nguyễn Danh Phiệt chủ biên ; Trịnh Vương Hồng, Trần Bá Chí, 

Lê Đình Sỹ. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 431 tr. ; 22 cm. 

Tóm tắt: Khái quát lịch sử quân sự Viêt Nam thời Đại Cồ Việt, Đại Việt, thời 

Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý giai đoạn 939 - 1225; binh chế quốc gia từ thời Ngô đến 

thời Lý; dẹp nội loạn, giữ vững biên cương phía Nam của Tổ Quốc; đánh thắng 

quân Tống xâm lược và nghệ thuật quân sự giai đoạn này. 

Từ khóa: Nhà Lý ; Nhà Đinh ; Nhà Ngô ; Nhà Tiền Lê ; Lịch sử quân sự ; Việt 

Nam   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLS 001109 ; (1): PHSTK 011601. 
 

180. Lịch sử quân sự Việt Nam. Tập 4 :, Hoạt động quân sự thời Trần (1226 

- 1400)/ Đỗ Trình chủ biên, Lê Đình Sỹ, Nguyễn Văn Nhã. - Hà Nội : Chính 

trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 486 tr. ; 22 cm. 

Tóm tắt: Phân tích bối cảnh lịch sử, binh chế quốc gia, các cuộc kháng chiến 

chống xâm lược, quan hệ ngoại giao quân sự với các nước láng giềng thời Trần 
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giai đoạn 1226 - 1400. Từ đó đúc kết tư tưởng, nghệ thuật quân sự, một số bài học 

lịch sử. 

Từ khóa: Nhà Trần ; Lịch sử quân sự ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLS 001110 ; (1): PHSTK 011602. 
 

181. Nữ quyền - Khái lược những tư tưởng lớn / Hannah McCann ... [et al.] 

; Kim Oanh dịch. - Hà Nội : Dân trí, 2023. - 352 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những ý tưởng đột phá cùng những hành động tiên phong 

đã định hình phong trào nữ quyền hấp dẫn và đa dạng: Chủ nghĩa nữ quyền ra đời 

thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX; đấu tranh cho bình quyền 1840-1944; vấn đề cá 

nhân là phạm trù chính trị 1945-1979; chính trị học về sự khác biệt thập niên 1980; 

làn sóng mới xuất hiện 1990-2010; đấu tranh chống phân biệt giới tính thời hiện 

đại 2010 trở về sau. 

Từ khóa: Xã hội học ; Chủ nghĩa nữ quyền ; Nữ quyền ;    

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVXH 002612-3 ; (2): DSVXH 002610-1 ; (1): PHSTK 

011626. 
 

182. The culture map : decoding how people think, lead, and get things 

done across cultures / Erin Meyer. - New York : PublicAffairs, [2015]. - vii, 

277 p. : ill. ; 21 cm. 

Từ khóa: Văn hoá ; Văn hoá kinh doanh ;    

Địa chỉ tài liệu: (2): GVA 003284-5 ; (3): GVA 003281-3. 
 

183. Legal writing in plain English : a text with exercises / Bryan A. 

Garner. - Chicago : The University of Chicago Press, [2023]. - xv, 372 p. : ill. ; 

24 cm. 

Tóm tắt: "Admirably clear, concise, down-to-earth, and powerful-all too often, 

legal writing embodies none of these qualities. Its reputation for obscurity and 

needless legalese is widespread. Since 2001, Bryan A. Garner's Legal Writing in 

Plain English has helped address this problem by providing lawyers, judges, 

paralegals, law students, and legal scholars with sound advice and practical tools 

for improving their written work. Now the leading guide to clear writing in the 

field, this indispensable volume encourages legal writers to challenge conventions 

and offers valuable insights into the writing process: how to organize ideas, create 

and refine prose, and improve editing skills. Accessible and witty, Legal Writing 

in Plain English draws on real-life writing samples that Garner has gathered 

through decades of teaching experience. Trenchant advice covers all types of legal 

materials, from analytical and persuasive writing to legal drafting, and the book's 

principles are reinforced by sets of basic, intermediate, and advanced exercises in 

each section. For this third edition, Garner has retained the structure of the 

previous versions, with updates and new material throughout. There are new 

sections on making your writing vivid and concrete and on using graphics to 
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enhance your argument. The coverage and examples of key topics such as 

achieving parallelism, avoiding legalese, writing effective openers and 

summaries, and weaving quotations into your text have also been expanded. And 

the sample legal documents and exercises have been updated, while newly added 

checklists provide quick summaries of each section. Altogether, this new edition 

will be the most useful yet for legal professionals and students seeking to improve 

their prose". 

Từ khóa: Văn bản pháp luật ; Kĩ năng soạn thảo văn bản ;    

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVA 000739-40 ; (3): DSVA 000736-8. 
 

184. Halliday's introduction to functional grammar / M.A.K. Halliday ; 

Revised by Christian M.I.M. Matthiessen. - Milton Park, Abingdon, Oxon : 

Routledge, 2014. - xviii, 786 p. : ill. ; 25 cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh ; Ngữ pháp ; Ngôn ngữ học ;    

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVA 000734-5 ; (3): DSVA 000731-3. 
 

185. Master legal vocabulary & terminology: Legal vocabulary in use: 

contracts, prepositions, phrasal verbs + 425 expert legal documents & 

templates in English / Marc Roche. - Troutdale, OR : [S.n.], 2018. - 162 p. ; 

23 cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh ; Từ vựng ; Thuật ngữ pháp lí ;    

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVA 000729-30 ; (3): DSVA 000726-8. 
 

186. Những người khốn khổ. Tập 3 = Les misérable / Victor Hugo ; Dịch: 

Huỳnh Lý ... [et al.]. - TP. Hồ Chí Minh : Văn học, 2023. - 280 tr. ; 24 cm. 

Từ khóa: Tiểu thuyết ; Văn học nước ngoài ; Pháp   

Địa chỉ tài liệu: (1): MSVVH 001718 ; (1): MSVVH 001717. 
 

187. Constitution of The State of California / Li J. A. - Chicago : Digital 

Media Learning, 2021. - 237 p. 

Từ khóa: Văn bản pháp luật ; Luật Hiến pháp ; Hiến pháp ; Mỹ   
 

188. Alfred's IPA made easy: A guidebook for the international phonetic 

alphabet / Anna Wentlent. - United States : Alfred Music, 2014. - 64 p. ; 19 

cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh ; Từ vựng ; Phiên âm ;    

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVA 000725 ; (2): DSVA 000723-4. 
 

189. Lịch sử quân sự Việt Nam. Tập 5, Hoạt động quân sự thời Hồ - Lê sơ 

(1400 - 1527)/ Phan Huy Lê chủ biên ; Lê Đình Sỹ, Nguyễn Lệ Thi. - Hà Nội 

: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 502 tr. ; 22 cm. 
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Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử quân sự Việt Nam thời Hồ - Lê sơ (1400 - 1527) với 

các cuộc chiến chống xâm lược của nhà Minh, tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa Lam 

Sơn. 

Từ khóa: Nhà Lê Sơ ; Lịch sử quân sự ; Nhà Hồ ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLS 001111 ; (1): PHSTK 011603. 
 

190. Những người khốn khổ. Tập 4 = Les misérables / Victor Hugo ; Dịch: 

Huỳnh Lý ... [et al.]. - TP. Hồ Chí Minh : Văn học, 2023. - 395 tr. ; 24 cm. 

Từ khóa: Tiểu thuyết ; Văn học nước ngoài ; Pháp   

Địa chỉ tài liệu: (1): MSVVH 001720 ; (1): MSVVH 001719. 
 

191. Những người khốn khổ. Tập 5 = Les misérables / Victor Hugo ; Dịch: 

Huỳnh Lý ... [et al.]. - TP. Hồ Chí Minh : Văn học, 2023. - 348 tr. ; 24 cm. 

Từ khóa: Tiểu thuyết ; Văn học nước ngoài ; Pháp   

Địa chỉ tài liệu: (1): MSVVH 001722 ; (1): MSVVH 001721. 
 

192. Challenges in language testing around the world: Insight for language 

test users / Edited by Betty Lanteigne, Christine Coombe, James Dean 

Brown. - Singapore : Springer, 2021. - xxiii, 553 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh ; Ngôn ngữ ;    

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVA 000721-2 ; (3): DSVA 000718-20. 
 

193. Lịch sử quân sự Việt Nam. Tập 6, Hoạt động quân sự từ năm 1527 đến 

năm 1771/ Vũ Minh Giang chủ biên, ... [et al.]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia 

Sự thật, 2024. - 479 tr. ; 22 cm. 

Tóm tắt: Trình bày các hoạt động quân sự Việt Nam thời Đại Việt từ năm 1527 - 

1771 với các cuộc chiến tranh Nam Bắc triều, nhà Trịnh - Nguyễn và phong trào 

nông dân khởi nghĩa nửa đầu thế kỉ 18; từ đó rút ra nhận xét, đánh giá về tư tưởng 

và nghệ thuật quân sự Việt Nam giai đoạn này. 

Từ khóa: Lịch sử quân sự ; Thời Nam Bắc triều ; Thời Trịnh Nguyễn ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLS 001112 ; (1): PHSTK 011604. 
 

194. Mỗi lần vấp ngã là một lần trưởng thành / Liêu Trí Phong ; Trần Yến 

dịch. - Hà Nội : Văn học, 2025. - 375 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện mang suy nghĩ tích cực, nhìn nhận đau khổ, thất 

bại, bị lừa dối, tổn thương, mất mát chỉ là chuyện thường tình trong cuộc sống mà 

bạn phải trải qua và đó cũng chính là những bài học kinh nghiệm quý báu cho bản 

thân để trưởng thành hơn. 

Từ khóa: Thành công ; Cuộc sống ; Tâm lí học ;    

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVTKM 002481 ; (1): DSVTKM 002480 ; (1): PHSTK 

011682. 
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195. Tội phạm mạng trong kỷ nguyên số và tương lai hậu đại dịch / Chủ 

biên: Russell G. Smith ... [et al.] ; Đinh Trọng Minh dịch. - Hà Nội : Chính 

trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 490 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Phân tích tác động của đại dịch COVID-19 đối với sự gia tăng và biến 

đổi các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm mạng. Từ đó, đề xuất các giải pháp 

nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm trong thời kì hậu đại dịch và chuyển 

đổi số. 

Từ khóa: Tội phạm mạng ; Kỉ nguyên số ; Đại dịch ; Luật Hình sự ;  Covid-19 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLHS 002865-6 ; (2): DSVLHS 002863-4 ; (1): PHSTK 

011547. 
 

196. Origin and development of legislative / Rohrer G.F. - Illinois : Digital 

Media Learning, 2021. - 123 p. 

Từ khóa: Cơ quan lập pháp ; Phân chia quyền lực ; Mỹ   
 

197. The human rights, terrorism and the environment / Marques D. - 

Illinois : Digital Media Learning, 2021. - 142 p. 

Từ khóa: Quyền con người ; Môi trường ; Khủng bố ; Mỹ   
 

198. Constitutional interpretation and common civil law systems / Skuratov 

A. - Illinois : Digital Media Learning, 2021. - 149 p. 

Từ khóa: Luật Hiến pháp ; Hệ thống dân luật ; Giải thích Hiến pháp ;    
 

199. Hạnh phúc mộng và thực / Thích Nhất Hạnh. - TP. Hồ Chí Minh : Thế 

Giới, 2022. - 293 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Phân tích nội dung Kinh Tam Di Đề, lí giải ý niệm sâu sắc của hạnh phúc 

đích thực và hướng dẫn bạn đọc cách thức để có thể đạt được hạnh phúc trong 

hiện tại. 

Từ khóa: Phật giáo ; Giáo lí ; Hạnh phúc ;    

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVTKM 002474 ; (1): PHSTK 011678. 
 

200. Constitutional law: Importance and its power / Roggli L.N. - Illinois : 

Digital Media Learning, 2021. - 176 p. 

Từ khóa: Luật Hiến pháp ; Cơ quan lập pháp ; Mỹ   
 

201. Phép lạ của sự tỉnh thức / Thích Nhất Hạnh. - TP. Hồ Chí Minh : Thế 

Giới, 2024. - 125 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu những phương pháp thực tập thiền quán trong đời sống hàng 

ngày. 

Từ khóa: Đạo Phật ; Thiền quán ;    
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Địa chỉ tài liệu: (1): DSVTKM 002476 ; (1): DSVTKM 002475 ; (1): PHSTK 

011679. 
 

202. Đại diện nhân dân tham gia xét xử án hình sự xưa và nay / Liêu Chí 

Trung. - Hà Nội : Tư pháp, 2024. - 494 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu các nội dung cơ bản về lịch sử phát triển của cơ chế đại diện 

nhân dân tham gia xét xử án hình sự trên thế giới và Việt Nam. Phân tích, lí giải 

các vấn đề liên quan đến chế định Hội thẩm nhân dân, từ đó kiến nghị hoàn thiện 

pháp luật. 

Từ khóa: Luật Tố tụng hình sự ; Xét xử vụ án hình sự ; Đại diện nhân dân ; Việt 

Nam   

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVTHS 003983-4 ; (2): DSVTHS 003981-2 ; (1): PHSTK 

011570. 
 

203. Competition laws or statutes / Duarte R. - Illinois : Digital Media 

Learning, 2021. - 132 p. 

Từ khóa: Văn bản quy phạm pháp luật ; Luật Cạnh tranh ; Mỹ    
 

204. International space law in the new space era : principles and 

challenges / Editor: Sandeepa Bhat B., Dilip Ukey, Adithya Variath. - New 

York : Oxford University Press, 2024. - 322 p. 

Từ khóa: Trách nhiệm pháp lí ; Luật Không gian ; Luật Quốc tế ; Mỹ   
 

205. Người thầy của tỉnh thức và thương yêu : Thiền sư Thích Nhất Hạnh 

dưới góc nhìn của báo chí quốc tế / Jo Confino ... [et al.] ; Dịch: Chân Tại 

Nghiêm, Chân Trăng Mai Thôn. - TP. Hồ Chí Minh : Thế Giới, 2022. - 268 tr. 

; 21 cm. 

Tóm tắt: Gồm các bài viết của nhà báo nước ngoài khắc họa chân dung Thích 

Nhất Hạnh qua nhiều góc nhìn khác nhau, làm nổi bật những giá trị cốt lõi trong 

tư tưởng của Thầy: sống tỉnh thức, nuôi dưỡng tình thương, chuyển hoá khổ đau 

và kiến tạo bình an trong đời sống hằng ngày. 

Từ khóa: Phật giáo ; Thiền sư ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVTKM 002478 ; (1): DSVTKM 002477 ; (1): PHSTK 

011680. 
 

206. Conflict of double taxation / Koprek A.D. - Illinois : Digital Media 

Learning, 2021. - 176 p. 

Từ khóa: Luật Thuế ; Thuế thu nhập ; Đánh thuế ; Xung đột pháp luật ; Mỹ   
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207. Kofi Annan and Global Leadership at the United Nations / Abiodun 

Williams. - New York : Oxford University Press, 2024. - 186 p. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; UN ; Quan hệ quốc tế ; Tổ chức quốc tế ; Nhà lãnh đạo 

; Mỹ Kofi Annan 

 

208. Bước qua nước mắt tự khắc trưởng thành / Quách Lê Anh Khang. - 

TP. Hồ Chí Minh : Thế Giới, 2024. - 288 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Chia sẻ những câu chuyện và chiêm nghiệm về tình yêu, nỗi cô đơn, 

chữa lành và hành trình trưởng thành của tác giả. Qua đó, tác giả gửi gắm thông 

điệp: mỗi lần vượt qua nước mắt là một lần con người trở nên mạnh mẽ, bao dung 

và trưởng thành hơn để hướng tới hạnh phúc. 

Từ khóa: Tâm lí học ; Quá trình trưởng thành ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVTKM 002479 ; (1): PHSTK 011681. 
 

209. Legal handbook of taxation in New York / Esposito Corcione K. - 

Illinois : Digital Media Learning, 2021. - 145 p. 

Từ khóa: Luật Thuế ; Thuế thu nhập ; Mỹ   
 

210. Vũ khí kinh tế: Sự trỗi dậy của các biện pháp trừng phạt kinh tế như 

một công cụ chiến tranh hiện đại : sách tham khảo / Nicholas Mulder ; 

Dịch: Nguyễn Tuấn Anh, Đỗ Quỳnh My, Ngô Thị Hương Giang ; Nguyễn 

Thị Thuý Nga hiệu đính. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 615 tr. ; 

24 cm. 

Tóm tắt: Phác họa bức tranh toàn cảnh về nguồn gốc hình thành và cách vận hành 

của vũ khí kinh tế xuyên suốt giai đoạn giữa hai cuộc chiến tranh thế giới cho đến 

tận ngày nay. 

Từ khóa: Quan hệ quốc tế ; Trừng phạt kinh tế ; Chiến tranh kinh tế ;    

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVCT 002603 ; (1): DSVCT 002602 ; (1): PHSTK 011622. 
 

211. Personal property and contracts / Janousch J. - Illinois : Digital Media 

Learning, 2021. - 135 p. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Quyền sở hữu tài sản ; Luật Hợp đồng ; Tài sản cá nhân 

; Mỹ   
 

212. Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta 

ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc / Nguyễn Phú Trọng. - Hà Nội : 

Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 747 tr. : ảnh màu ; 24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết, bài nói, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn của đồng 

chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đại đoàn kết dân tộc - sức mạnh nội sinh, 

nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát huy 

vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị 
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- xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của 

đất nước; vai trò của các tầng lớp nhân dân, các địa phương, đóng góp nhiều hơn 

nữa cho công cuộc đổi mới đất nước. 

Từ khóa: Xây dựng đất nước ; Đại đoàn kết dân tộc ; Truyền thống đoàn kết dân 

tộc ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVCT 002605 ; (1): DSVCT 002604 ; (1): PHSTK 011623. 
 

213. Land-hunger and peasant proprietary / Jon C. - Illinois : Digital Media 

Learning, 2021. - 137 p. 

Từ khóa: Nông dân ; Chế độ sở hữu đất đai ; Mỹ   
 

214. Biến thách thức thành cơ hội : quyết tâm đột phá đưa đất nước phát 

triển nhanh, bền vững / Nguyễn Phú Trọng. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự 

thật, 2024. - 830 tr. : ảnh màu ; 24 cm. 

Tóm tắt: Gồm các bài phát biểu, bài viết, bài trả lời phỏng vấn, thư, điện... của 

đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về các nội dung: Đẩy mạnh toàn diện 

công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng, chỉnh 

đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ 

thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; chủ động và tích 

cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; giữ vững môi trường hòa bình, hữu nghị, 

hợp tác và phát triển. 

Từ khóa: Hệ thống chính trị ; Hội nhập quốc tế ; Đường lối đổi mới ; Đảng lãnh 

đạo ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVCT 002601 ; (1): DSVCT 002600 ; (1): PHSTK 011621. 
 

215. Making and shaping the law of armed conflict / Edited by: Sandesh 

Sivakumaran, Captain Christian R. Burne. - New York : Oxford University 

Press, 2024. - 351 p. 

Từ khóa: Chiến tranh ; Quan hệ quốc tế ; Xung đột vũ trang ; Luật Nhân đạo 

quốc tế ; Mỹ   
 

216. Đông Dương - Cuộc chiến tiền tệ 1946 - 1954 = Le trafic de piastres / 

Jacques Despuech ; Mai Yên Thi dịch. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 

2024. - 159 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu vai trò của tiền tệ trong cuộc chiến tranh Đông Dương giai 

đoạn 1946 - 1954. Phân tích tình hình lịch sử tài chính, chính trị, kinh tế và xã hội 

Đông Dương giai đoạn này, viện trợ của Mỹ, vai trò của ngân hàng truyền thông 

Trung Quốc và tài chính Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. 

Từ khóa: Tiền tệ ; Đông Dương ; Lịch sử chiến tranh ; Chiến tranh Đông Dương 

; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLS 001098 ; (1): PHSTK 011591. 
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217. Đổi mới công tác tuyên truyền chính trị trên mạng xã hội ở Việt Nam 

hiện nay : sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Trường Giang chủ biên, Đinh 

Thị Thu Hằng ... [et al.]. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 273 tr. ; 

21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về đổi mới công tác tuyên truyền chính 

trị trên mạng xã hội ở Việt Nam. Phân tích thực trạng và những vấn đề đặt ra trong 

đổi mới công tác tuyên truyền chính trị trên mạng xã hội ở Việt Nam; từ đó đề 

xuất giải pháp tiếp tục đổi mới hoạt động này trong thời gian tới. 

Từ khóa: Mạng xã hội ; Tuyên truyền chính trị ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVCT 002609 ; (1): DSVCT 002608 ; (1): PHSTK 011625. 
 

218. New property in international law / Jean Ho. - New York : Oxford 

University Press, 2024. - 201 p. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Tài sản ; Mỹ ; Anh   
 

219. Lịch sử phát triển truyền thông đại chúng Trung Quốc / Lê Thanh 

Bình. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 306 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu những phương tiện truyền thông đại chúng ở Trung Quốc 

trong xã hội cổ đại và cận đại. Phân tích xu hướng gắn kết hiện đại và truyền thống 

với sự phát triển ấn phẩm định kì tại Trung Quốc trong thời kì "Châu Á thức tỉnh"; 

những bước tiến vượt bậc trong hệ thống phương tiện truyền thông đại chúng ở 

quốc gia này từ cận đại đến đương đại. Đề cập vấn đề quản lí nhằm phát huy sức 

mạnh phương tiện truyền thông đại chúng ngày nay ở Trung Quốc và bài học kinh 

nghiệm cho chính sách phát triển báo chí Việt Nam. 

Từ khóa: Truyền thông đại chúng ; Lịch sử phát triển ; Phương tiện truyền thông 

; Việt Nam ; Trung Quốc   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVXH 002615 ; (1): DSVXH 002614 ; (1): PHSTK 011627. 
 

220. Oceans rise empires fall : why geopolitics hastens climate catastrophe / 

Gerard Toal. - New York : Oxford University Press, 2024. - 213 p. 

Từ khóa: Quan hệ quốc tế ; Luật Quốc tế ; Trung Quốc ; Mỹ ; Biển Đông   
 

221. Nhận thức lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa 

xã hội ở Việt Nam qua các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng / 

Vũ Trọng Lâm chủ biên ; Vũ Văn Hiền ... [et al.]. - Hà Nội : Chính trị quốc 

gia Sự thật, 2024. - 343 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Hệ thống các tác phẩm và cơ sở lí luận, thực tiễn hình thành lí luận của 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa 

xã hội. Khái quát những vấn đề cơ bản trong lí luận về chủ nghĩa xã hội và con 

đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, những điểm nổi bật và giá trị của lí 
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luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội qua các tác phẩm 

của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Từ khóa: Chủ nghĩa xã hội ; Nhận thức lí luận ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVKD 002469-71 ; (5): DSVKD 002464-8 ; (2): PHSTK 

011556-7. 

  

222. Địa chiến lược Việt Nam tầm nhìn 2030: Những vấn đề lý luận, thực 

tiễn và thích ứng chính sách / Trần Khánh. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự 

thật, 2024. - 515 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận và vai trò của địa chiến lược trong hoạch định 

chính sách phát triển quốc gia; thực tiễn địa chiến lược Việt Nam hiện nay và kinh 

nghiệm vận dụng địa chiến lược của một số nước trong khu vực; dự báo xu hướng 

biến động địa chính trị khu vực châu Á - Thái Bình Dương và tác động đối với 

Việt Nam đến năm 2030; thích ứng địa chiến lược của nước ta đến năm 2030. 

Từ khóa: Quan hệ quốc tế ; Địa chiến lược ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVCT 002607 ; (1): DSVCT 002606 ; (1): PHSTK 011624. 

  

223. The 3 regional human rights courts in context : justice that cannot be 

taken for granted / Laurence Burgorgue Larsen. - New York : Oxford 

University Press, 2024. - 536 p. 

Từ khóa: Quyền con người ; Mỹ Toà án nhân quyền 

 

224. The art and craft of international environmental law / Daniel 

Bodansky, Harro van Asselt. - New York : Oxford University Press, 2024. - 

xxxvi, 379 p. 

Từ khóa: Luật Môi trường quốc tế ; Hợp tác quốc tế ; Mỹ   
 

225. The international arbitration of territorial disputes / Asaf Siniver. - 

New York : Oxford University Press, 2024. - 243 p. 

Từ khóa: Trọng tài quốc tế ; Tranh chấp lãnh thổ ; Luật Quốc tế ; Mỹ   
 

226. The identity of governments in international law / Niko Pavlopoulos. - 

New York : Oxford University Press, 2024. - xxxviii, 240 p. 

Từ khóa: Chính phủ ; Tổ chức quốc tế ; Luật Quốc tế ; Mỹ   
 

227. The right to legal personhood of marginalised groups : achieving equal 

recognition before the law for all / Anna Arstein Kerslake. - New York : 

Oxford University Press, 2024. - 141 p. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Quyền con người ; Năng lực pháp luật ; Tư cách pháp 

nhân ; Bình đẳng trước pháp luật ; Nhóm yếu thế ; Mỹ   
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228. The sustainability revolution in international trade agreements / 

Editor: Geraldo Vidigal, Kathleen Claussen. - New York : Oxford University 

Press, 2024. - 409 p. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Phát triển bền vững ; Hiệp định thương mại ; Luật Môi 

trường quốc tế ; Mỹ   
 

229. United nations peacekeeping and the politics of authoritarianism / 

Sarah von Billerbeck ... [et al.]. - New York : Oxford University Press, 2024. - 

xii, 273 p. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Biện pháp hoà bình ; UN ; Chủ nghĩa độc tài ; Chính trị 

; Mỹ   
 

230. Women's property rights under CEDAW / José E. Alvarez, Judith 

Bauder. - New York : Oxford University Press, 2024. - xxi, 407 p. 

Từ khóa: Quyền sở hữu tài sản ; Quyền phụ nữ ; Công ước CEDAW ; Bình đẳng 

giới ; Mỹ   
 

 

231. Women and employment in public policy : learning from the UK 

women and work commission (2004-2009) / Susan Milner. - New York : 

Oxford University Press, 2024. - 336 p. 

Từ khóa: Việc làm ; Phụ nữ ; Chính sách công ; Mỹ ; Anh   
 

232. Tôn giáo - Khái lược những tư tưởng lớn / Shulamit Ambalu ... [et al.] ; 

Nguyễn Minh dịch. - Hà Nội : Dân trí, 2022. - 352 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 

Tóm tắt: Khái lược tín ngưỡng sơ khai thời tiền sử, lịch sử tư tưởng các tôn giáo 

cổ đại và tín ngưỡng Hy-La, Ấn Độ giáo, Phật giáo, Do Thái giáo, Cơ đốc giáo, 

Hồi giáo, tôn giáo hiện đại từ 3000 TCN đến thế kỉ 15. 

Từ khóa: Tôn giáo ; Lịch sử tôn giáo ;    

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVTKM 002443 ; (1): DSVTKM 002442 ; (1): PHSTK 

011661. 
 

233. Party status to armed conflict in International Law / Alexander 

Wentker. - New York : Oxford University Press, 2024. - 229 p. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Xung đột vũ trang ; Mỹ   
 

234. Prioritizing global responsibilities / Luke Glanville, James Pattison. - 

New York : Oxford University Press, 2024. - 178 p. 

Từ khóa: Quan hệ quốc tế ; Mỹ   
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235. Russia in the Pacific : The Quest for Great Power Recognition / 

Charles E. Ziegler. - New York : Oxford University Press, 2024. - 226 p. 

Từ khóa: Quan hệ quốc tế ; Chính sách đối ngoại ; Quan hệ chính trị ; Nga ; Thái 

Bình Dương   
 

236. Press freedom and regulation in a digital era : a comparative study / 

Irini Katsirea. - New York : Oxford University Press, 2024. - 262 p. 

Từ khóa: Tự do báo chí ; Truyền thông ; Truyền thông số ; Truyền thông quốc tế 

; Luật Sở hữu trí tuệ ; Mỹ   
 

237. The award in international investment arbitration / edited by Katia 

Fach Gómez, Catharine Titi. - New York : Oxford University Press, 2024. - 

xii, 580 p. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Phán quyết trọng tài đầu tư ; Trọng tài quốc tế ; Mỹ   
 

238. Aiding empowerment : democracy promotion and gender equality in 

politics / Saskia Brechenmacher, Katherine Mann. - New York : Oxford 

University Press, 2024. - xii, 292 p. 

Từ khóa: Quyền chính trị ; Chính trị ; Bình đẳng giới ; Phụ nữ ; Mỹ   
 

239. Aligning election law / Nicholas O. Stephanopoulos. - New York : 

Oxford University Press, 2024. - xxviii, 388 p. : illustrations. 

Từ khóa: Luật Hiến pháp ; Dân chủ ; Luật Bầu cử ; Mỹ   
 

240. Blackstone's guide to the human rights act 1998 : aclaw - human 

rights: acl / John Wadham ... [et al.]. - New York : Oxford University Press, 

2024. - 472 p. 

Từ khóa: Quyền con người ; Luật Hiến pháp ; Luật Nhân quyền ; Anh   
 

241. Instructive principles of roman law / Grosse K.J. - Illinois : Digital 

Media Learning, 2021. - 185 p. 

Từ khóa: Luật La mã ; Nguyên tắc pháp luật ; Mỹ   
 

242. Roman's legal and political institutions / Arnold M. - Illinois : Digital 

Media Learning, 2021. - 174 p. 

Từ khóa: Thể chế chính trị ; Luật La mã ; Thể chế pháp luật ; Mỹ   
 

243. Compliance with European consumer law : The Case of E-Commerce/ 

Felix Pflücke. - New York : Oxford university press, 2024. - 221 p. 

Từ khóa: Luật Kinh tế ; EU ; Bảo vệ người tiêu dùng ; Thương mại điện tử ;    
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244. Criminal science: Phenomenology of mental state / Matveenko H. - 

Illinois : Digital Media Learning, 2021. - 119 p. 

Từ khóa: Tội phạm học ; Khoa học hình sự ; Mỹ Trạng thái tinh thần 

 

245. Constitutional review and international investment law : Deference or 

Defiance? / David Schneiderman. - New York : Oxford University Press, 

2024. - 240 p. 

Từ khóa: Luật Hiến pháp ; Luật Đầu tư quốc tế ; Toà hiến pháp ; Mỹ   
 

246. Data protection law and emotion / Damian Clifford. - New York : 

Oxford University Press, 2024. - 241 p. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Quyền con người ; Bảo vệ dữ liệu cá nhân ; Quyền riêng 

tư ;    
 

247. Empowering the UN Security Council : reforms to address modern 

threats / Edited by Mona Ali Khalil, Floriane Lavaud Lavaud. - New York : 

Oxford University Press, 2024. - xvi, 184 p. 

Từ khóa: Toà án hình sự quốc tế ; Luật Quốc tế ; An ninh quốc tế ; UNSC ;    
 

248. Human rights in transition / Edited by Nehal Bhuta. - New York : 

Oxford University Press, 2024. - xiv, 237 p. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Quyền con người ; Tư tưởng nhân quyền ;    
 

249. Cha con giáo hoàng / Mario Puzo ; Phan Quang Định dịch. - TP. Hồ 

Chí Minh : Văn học, 2023. - 558 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Tiểu thuyết ; Văn học hiện đại ; Văn học nước ngoài ; Mỹ   

Địa chỉ tài liệu: (1): MSVVH 001708 ; (1): MSVVH 001707. 
 

250. Luật im lặng / Mario Puzo ; Lương Lê Giang dịch. - TP. Hồ Chí Minh : 

Văn học, 2023. - 370 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Tiểu thuyết ; Văn học hiện đại ; Văn học nước ngoài ; Mỹ   

Địa chỉ tài liệu: (1): MSVVH 001705 ; (1): PHSTK 011691. 
 

251. Ông trùm cuối cùng / Mario Puzo ; Trịnh Huy Ninh dịch. - Hà Nội : 

Văn học, 2023. - 663 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Tiểu thuyết ; Văn học hiện đại ; Văn học nước ngoài ; Mỹ   

Địa chỉ tài liệu: (1): MSVVH 001698 ; (1): MSVVH 001697. 
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252. Đất máu Sicily / Mario Puzo ; Đăng Thư dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Văn 

học, 2023. - 485 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Tiểu thuyết ; Văn học hiện đại ; Văn học nước ngoài ; Mỹ   

Địa chỉ tài liệu: (1): MSVVH 001712 ; (1): MSVVH 001711. 

  

253. Bố già / Mario Puzo ; Ngọc Thứ Lang dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Văn 

học, 2023. - 642 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Tiểu thuyết ; Văn học hiện đại ; Văn học nước ngoài ; Mỹ   

Địa chỉ tài liệu: (1): MSVVH 001710 ; (1): MSVVH 001709. 

  

254. Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014, 2015, 

2018, 2020, 2023, 2024) / Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2025. - 82 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 

2013, 2014, 2015, 2018, 2020, 2023), gồm: những quy định chung; đối tượng, 

mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng bảo hiểm y tế; thẻ bảo hiểm y tế; 

phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế; tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người 

tham gia bảo hiểm y tế; thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; 

quỹ bảo hiểm y tế; quyền và trách nhiệm của các bên liên quan đến bảo hiểm y tế; 

thanh tra, khiếu nại, tố cáo, giải quyết tranh chấp và xử lí vi phạm về bảo hiểm y 

tế; điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Luật Lao động ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Luật Bảo hiểm y tế ; Việt 

Nam   

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLLD 008674-5 ; (2): DSVLLD 008672-3 ; (1): PHVBPL 

007772. 
 

255. Borderlines in Private Law / Editor: William Day, Julius Grower. - 

New York : Oxford University Press, 2024. - 282 p. 

Từ khóa: Luật Hợp đồng ; Luật Bồi thường thiệt hại ; Hệ thống luật tư ; Anh   
 

256. Luật Công nghiệp công nghệ số năm 2025 / Quốc hội nước Cộng hoà 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2025. - 67 tr. 

; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Công nghiệp công nghệ số năm 2025, gồm: 

những quy định chung; phát triển công nghiệp công nghệ số; công nghiệp bán 

dẫn; trí tuệ nhân tạo; tài sản số và điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Luật Hành chính ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Công nghệ số ; Việt 

Nam Luật Công nghiệp công nghệ số 2025 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLHC 008806-7 ; (2): DSVLHC 008804-5 ; (1): PHVBPL 

007865. 
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257. Elements of deterrence : strategy, technology, and complexity in global 

politics / Erik Gartzke, Jon R. Lindsay. - New York : Oxford University 

Press, 2024. - xxii, 466 p. 

Từ khóa: Chiến lược quân sự ; Công nghệ ; Khoa học quân sự ; Chính trị học ;    
 

258. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV. Tập 1 / Đảng Cộng 

sản Việt Nam. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2026. - 423 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV 

của Đảng, gồm: Diễn văn khai mạc; Báo cáo của BCH Trung ương Đảng về các 

Văn kiện trình Đại hội XIV; Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đảng khóa 

XIII tại Đại hội; Chương trình hành động của BCH Trung ương Đảng thực hiện 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. 

Từ khóa: Văn kiện đại hội ; Đại hội đại biểu toàn quốc ; Đảng Cộng sản Việt 

NamBộ TK TVQG ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVKD 002483 ; (1): DSVKD 002482 ; (1): PHSTK 011745. 
 

259. Meritocratic democracy : a cross-cultural political theory / Elena 

Ziliotti. - New York : Oxford University Press, 2024. - xvi, 214 p. 

Từ khóa: Dân chủ ; Khoa học chính trị ; Sử dụng nhân tài ;    
 

260. Personalism and personalist regimes / Alexander Baturo, Luca 

Anceschi, Francesco Cavatorta. - New York : Oxford University Press, 2024. - 

x, 360 p. 

Từ khóa: Chủ nghĩa cá nhân ; Quản lí nhà nước ; Chế độ độc tài ;    
 

261. Luật Giáo dục nghề nghiệp (được thông qua ngày 10/12/2025) / Quốc 

hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Tư pháp, 2026. - 55 

tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Giáo dục nghề nghiệp (được thông qua ngày 

10/12/2025), gồm những quy định chung và những quy định về tổ chức và quản 

trị cơ sở giáo dục nghề nghiệp; hoạt động đào tạo; giảng viên, giáo viên, người 

dạy nghề và người học; bảo đảm và kiểm định chất lượng;… và các điều khoản 

thi hành. 

Từ khóa: Luật Hành chính ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Giáo dục nghề nghiệp 

; Luật Giáo dục nghề nghiệp 2025 ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLHC 008682-3 ; (2): DSVLHC 008680-1 ; (1): PHVBPL 

007834. 

  

262. Bộ luật Lao động năm 2019 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) / Quốc hội 

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Lao động, 2026. - 215 

tr. ; 19 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày toàn văn Bộ luật Lao động năm 2019 (sửa đổi, bổ sung năm 

2025), gồm: những quy định chung và những quy định cụ thể về việc làm, tuyển 

dụng và quản lí lao động; hợp đồng lao động; giáo dục nghề nghiệp và phát triển 

kĩ năng nghề; đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thoả ước lao động 

tập thể; tiền lương; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; kỉ luật lao động, trách 

nhiệm vật chất; an toàn, vệ sinh lao động;… và điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Luật Lao động ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Bộ luật Lao động 2019 

; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLLD 008658-9 ; (2): DSVLLD 008656-7 ; (1): PHVBPL 

007768. 

  

263. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (được thông qua ngày 10/12/2025) / Quốc 

hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Tư pháp, 2026. - 46 

tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (được thông qua ngày 

10/12/2025), gồm: những quy định chung; phạm vi, phân loại, ban hành danh mục 

bí mật nhà nước; hoạt động bảo vệ bí mật nhà nước; trách nhiệm bảo vệ bí mật 

nhà nước và những điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Luật Hành chính ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Luật Bảo vệ bí mật 

nhà nước 2025 ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLHC 008758-9 ; (2): DSVLHC 008756-7 ; (1): PHVBPL 

007853. 

  

264. Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) / 

Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Lao động, 

2025. - 111 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 (sửa đổi, bổ 

sung năm 2025), gồm: những quy định chung và những quy định cụ thể về kết 

hôn; quan hệ giữa vợ chồng; chấm dứt hôn nhân; quan hệ giữa cha mẹ và con; 

quan hệ giữa các thành viên khác của gia đình; cấp dưỡng; quan hệ hôn nhân gia 

đình có yếu tố nước ngoài và điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Văn bản quy phạm pháp luật ; Luật Hôn nhân và gia đình 2014 ; Luật 

Hôn nhân gia đình ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLHN 003615-6 ; (2): DSVLHN 003613-4 ; (1): PHVBPL 

007802. 
 

265. Luật Tổ chức Toà án nhân dân năm 2024 (Sửa đổi, bổ sung năm 2025) 

/ Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia Sự thật, 2025. - 135 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Tổ chức Toà án nhân dân năm 2024, sửa đổi, 

bổ sung năm 2025, gồm: những quy định chung và quy định cụ thể về nhiệm vụ, 

quyền hạn của các Toà án; hội đồng tuyển chọn, giám sát thẩm phán quốc gia; tổ 
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chức bộ máy; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Toà án nhân 

dân; hội thẩm; tổ chức xét xử; bảo đảm hoạt động của Toà án nhân dân và điều 

khoản thi hành. 

Từ khóa: Luật Hiến pháp ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Luật Tổ chức Toà án 

nhân dân 2024 ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLHP 008600-1 ; (2): DSVLHP 008598-9 ; (1): PHVBPL 

007826. 

  

266. Luật Dẫn độ (được thông qua ngày 26/11/2025) / Quốc hội nước Cộng 

hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Tư pháp, 2026. - 47 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Dẫn độ (được thông qua ngày 26/11/2025), gồm: 

những quy định chung; dẫn độ từ nước ngoài về Việt Nam; dẫn độ từ Việt Nam 

ra nước ngoài và điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Văn bản quy phạm pháp luật ; Luật Tố tụng hình sự ; Dẫn độ ; Việt Nam 

Luật Dẫn độ 2025 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVTHS 004069-70 ; (2): DSVTHS 004067-8 ; (1): 

PHVBPL 007812. 

  

267. Debt capital markets : law, regulation, and policy / Vincenzo Bavoso. - 

New York : Oxford University Press, 2024. - 202 p. 

Từ khóa: Luật Tài chính ; Luật Thương mại ; Luật Công ti ; Mỹ   
 

268. Luật về thuế: Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế thu nhập doanh 

nghiệp, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Thuế 

xuất khẩu, thuế nhập khẩu / Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam. - Hà Nội : Lao động, 2026. - 223 tr. : minh hoạ ; 19 cm.-. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025, Luật Thuế 

thu nhập doanh nghiệp năm 2025, Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2025, Luật Thuế 

tiêu thụ đặc biệt năm 2025 và Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2025. 

Từ khóa: Luật Tài chính ; Luật Thuế ; Thuế nhập khẩu ; Thuế xuất khẩu ; Luật 

Thuế giá trị gia tăng 2025 ; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2025 ; Luật Thuế thu nhập 

doanh nghiệp 2025 ; Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLTC 008823-4 ; (2): DSVLTC 008821-2 ; (1): PHVBPL 

007793. 

  

269. Roe v. Dobbs : the past, present, and future of a constitutional right to 

abortion / Lee C. Bollinger, Geoffrey R. Stone. - New York : Oxford 

University Press, 2024. - xxiv, 474 p. 

Từ khóa: Quyền con người ; Luật Hiến pháp ; Phá thai ; Án lệ ;    
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270. Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2025 / Quốc hội nước Cộng hoà xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 56 tr. ; 

19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2025, gồm: quy 

định chung; bảo vệ dữ liệu cá nhân; lực lượng, điều kiện bảo đảm bảo vệ dữ liệu 

cá nhân; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân về bảo vệ dữ liệu cá nhân và 

điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Bảo vệ dữ liệu cá nhân ; 

Việt Nam Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLDS 003632-3 ; (2): DSVLDS 003630-1 ; (1): PHVBPL 

007880. 

  

271. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV. Tập 2 / Đảng Cộng 

sản Việt Nam. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2026. - 406 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV 

của Đảng, gồm: Báo cáo tổng kết một số vấn đề lí luận và thực tiễn về công cuộc 

đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo 

tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 – 2025) và đề xuất, định hướng bổ 

sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo tiếp thu, giải trình của Đoàn Chủ tịch Đại 

hội về ý kiến thảo luận của các đại biểu đối với Dự thảo các Văn kiện và Báo cáo 

kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Trung ương Đảng khoá XIII trình Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIV; phát biểu của đồng chí Tô Lâm tại phiên bế mạc Đại hội và Diễn văn bế mạc 

Đại hội. 

Từ khóa: Văn kiện đại hội ; Đại hội đại biểu toàn quốc ; Đảng Cộng sản Việt 

Nam ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVKD 002484-5 ; (1): PHSTK 011746. 

  

272. Luật Thương mại / Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam. - Hà Nội : Lao động, 2025. - 191 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Thương mại năm 2019, gồm những quy định 

chung và quy định cụ thể về mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, xúc tiến thương 

mại, các hoạt động trung gian thương mại, một số hoạt động thương mại cụ thể 

khác, chế tài và giải quyết tranh chấp trong thương mại, xử lí vi phạm pháp luật 

về thương mại và điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Luật Kinh tế ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Luật Thương mại 2019 ; 

Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLKT 008793-4 ; (2): DSVLKT 008791-2 ; (1): PHVBPL 

007786. 
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273. Luật Báo chí (được thông qua ngày 10/12/2025) / Quốc hội nước Cộng 

hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Tư pháp, 2026. - 59 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Báo chí (được thông qua ngày 10/12/2025), 

gồm: những quy định chung; tổ chức báo chí; hoạt động báo chí và những điều 

khoản thi hành. 

Từ khóa: Luật Hành chính ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Luật Báo chí 2025 ; 

Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLHC 008762-3 ; (2): DSVLHC 008760-1 ; (1): PHVBPL 

007854. 
 

274. Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) / 

Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia Sự thật, 2025. - 51 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020, sửa đổi, bổ 

sung năm 2025, gồm: những quy định chung và những quy định cụ thể về hoạt 

động cơ bản về biên phòng; lực lượng bộ đội biên phòng; bảo đảm biên phòng và 

chế độ, chính sách đối với lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng; trách nhiệm 

của cơ quan, tổ chức về biên phòng và điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Luật Hành chính ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Biên phòng ; Việt Nam 

Luật Biên phòng 2020 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLHC 008706-7 ; (2): DSVLHC 008704-5 ; (1): PHVBPL 

007840. 
 

275. Data privacy and competition law in the age of big data : unpacking 

the interface through complexity science / Samson Y. Esayas. - New York : 

Oxford University Press, 2024. - 340 p. 

Từ khóa: Luật Cạnh tranh ; Luật Sở hữu trí tuệ ; Dữ liệu điện tử ; EU ; Mỹ   
 

276. Luật Phòng, chống mua bán người năm 2024 / Quốc hội nước Cộng 

hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 

58 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Phòng, chống mua bán người năm 2024, gồm: 

quy định chung; phòng ngừa mua bán người; phát hiện, xử lí hành vi vi phạm 

pháp luật về phòng, chống mua bán người; tiếp nhận, xác minh, xác định và bảo 

vệ nạn nhân;... và điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Luật Hình sự ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Phòng chống mua bán 

người ; Luật Phòng chống mua bán người 2024 ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLHS 002901-2 ; (2): DSVLHS 002899-900 ; (1): 

PHVBPL 007766. 
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277. Social parenthood in comparative perspective / Clare Huntington, 

Courtney G. Joslin, Christiane von Bary. - New York : Oxford University 

Press, 2023. - viii, 258 p. 

Từ khóa: Luật So sánh ; Quan hệ gia đình ; Đồng giới ; Vai trò cha mẹ ;    
 

278. Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2024 / Quốc hội nước Cộng 

hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Lao động, 2025. - 107 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2024, gồm 

những quy định chung và quy định cụ thể về lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch 

đô thị và nông thôn; rà soát, điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn; tổ chức 

quản lí quy hoạch đô thị và nông thôn; điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Văn bản quy phạm pháp luật ; Luật Quy hoạch đô thị ; Luật Hành chính 

; Việt Nam Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn 2024 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLHC 008686-7 ; (2): DSVLHC 008684-5 ; (1): PHVBPL 

007835. 
 

279. Quan hệ thương mại và đầu tư của Việt Nam với một số quốc gia châu 

Phi trọng điểm: Bối cảnh mới, định hướng mới : sách chuyên khảo / Lê 

Kim Sa chủ biên ; Vũ Thị Thanh ... [et al.]. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2025. 

- 259 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu quan hệ thương mại và đầu tư của Việt Nam với một số quốc 

gia châu Phi trọng điểm; đánh giá bối cảnh quốc tế với các xu hướng lớn trên thế 

giới và thực tiễn phát triển của châu Phi; khuyến nghị chính sách mang tính giải 

pháp thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư của Việt Nam với các nước châu Phi 

trọng điểm. 

Từ khóa: Đầu tư ; Quan hệ thương mại ; Việt Nam ; Châu Phi   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVKT 004030 ; (1): DSVKT 004029 ; (1): PHSTK 011822. 
 

280. Luật Trí tuệ nhân tạo (Được thông qua ngày 10/12/2025) / Quốc hội 

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Tư pháp, 2026. - 47 tr. 

; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Trí tuệ nhân tạo, thông qua ngày 10/12/2025, 

gồm: những quy định chung và những quy định cụ thể về trí tuệ nhân tạo: phân 

loại và quản lí hệ thống trí tuệ nhân tạo theo rủi ro; phát triển hạ tầng và bảo đảm 

chủ quyền trí tuệ nhân tạo quốc gia; ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phát triển hệ sinh 

thái đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực; đạo đức và trách nhiệm trong hoạt động 

trí tuệ nhân tạo; thanh tra, kiểm tra và xử lí vi phạm; quản lí nhà nước về trí tuệ 

nhân tạo và điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Luật Hành chính ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Trí tuệ nhân tạo ; Việt 

Nam Luật Trí tuệ nhân tạo 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLHC 008714-5 ; (2): DSVLHC 008712-3 ; (1): PHVBPL 

007842. 
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281. Doing good qualitative research / Edited by: Jennifer Cyr, Sara 

Wallace Goodman. - New York : Oxford University Press, 2024. - 478 p. 

Từ khóa: Khoa học xã hội ; Phương pháp định tính ; Quan hệ quốc tế ; Mỹ   
 

282. Luật Bảo hiểm tiền gửi (được thông qua ngày 10/12/2025) / Quốc hội 

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Tư pháp, 2026. - 42 tr. 

; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Bảo hiểm tiền gửi (được thông qua ngày 

10/12/2025), gồm: những quy định chung; quyền và nghĩa vụ của người được bảo 

hiểm tiền gửi, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, tổ chức bảo hiểm tiền gửi; hoạt 

động bảo hiểm tiền gửi; tổ chức bảo hiểm tiền gửi; hoạt động thông tin, báo cáo; 

thanh tra về bảo hiểm tiền gửi; tham gia xử lí tổ chức tín dụng được can thiệp 

sớm, kiểm soát đặc biệt; tham gia xử lí sự cố, khủng hoảng trong hoạt động của 

tổ chức tín dụng và điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Luật Ngân hàng ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Luật Bảo hiểm tiền gửi 

2025 ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLNH 008815-6 ; (2): DSVLNH 008813-4 ; (1): PHVBPL 

007791. 

  

283. Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung 

năm 2017, năm 2025 (Phần chung) / Nguyễn Ngọc Hoà chủ biên ; Trịnh 

Quốc Toản, Lê Thị Sơn. - Hà Nội : Tư pháp, 2025. - 347 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Phân tích, bình luận khoa học các điều luật của các chương thuộc phần 

chung (từ Điều 1 đến Điều 89) của Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ 

sung năm 2017, năm 2025. 

Từ khóa: Luật Hình sự ; Bình luận khoa học ; Bộ luật Hình sự 2015 ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLHS 002915-7 ; (5): DSVLHS 002910-4 ; (2): PHSTK 

011747-8. 

  

284. The case for work / Jean-Philippe Deranty. - New York : Oxford 

University Press, 2024. - 422 p. 

Từ khóa: Luật Lao động ; Lao động ; Việc làm ; Thị trường lao động ;    
 

285. Luật Hợp đồng Việt Nam - Bản án và bình luận bản án. Tập 1 : sách 

chuyên khảo / Đỗ Văn Đại. - Hà Nội : Công an nhân dân, 2025. - 1243 tr. ; 21 

cm. 

Tóm tắt: Phân tích, bình luận 157 bản án liên quan đến xác lập hợp đồng dân sự. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Hợp đồng dân sự ; Bình luận án ; Luật Hợp đồng ; Việt 

Nam   
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Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLDS 003558-60 ; (5): DSVLDS 003553-7 ; (5): 

MSVLDS 012782-6 ; (2): PHSTK 011774-5. 

  
 

286. Luật An ninh mạng (được thông qua ngày 10/12/2025) / Quốc hội nước 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Tư pháp, 2026. - 79 tr. ; 19 

cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật An ninh mạng (được thông qua ngày 

10/12/2025), gồm: những quy định chung; bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống 

thông tin; phòng ngừa, xử lí hành vi xâm phạm an ninh mạng; hoạt động bảo vệ 

an ninh mạng; tiêu chuẩn, quy chuẩn kĩ thuật, sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng; 

lực lượng, điều kiện bảo đảm an ninh mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá 

nhân về an ninh mạng và điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Văn bản quy phạm pháp luật ; Luật An ninh mạng 2025 ; Luật Hành 

chính ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLHC 008750-1 ; (2): DSVLHC 008748-9 ; (1): PHVBPL 

007851. 

  

287. Xây dựng các hệ giá trị của một số quốc gia trên thế giới : sách chuyên 

khảo / Nguyễn Thị Lan Hương chủ biên ; Nguyễn Minh Hoàn ... [et al.]. - 

Hà Nội : Khoa học xã hội, 2025. - 382 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu vấn đề xây dựng các hệ giá trị của Trung Quốc, Nhật Bản 

và Mỹ gồm: bối cảnh, các giá trị cơ bản được lựa chọn, phương thức xây dựng, 

các nhân tố tác động và bài học kinh nghiệm; qua đó gợi mở cho việc xây dựng 

và phát triển hệ giá trị quốc gia ở Việt Nam. 

Từ khóa: Văn hoá ; Hệ giá trị ; Việt Nam ; Trung Quốc ; Mỹ ; Nhật Bản   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVVG 001086 ; (1): DSVVG 001085 ; (1): PHSTK 011794. 

  

288. Giao dịch dân sự về bất động sản. Tập 1 : sách chuyên khảo / Đỗ Văn 

Đại chủ biên ; Lê Thanh Hà ... [et al.]. - Hà Nội : Công an nhân dân, 2025. - 

961 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề chung của giao dịch về bất động sản và phân 

tích các nội dung liên quan đến giao dịch về bất động sản, gồm: giao dịch về bất 

động sản là tài sản chung; uỷ quyền đại diện trong giao dịch về bất động sản; thủ 

tục công chứng, chứng thực giao dịch về bất động sản; đăng kí giao dịch dân sự 

về bất động sản. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Giao dịch dân sự ; Giao dịch bất động sản ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLDS 003590-2 ; (5): DSVLDS 003585-9 ; (5): MSVLDS 

012802 , MSVLDS 012803-6 ; (2): PHSTK 011782-3. 
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289. Luật Viên chức (Có hiệu lực thi hành từ 1/7/2026) / Quốc hội nước 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Tư pháp, 2026. - 46 tr. ; 21 

cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Viên chức, có hiệu lực thi hành từ 01/7/2026, 

gồm: những quy định chung và những quy định cụ thể về quyền, nghĩa vụ của 

viên chức; tuyển dụng, sử dụng, quản lí viên chức; khen thưởng, xử lí vi phạm và 

điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Luật Hành chính ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Viên chức ; Luật Viên 

chức 2019 ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLHC 008710-1 ; (2): DSVLHC 008708-9 ; (1): PHVBPL 

007841. 

  

290. Giao dịch dân sự về bất động sản. Tập 2 : sách chuyên khảo / Đỗ Văn 

Đại chủ biên ; Lê Thanh Hà ... [et al.]. - Hà Nội : Công an nhân dân, 2025. - 

940 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Phân tích một số nội dung liên quan đến giao dịch dân sự về bất động 

sản, gồm: giao dịch về nhà ở xã hội; giao dịch về nhà ở thuộc tài sản công; giao 

dịch đối với nhà ở là nhà nghĩa tình; đặt cọc để giao kết, thực hiện giao dịch về 

bất động sản; thế chấp bất động sản; cầm cố bất động sản. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Giao dịch dân sự ; Giao dịch bất động sản ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLDS 003598-600 ; (5): DSVLDS 003593-7 ; (5): 

MSVLDS 012807-11 ; (2): PHSTK 011784-5. 

  

291. Luật Chuyển đổi số (được thông qua ngày 11/12/2025) / Quốc hội nước 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Tư pháp, 2026. - 58 tr. ; 19 

cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Chuyển đổi số (được thông qua ngày 

11/12/2025), gồm: những quy định chung; nguyên tắc, chính sách về chuyển đổi 

số; điều phối quốc gia về chuyển đổi số; trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ 

chức, cá nhân; biện pháp bảo đảm chuyển đổi số; Chính phủ số; kinh tế số, xã hội 

số và điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Văn bản quy phạm pháp luật ; Luật Hành chính ; Việt Nam Luật Chuyển 

đổi số 2025 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLHC 008754-5 ; (2): DSVLHC 008752-3 ; (1): PHVBPL 

007852. 

  

292. Luật Toà án chuyên biệt tại trung tâm tài chính quốc tế (Được thông 

qua ngày 11/12/2025) / Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Hà Nội : Tư pháp, 2026. - 42 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Toà án chuyên biệt tại trung tâm tài chính quốc 

tế, được thông qua ngày 11/12/2025, gồm: những quy định chung và những quy 
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định cụ thể về tổ chức toà án; thủ tục tố tụng tại Toà án chuyên biệt; bảo đảm hoạt 

động của toà án chuyên biệt và điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Văn bản quy phạm pháp luật ; Luật Tố tụng kinh tế ; Toà án chuyên biệt 

; Việt Nam Trung tâm tài chính quốc tế 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVTKT 004109-10 ; (2): DSVTKT 004107-8 ; (1): 

PHVBPL 007820. 
 

293. Đôla Mỹ và quyền lực thống trị toàn cầu: Từ quá khứ đến tương lai : 

sách tham khảo / Paul Blustein ; Dịch, hiệu đính: Lê Tùng, Trọng Minh. - 

Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 478 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Hệ thống hoá toàn diện lịch sử hình thành và phát triển của đồng đô la 

Mỹ. 

Từ khóa: Tiền tệ ; Lịch sử ; Đồng đô la ; Mỹ   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVKT 004028 ; (1): DSVKT 004027 ; (1): PHSTK 011821. 

  

294. Bối cảnh mới trên biển Đông đến năm 2030 và hàm ý cho Việt Nam : 

sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Hải Yến chủ biên ; Đinh Thị Thuỳ Linh ... 

[et al.]. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2025. - 287 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Phân tích cơ sở dự báo và dự báo tình hình biển Đông trong bối cảnh 

mới đến năm 2030. Đánh giá các cơ hội, thách thức được tạo ra trong khu vực 

Biển Đông đối với khu vực và thế giới; từ đó khuyến nghị định hướng chính sách 

cho Việt Nam. 

Từ khóa: Hợp tác quốc tế ; Xây dựng chính sách ; Biển Đông   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVCT 002634 ; (1): DSVCT 002633 ; (1): PHSTK 011804. 

  

295. Luật Quốc phòng năm 2018 (sửa đổi, bổ sung năm 2023, 2024, 2025) / 

Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia Sự thật, 2025. - 51 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Quốc phòng năm 2018 (sửa đổi, bổ sung năm 

2023, 2024, 2025) gồm: những quy định chung và quy định về hoạt động cơ bản 

của quốc phòng; tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết 

quân luật, giới nghiêm; lực lượng vũ trang nhân dân; bảo đảm quốc phòng; nhiệm 

vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức về quốc phòng và điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Văn bản quy phạm pháp luật ; Luật Quốc phòng ; Luật Hành chính ; 

Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLHC 008722-3 ; (2): DSVLHC 008720-1 ; (1): PHVBPL 

007844. 

  

296. Luật Quản lý thuế (được thông qua ngày 10/12/2025) / Quốc hội nước 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Tư pháp, 2026. - 123 tr. ; 19 

cm. 
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Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Quản lý thuế (được thông qua ngày 10/12/2025), 

gồm: những quy định chung; các chức năng quản lí thuế; hoá đơn điện tử, chứng 

từ điện tử; hợp tác quốc tế về thuế, quản lí thuế quốc tế; quản lí rủi ro, quản lí tuân 

thủ, ứng dụng công nghệ, dữ liệu và chuyển đổi số trong quản lí thuế; quyền, 

nghĩa vụ; nhiệm vụ, quyền hạn của bên liên quan trong quản lí thuế; khiếu nại, tố 

cáo, giải quyết tranh chấp; xử lí vi phạm hành chính về quản lí thuế và cưỡng chế 

thi hành quyết định hành chính về quản lí thuế; điểu khoản thi hành. 

Từ khóa: Văn bản quy phạm pháp luật ; Luật Quản lí thuế 2025 ; Luật Tài chính 

; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLTC 008827-8 ; (2): DSVLTC 008825-6 ; (1): PHVBPL 

007794. 

  

297. Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2025) / 

Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia Sự thật, 2025. - 52 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 (sửa đổi, bổ sung 

năm 2014, 2025), bao gồm những quy định chung và các quy định cụ thể về người 

có quốc tịch Việt Nam; mất quốc tịch Việt Nam; thay đổi quốc tịch của người 

chưa thành niên và của con nuôi; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước về quốc 

tịch và điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Văn bản quy phạm pháp luật ; Luật Quốc tịch ; Luật Hiến pháp ; Việt 

Nam   

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLHP 008592-3 ; (2): DSVLHP 008590-1 ; (1): PHVBPL 

007824. 

  

298. Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá (sửa đổi, bổ sung năm 2018 và 

2025) / Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Tư 

pháp, 2025. - 139 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá (sửa đổi, bổ 

sung năm 2018 và 2025), gồm: những quy định chung, quyền và nghĩa vụ của tổ 

chức, cá nhân đối với chất lượng sản phẩm, hàng hoá; quản lí chất lượng sản 

phẩm, hàng hoá trong sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường 

và trong quá trình sử dụng; kiểm tra, thanh tra về chất lượng sản phẩm, hàng hoá; 

giải quyết tranh chấp, bồi thường thiệt hại, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lí vi 

phạm pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hoá; trách nhiệm quản lí nhà nước 

về chất lượng sản phẩm, hàng hoá và điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Văn bản quy phạm pháp luật ; Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá 

2025 ; Luật Kinh tế ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLKT 008785-6 ; (2): DSVLKT 008783-4 ; (1): PHVBPL 

007784. 
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299. Luật Địa chất và khoáng sản (được thông qua ngày 29/11/2024) / Quốc 

hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Tư pháp, 2025. - 

159 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Địa chất và khoáng sản (được thông qua ngày 

29/11/2024), gồm: những quy định chung; chiến lược, quy hoạch địa chất, khoáng 

sản; điều tra cơ bản địa chất; điều tra địa chất về khoáng sản; khu vực khoáng sản; 

sử dụng đất, nước, khu vực biển và hạ tầng kĩ thuật trong hoạt động khoáng sản; 

hoạt động khoáng sản, thu hồi khoáng sản, chế biến khoáng sản; bảo vệ môi 

trường trong khai thác khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản; quản lí cát, sỏi lòng 

sông, lòng hồ và khu vực biển; thông tin, dữ liệu về địa chất, khoáng sản; tài chính 

về địa chất, khoáng sản và đấu giá quyền khai thác khoáng sản; trách nhiệm quản 

lí nhà nước về địa chất, khoáng sản và điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Văn bản quy phạm pháp luật ; Luật Môi trường ; Khoáng sản ; Địa chất 

; Việt Nam Luật Địa chất và khoáng sản 2024 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLMT 008654-5 ; (2): DSVLMT 008652-3 ; (1): 

PHVBPL 007767. 

  

300. Luật Thi hành án hình sự (được thông qua ngày 10/12/2025) / Quốc hội 

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Tư pháp, 2026. - 271 

tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Thi hành án hình sự (được thông qua ngày 

10/12/2025), gồm: những quy định chung; thi hành án phạt tù; thi hành án tử hình; 

thi hành án treo, án phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ; thi hành án phạt cấm 

cư trú, quản chế; thi hành án phạt trục xuất; thi hành án phạt tước một số quyền 

công dân; thi hành án phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm 

công việc nhất định; thi hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh; thi hành án 

đối với pháp nhân thương mại; kiểm sát thi hành án hình sự; bảo đảm điều kiện 

cho hoạt động thi hành án hình sự; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án 

hình sự; quản lí nhà nước về thi hành án hình sự và điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Luật Tố tụng hình sự ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Luật Thi hành án 

hình sự 2025 ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVTHS 004057-8 ; (2): DSVTHS 004055-6 ; (1): PHVBPL 

007809. 

  

301. Due process as American democracy / Martin H. Redish. - New York : 

Oxford University Press, 2024. - 209 p. 

Từ khóa: Luật Tố tụng ; Quy trình tố tụng ; Mỹ   
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302. Luật Quy hoạch (Được thông qua ngày 10/12/2025) / Quốc hội nước 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Tư pháp, 2026. - 102 tr. ; 19 

cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Quy hoạch (được thông qua ngày 10/12/2025) 

gồm: những quy định chung và những quy định cụ thể về lập quy hoạch; thẩm 

định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, cung cấp thông tin quy hoạch; thực 

hiện, đánh giá, điều chỉnh quy hoạch và các điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Văn bản quy phạm pháp luật ; Luật Quy hoạch ; Luật Hành chính ; Việt 

Nam   

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLHC 008718-9 ; (2): DSVLHC 008716-7 ; (1): PHVBPL 

007843. 

  

303. Luật Giáo dục đại học (được thông qua ngày 10/12/2025) / Quốc hội 

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Tư pháp, 2026. - 59 tr. 

; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Giáo dục đại học năm 2012 (được thông qua 

ngày 10/12/2025), gồm: quy định chung; tổ chức và quản trị cơ sở giáo dục đại 

học; hoạt động đào tạo; hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; vị 

trí, chức danh, quyền và nghĩa vụ của giảng viên, nhân sự hỗ trợ và người học; 

bảo đảm và kiểm định chất lượng; tài chính, tài sản của cơ sở giáo dục đại học; 

hợp tác đầu tư và điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Luật Hành chính ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Luật Giáo dục đại học 

2025 ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLHC 008726-7 ; (2): DSVLHC 008724-5 ; (1): PHVBPL 

007845. 

  

304. Giới thiệu một số nội dung của Luật Tư pháp người chưa thành niên / 

Lê Thế Phúc chủ biên ; Nguyễn Văn Tùng ... [et al.]. - Hà Nội : Tư pháp, 

2025. - 155 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu một số nội dung của Luật Tư pháp người chưa thành niên, 

gồm: những quy định chung; xử lí chuyển hướng đối với người chưa thành niên 

phạm tội; hình phạt và thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên; thi hành án 

phạt tù, tái hoà nhập cộng đồng và điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Luật Hình sự ; Tư pháp hình sự ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Người 

dưới 18 tuổi ; Việt Nam Luật Tư pháp người chưa thành niên 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLHS 002942-4 ; (5): DSVLHS 002937-41 ; (15): 

MSVLHS 012628-42 ; (2): PHSTK 011753-4. 

  

305. Những biên bản cuối cùng tại Nhà Trắng: Phút sụp đổ của Việt Nam 

Cộng hoà / Ngô Bắc biên dịch. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 

310 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 
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Tóm tắt: Giới thiệu các tài liệu nguyên bản tuyệt mật về quyết sách, hành động 

của người đứng đầu bộ máy chiến tranh Mỹ trong những ngày sụp đổ cuối cùng 

của chính quyền Sài Gòn. Tập hợp các bài viết của một số tướng lĩnh cao cấp Mỹ 

trực tiếp có mặt và chỉ huy cuộc di tản trong giờ phút sụp đổ cuối cùng của Việt 

Nam Cộng hoà. 

Từ khóa: Lịch sử ; Kháng chiến chống Mỹ ; Chính quyền Sài Gòn ; Việt Nam ; 

Mỹ   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLS 001138 ; (1): DSVLS 001137 ; (1): PHSTK 011739. 
 

306. Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (được thông qua ngày 

10/12/2025) / Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội 

: Tư pháp, 2026. - 115 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật hàng không dân dụng Việt Nam (được thông 

qua ngày 10/12/2025), gồm: những quy định chung và quy định cụ thể về tàu bay, 

cảng hàng không, hoạt động bay; vận tải hàng không và hàng không chung; trách 

nhiệm dân sự; an toàn hàng không; nhân viên hàng không; an ninh hàng không; 

quản lí nhà nước về hàng không dân dụng và điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Tư pháp quốc tế ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Luật Hàng không dân 

dụng ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLTP 002847-8 ; (2): DSVLTP 002845-6 ; (1): PHVBPL 

007806. 
 

307. Luật Tiết kiệm, chống lãng phí (Được thông qua ngày 10/12/2025) / 

Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Tư pháp, 

2026. - 50 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2026, 

gồm những quy định chung và những quy định cụ thể về tiết kiệm chống lãng phí 

trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của doanh nghiệp, tổ chức hộ 

gia đình, cá nhân; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tổ chức, cá 

nhân trong tiết kiệm, chống lãng phí; khen thưởng và xử lí vi phạm và các điều 

khoản thi hành. 

Từ khóa: Văn bản quy phạm pháp luật ; Chống lãng phí ; Luật Tiết kiệm chống 

lãng phí ; Luật Hành chính ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLHC 008670-1 ; (2): DSVLHC 008668-9 ; (1): PHVBPL 

007831. 
 

308. Global justice and the biodiversity crisis : conservation in a world of 

inequality / Chris Armstrong. - New York : Oxford University Press, 2024. - 

144 p. 

Từ khóa: Bảo vệ môi trường ; Đa dạng sinh học ; Bảo tồn đa dạng sinh học2Bộ 

TK KHXH&NV ; Mỹ   
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309. Luật Công đoàn năm 2024 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) / Quốc hội 

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự 

thật, 2025. - 55 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Công đoàn 2024 (sửa đổi, bổ sung năm 2025), 

gồm: quy định chung; quyền, trách nhiệm của công đoàn và đoàn viên công đoàn; 

trách nhiệm của Nhà nước, người sử dụng lao động đối với công đoàn; bảo đảm 

hoạt động của công đoàn; giải quyết tranh chấp về quyền công đoàn, xử lí vi phạm 

pháp luật về công đoàn và điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Luật Lao động ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Công đoàn ; Luật Công 

đoàn ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLLD 008670-1 ; (2): DSVLLD 008668-9 ; (1): PHVBPL 

007771. 

  

310. Luật Phòng, chống ma tuý (Được thông qua ngày 10/12/2025) / Quốc 

hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Tư pháp, 2026. - 75 

tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Phòng, chống ma tuý, gồm: quy định chung; 

trách nhiệm phòng, chống ma tuý; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan 

đến ma tuý; quản lí người sử dụng trái phép chất ma tuý; cai nghiện ma tuý; quản 

lí nhà nước về phòng, chống ma tuý; hợp tác quốc tế về phòng, chống ma tuý và 

điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Luật Hành chính ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Phòng chống ma tuý 

; Luật Phòng chống ma tuý ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLHC 008698-9 ; (2): DSVLHC 008696-7 ; (1): PHVBPL 

007838. 

  

311. Luật Quảng cáo năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2024, 2025) / Quốc 

hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Chính trị quốc gia 

Sự thật, 2025. - 59 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Quảng cáo năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 

2024, 2025), gồm: những quy định chung; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân 

trong hoạt động quảng cáo; hoạt động quảng cáo; quảng cáo có yếu tố nước ngoài 

và điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Văn bản quy phạm pháp luật ; Luật Quảng cáo ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLKT 008765-6 ; (2): DSVLKT 008763-4 ; (1): PHVBPL 

007779. 

  

312. Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù (được thông qua 

ngày 26/11/2025) / Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - 

Hà Nội : Tư pháp, 2026. - 58 tr. ; 19 cm. 



Thông báo sách mới Tháng 6-7/2026 

 

 

75 
 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù 

(được thông qua ngày 26/11/2025), gồm: những quy định chung; tiếp nhận người 

đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam; chuyển giao người đang 

chấp hành án phạt tù tại Việt Nam cho người nước ngoài và điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Luật Tố tụng hình sự ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Người đang chấp 

hành án phạt tù ; Việt Nam Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVTHS 004073-4 ; (2): DSVTHS 004071-2 ; (1): PHVBPL 

007813. 

  

313. Luật Tình trạng khẩn cấp (Có hiệu lực từ ngày 01/7/2026) / Quốc hội 

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Tư pháp, 2026. - 38 tr. 

; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Tình trạng khẩn cấp, gồm: quy định chung; ban 

bố, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp; biện pháp được áp dụng trong tình trạng 

khẩn cấp; tổ chức thi hành nghị quyết, lệnh về tình trạng khẩn cấp; trách nhiệm 

của cơ quan, tổ chức, cá nhân và điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Luật Hành chính ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Tình trạng khẩn cấp 

; Việt Nam Luật Tình trạng khẩn cấp 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLHC 008694-5 ; (2): DSVLHC 008692-3 ; (1): PHVBPL 

007837. 

  

314. Sổ tay Điều ước quốc tế / Bộ Ngoại giao. Vụ Luật pháp và Điều ước 

quốc tế ; Biên soạn: Lê Thị Tuyết Mai ... [et al.]. - Hà Nội : Tư pháp, 2013. - 

247 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung liên quan đến điều ước quốc tế, gồm: những 

vấn đề chung; giấy uỷ quyền, giấy uỷ nhiệm; trình tự, thủ tục đàm phán, kí, phê 

chuẩn, phê duyệt điều ước quốc tế; trình tự, thủ tục gia nhập điều ước quốc tế; bảo 

lưu, tuyên bố; sửa đổi, bổ sung, gia hạn điều ước quốc tế. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Điều ước quốc tế ;    

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLQT 002821. 

  

315. Bí kíp sinh tồn trong thời đại AI: Kinh nghiệm được đúc rút từ những 

thành công và thất bại = Your AI survival guide: Scraped knees, bruised 

elbows, and lessons learned from real-world Al deployments / Sol Rashidi ; 

Trần Hữu Hải dịch. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2025. - 294 tr. : 

minh hoạ ; 24 cm. 

Tóm tắt: Chia sẻ kiến thức về AI, hướng dẫn cách vượt qua những trở ngại trong 

quá trình triển khai AI, cách thuyết phục các nhà lãnh đạo ủng hộ các kế hoạch 

AI và cách các doanh nghiệp ứng dụng AI đạt hiệu quả cao. 

Từ khóa: Ứng dụng công nghệ ; Trí tuệ nhân tạo ;    

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVVG 001097-8 ; (2): DSVVG 001095-6 ; (1): PHSTK 

011798. 
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316. Bộ luật Hình sự Việt Nam dưới góc độ kỹ thuật văn bản / Nguyễn Ngọc 

Hoà. - Hà Nội : Tư pháp, 2025. - 234 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về kĩ thuật văn bản. Phân tích hạn chế về 

kĩ thuật văn bản trong các phần của Bộ luật Hình sự, từ đó đưa ra hướng khắc 

phục. 

Từ khóa: Luật Hình sự ; Bộ luật Hình sự ; Kĩ thuật soạn thảo văn bản ; Kĩ thuật 

xây dựng văn bản ; Việt Nam Kĩ thuật văn bản 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLHS 002954-6 ; (5): DSVLHS 002949-53 ; (15): 

MSVLHS 012643-57 ; (2): PHSTK 011755-6. 
 

317. Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (Sửa đổi, bổ sung năm 

2025) / Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Tư 

Pháp, 2025. - 67 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, gồm: 

những quy định chung; quy định cụ thể về sử dụng năng lượng tiết kiệm trong sản 

xuất công nghiệp, xây dựng, chiếu sáng công cộng, giao thông vận tải, sản xuất 

nông nghiệp, hoạt động dịch vụ và hộ gia đình, trong dự án đầu tư, cơ quan, đơn 

vị sử dụng ngân sách nhà nước; quản lí việc sử dụng năng lượng của cơ sở sử 

dụng năng lượng trọng điểm; quản lí phương tiện thiết bị sử dụng năng lượng; 

biện pháp thúc đẩy sử dụng và trách nhiệm quản lí nhà nước về sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả; điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Luật Hành chính ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Luật sử dụng năng 

lượng ; Sử dụng năng lượng ; Việt Nam Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và 

hiệu quả 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLHC 008702-3 ; (2): DSVLHC 008700-1 ; (1): PHVBPL 

007839. 

  

318. Luật Đầu tư công năm 2024 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) / Quốc hội 

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự 

thật, 2025. - 139 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Đầu tư công 2024 (sửa đổi, bổ sung năm 2025), 

gồm: quy định chung; chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư chương trình, dự án 

đầu tư công; lập, thẩm định, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư công; lập, thẩm 

định, quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư 

công sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài, quản lí kế hoạch vốn đầu tư 

nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài; thực hiện và theo dõi, kiểm tra, đánh 

giá, giám sát kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công; nhiệm vụ, quyền hạn, 

trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư công và điều 

khoản thi hành. 
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Từ khóa: Luật Kinh tế ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Luật Đầu tư công 2024 ; 

Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLKT 008769-70 ; (2): DSVLKT 008767-8 ; (1): 

PHVBPL 007780. 

  

319. Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia (hiện hành) / Quốc hội nước 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Tư pháp, 2025. - 39 tr. ; 19 

cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia (hiện hành), 

gồm: những quy định chung; biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu, bia; biện pháp 

quản lí việc cung cấp rượu, bia; biện pháp giảm tác hại của rượu, bia; điều kiện 

bảo đảm cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia; quản lí nhà nước và 

trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống tác hại của rượu, 

bia và điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Văn bản quy phạm pháp luật ; Luật Hành chính ; Việt Nam Luật Phòng 

chống tác hại của rượu, bia 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLHC 008730-1 ; (2): DSVLHC 008728-9 ; (1): PHVBPL 

007846. 

  

320. Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình : sách chuyên khảo / Đặng 

Thanh Hoa chủ biên ; Nguyễn Biên Thuỳ, Nguyễn Đức Nam, Trần Thị Thu 

Hằng. - Hà Nội : Tư pháp, 2026. - 347 tr. : minh hoạ ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về bảo vệ quyền lợi của người thứ ba 

ngay tình. Phân tích thực trạng xây dựng quy định pháp luật dân sự về điều kiện 

để xác định người thứ ba ngay tình và án lệ liên quan; từ đó đưa ra kiến nghị, giải 

pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Bảo vệ quyền lợi ; Người thứ ba ngay tình ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLDS 003534-6 ; (5): DSVLDS 003529-33 ; (2): PHSTK 

011768-9. 

  

321. Trách nhiệm của tổ chức xã hội trong bảo vệ môi trường tại Việt Nam 

hiện nay : sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Lan Hương chủ biên ; Phạm Văn 

Hưng ... [et al.]. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2025. - 247 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận và thực trạng thực hiện trách nhiệm của 

tổ chức xã hội trong bảo vệ môi trường; đưa ra quan điểm, giải pháp nhằm tăng 

cường hiệu quả thực hiện trách nhiệm của tổ chức xã hội trong bảo vệ môi trường 

tại Việt Nam. 

Từ khóa: Bảo vệ môi trường ; Tổ chức xã hội ; Trách nhiệm ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVXH 002626 ; (1): DSVXH 002625 ; (1): PHSTK 011801. 
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322. Luật Tương trợ tư pháp về dân sự (được thông qua ngày 26/11/2025) / 

Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Tư pháp, 

2026. - 34 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Tương trợ tư pháp về dân sự (được thông qua 

ngày 26/11/2025), gồm: những quy định chung; yêu cầu tương trợ tư pháp về dân 

sự của Việt Nam; yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của nước ngoài và điều 

khoản thi hành. 

Từ khóa: Tư pháp quốc tế ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Tương trợ tư pháp ; 

Việt Nam Luật Tương trợ tư pháp về dân sự 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLTP 002851-2 ; (2): DSVLTP 002849-50 ; (1): PHVBPL 

007807. 

  

323. Luật Đấu thầu năm 2023 (sửa đổi, bổ sung năm 2024, 2025) / Quốc hội 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự 

thật, 2025. - 175 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Đấu thầu năm 2023 (sửa đổi, bổ sung năm 2024, 

2025), gồm: quy định chung; hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu 

tư; kế hoạch lựa chọn nhà thầu; quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; 

mua sắm tập trung, mua thuốc, hoá chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế, cung cấp 

sản phẩm, dịch vụ công; phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu và xét duyệt trúng 

thầu; hợp đồng; trách nhiệm của các bên trong hoạt động đấu thầu; quản lí nhà 

nước đối với hoạt động đấu thầu và điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Luật Kinh tế ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Luật Đấu thầu 2023 ; Việt 

Nam   

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLKT 008761-2 ; (2): DSVLKT 008759-60 ; (1): 

PHVBPL 007778. 

  

324. Động thái xã hội Việt Nam và hướng quản lý phát triển xã hội trong 

bối cảnh mới : sách chuyên khảo / Nguyễn Đức Chiện. - Hà Nội : Khoa học 

xã hội, 2025. - 287 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Phân tích các khía cạnh liên quan đến động thái xã hội Việt Nam trong 

những thập kỉ gần đây: lao động, việc làm, di động nghề nghiệp, phân tầng xã hội, 

tiếp cận giáo dục và chính sách phát triển nhân lực; trợ giúp xã hội và phúc lợi xã 

hội; mâu thuẫn, xung đột lợi ích và hành vi lệch chuẩn phát sinh trong quá trình 

phát triển cùng một số định hướng quản lí phát triển xã hội trong bối cảnh mới. 

Từ khóa: Xã hội ; Phát triển xã hội ; Quản lí xã hội ; Động thái ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVXH 002628 ; (1): DSVXH 002627 ; (1): PHSTK 011802. 

  

325. Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú (có hiệu 

lực thi hành từ 01/7/2026) / Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam. - Hà Nội : Tư pháp, 2026. - 94 tr. ; 19 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi 

cư trú (có hiệu lực thi hành từ 01/7/2026), gồm: quy định chung; hệ thống tổ chức 

của cơ quan quản lí, thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; chế độ 

quản lí giam giữ; chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam; chế độ đối 

với người bị tạm giữ, người bị tạm giam là người dưới 18 tuổi, phụ nữ có thai 

hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi; chế độ đối với người bị kết án tử hình đang bị 

tạm giam; thi hành biện pháp ngăn chặn đi khỏi nơi cư trú; bảo đảm điều kiện 

quản lí và kiểm sát quản lí, thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; 

khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản lí, thi hành tạm giữ, 

tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; trách nhiệm trong quản lí và điều khoản thi 

hành. 

Từ khóa: Luật Tố tụng hình sự ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Cấm đi khỏi nơi 

cư trú ; Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVTHS 004061-2 ; (2): DSVTHS 004059-60 ; (1): 

PHVBPL 007810. 

  

326. The Conflict of Laws / Adrian Briggs. - New York : Oxford University 

Press, 2024. - 414 p. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Thẩm quyền xét xử ; Xung đột pháp luật ; Lựa chọn pháp 

luật áp dụng ; Mỹ   
 

327. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư 

theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia 

tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư 

công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công / Quốc hội. - Hà Nội : Tư pháp, 

2025. - 123 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những điều luật được sửa đổi bổ sung trong Luật Đấu thầu, 

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị 

gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và điều khoản thi hành cùng các quy định 

chuyển tiếp. 

Từ khóa: Thuế nhập khẩu ; Thuế xuất khẩu ; Luật Đầu tư ; Luật Đấu thầu ; Luật 

Hải quan ; Luật Đầu tư công ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLKT 008789-90 ; (2): DSVLKT 008787-8 ; (1): 

PHVBPL 007785. 
 

328. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam, Luật Công đoàn, Luật Thanh niên và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 

/ Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Tư pháp, 

2025. - 18 tr. ; 19 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam, Luật Công đoàn, Luật Thanh niên và Luật Thực hiện dân chủ 

ở cơ sở. 

Từ khóa: Luật Hành chính ; Luật Công đoàn ; Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam ; 

Luật Thanh niên ; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở ; Văn bản quy phạm pháp luật 

; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLHC 008786-7 ; (2): DSVLHC 008784-5 ; (1): PHVBPL 

007860. 
 

329. Cẩm nang pháp luật về kết hôn, ly hôn, chế độ tài sản của vợ chồng 

trong thời kỳ hôn nhân / Trương Ngọc Liêu, Nguyễn Thị Mai. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 179 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày các quy định pháp luật hiện hành về kết hôn, li hôn, chế độ tài 

sản của vợ chồng và hôn nhân có yếu tố nước ngoài. 

Từ khóa: Kết hôn ; Luật Hôn nhân gia đình ; Li hôn ; Chế độ tài sản của vợ chồng 

; Thời kì hôn nhân ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLHN 003622-4 ; (5): DSVLHN 003617-21 ; (5): 

MSVLHN 012812-6 ; (2): PHSTK 011786-7. 
 

330. Luật Công chứng năm 2024 / Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 110 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Công chứng năm 2024, gồm: những quy định 

chung; công chứng viên; tổ chức hành nghề công chứng; hành nghề công chứng; 

thủ tục công chứng giao dịch; cơ sở dữ liệu công chứng, lưu trữ hồ sơ công chứng; 

phí công chứng, phí, giá dịch vụ theo yêu cầu liên quan đến việc công chứng và 

chi phí khác; điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Luật Hành chính ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Luật Công chứng 2024 

; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLHC 008802-3 ; (2): DSVLHC 008800-1 ; (1): PHVBPL 

007864. 
 

331. Quản trị công ty luật theo pháp luật Việt Nam : sách tham khảo / 

Nguyễn Văn Bốn. - Hà Nội : Tư pháp, 2025. - 190 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về quản trị công ti luật. Phân 

tích quy định pháp luật về quản trị công ti luật và thực tiễn thực hiện ở Việt Nam; 

từ đó đưa ra quan điểm, giải pháp hoàn thiện thể chế về vấn đề này ở nước ta. 

Từ khóa: Luật Kinh tế ; Quản trị công ti ; Tài liệu tham khảo: tr. 176 - 188 ; Việt 

Nam Công ti luật 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLKT 008710-1 ; (3): DSVLKT 008707-9 ; (2): PHSTK 

011724-5. 

  
 



Thông báo sách mới Tháng 6-7/2026 

 

 

81 
 

332. Hành vi chia sẻ trên Facebook của giới trẻ hiện nay : sách chuyên khảo 

/ Nguyễn Thị Phương Hoa chủ biên ; Lã Thị Thu Thuỷ ... [et al.]. - Hà Nội : 

Khoa học xã hội, 2025. - 247 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận về hành vi chia sẻ trên Facebook của thanh niên. 

Phân tích đặc điểm, động cơ, hệ quả, các yếu tố tác động đến hành vi chia sẻ trên 

Facebook của thanh niên; từ đó đưa ra một số khuyến nghị để giúp lứa tuổi thanh 

niên sử dụng mạng xã hội một cách hiệu quả. 

Từ khóa: Thanh niên ; Mạng xã hội ; Chia sẻ thông tin ; Giáo dục lối sống ; Việt 

Nam   

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVXH 002631-2 ; (2): DSVXH 002629-30 ; (1): PHSTK 

011803. 
 

333. Lưu ý trong giao dịch nhà ở - Cách phòng ngừa và xử lý rủi ro / Phạm 

Thanh Hữu chủ biên ; Nguyễn Thị Thảo, Đinh Hồng Thương. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 223 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Phân tích những quy định của pháp luật về giao dịch nhà ở, những rủi ro 

thường gặp trong giao dịch nhà ở và cách phòng ngừa. Tập hợp 32 câu hỏi và trả 

lời thường gặp trong giao dịch nhà ở. 

Từ khóa: Luật Đất đai ; Phòng ngừa rủi ro ; Giao dịch nhà ở ; Luật Nhà ở 2023 

; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLDD 008696-8 ; (5): DSVLDD 008691-5 ; (2): PHSTK 

011720-1. 
 

334. Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm trong hoạt động thương mại, 

sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

- Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 219 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các quy định pháp luật liên quan đến xử phạt tội sản xuất, buôn 

bán hàng giả, hàng cấm trích trong Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 

năm 2017, 2024, 2025) và các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt 

động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng trong Nghị định số 98/2020/NĐ-CP của Chính phủ (được sửa đổi, 

bổ sung theo Nghị định số 17/2022/NĐ-CP, Nghị định 96/2023/NĐ-CP và Nghị 

định số 24/2025/NĐ-CP). 

Từ khóa: Luật Hành chính ; Hoạt động thương mại ; Bảo vệ người tiêu dùng ; Xử 

phạt vi phạm hành chính ; Buôn bán hàng giả ; Sản xuất hàng giả ; Buôn bán 

hàng cấm ; Sản xuất hàng cấm ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLHC 008643-5 ; (5): DSVLHC 008638-42 ; (2): PHSTK 

011832-3. 
 

335. Tìm hiểu Luật Nhà ở năm 2023: Những quy định cần biết / Trương 

Ngọc Liêu. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 455 tr. ; 21 cm. 
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Tóm tắt: Tập hợp và làm rõ những nội dung quan trọng được quy định tại Luật 

Nhà ở năm 2023 (có so sánh, đối chiếu với quy định của Luật Nhà ở năm 2014) 

về các vấn đề như: quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước 

ngoài; phát triển nhà ở; chính sách về nhà ở xã hội; cải tạo, xây dựng, quản lí, sử 

dụng nhà chung cư và giao dịch về nhà ở. 

Từ khóa: Luật Đất đai ; Luật Nhà ở 2023 ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (8): DSVLDD 008704-6, MSVLDD 018073-7 ; (5): DSVLDD 

008699-703 ; (2): PHSTK 011722-3. 
 

336. Chuyển đổi số trong giáo dục / Hoàng Sỹ Tương, Nguyễn Thị Mỹ Lộc, 

Nguyễn Thị Loan. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2025. - 226 tr. : minh 

hoạ ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về chuyển đổi số trong giáo dục, thư viện 

số, giáo dục 4.0, vai trò của công nghệ và ứng cộng công nghệ 4.0 trong chuyển 

đổi số giáo dục. 

Từ khóa: Giáo dục ; Công nghệ số ; Ứng dụng công nghệ ; Việt Nam Chuyển đổi 

số 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVVG 001092 ; (1): DSVVG 001091 ; (1): PHSTK 011796. 
 

337. Luật Phòng, chống mua bán người năm 2024 / Quốc hội nước Cộng 

hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 

67 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Phòng, chống mua bán người năm 2024 gồm 

các quy định chung và các quy định cụ thể về: phòng ngừa mua bán người; phát 

hiện, xử lí hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người; tiếp nhận, 

xác minh, xác định và bảo vệ nạn nhân; điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Luật Hình sự ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Phòng chống mua bán 

người ; Luật Phòng chống mua bán người 2024 ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLHS 002959-60 ; (2): DSVLHS 002957-8 ; (1): 

PHVBPL 007789. 
 

338. Một số vụ việc điển hình trong công tác hoà giải ở cơ sở / Cục Phổ biến, 

giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý. - Hà Nội: Tư pháp, 2025. - 122 tr.; 19 

cm. 

Tóm tắt: Phân tích nội dung, quá trình hoà giải và kết quả hoà giải một số vụ việc 

điển hình trong công tác hoà giải ở cơ sở thuộc lĩnh vực hôn nhân và gia đình, dân 

sự, đất đai, xây dựng, môi trường và lĩnh vực khác. 

Từ khóa: Luật Hành chính ; Hoà giải ở cơ sở ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLHC 008635-7 ; (5): DSVLHC 008630-4 ; (5): 

MSVLHC 008601-5 ; (2): PHSTK 011830-1. 
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339. Chuyện nghề phán xử - Những dòng chảy của ký ức / Tưởng Duy 

Lượng. - Hà Nội : Tư pháp, 2025. - 498 tr. ; 24 cm. 

Từ khóa: Pháp luật ; Văn học hiện đại ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (2): MSVVH 001749-50 ; (2): MSVVH 001747-8 ; (1): PHSTK 

011714. 

  

340. Hoạt động bào chữa của luật sư trong các vụ án hình sự về tham 

nhũng ở Việt Nam hiện nay / Nguyễn Thị Huyền Trang. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia Sự thật, 2025. - 323 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận về hoạt động bào chữa của luật sư trong 

các vụ án hình sự về tham nhũng. Phân tích các quy định của pháp luật hiện hành 

có liên quan đến hoạt động bào chữa và thực tiễn thực hiện trong các vụ án hình 

sự về tham nhũng; từ đó đưa ra yêu cầu và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt 

động này. 

Từ khóa: Vụ án hình sự ; Luật Tố tụng hình sự ; Luật sư ; Vụ án tham nhũng ; 

Hoạt động bào chữa ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTHS 004048-50 ; (5): DSVTHS 004043-7 ; (10): 

MSVTHS 010705-14 ; (2): PHSTK 011811-2. 
 

341. Thị trường các-bon dưới góc nhìn pháp lý : sách chuyên khảo / Chủ 

biên: Nguyễn Như Hà, Nguyễn Tiến Đạt ; Nguyễn Thị Thuỳ Linh ... [et al.]. 

- Hà Nội : Tư pháp, 2025. - 239 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở kinh tế học của thị trường các-bon. Phân tích các nội 

dung về thị trường các-bon dưới góc độ của Luật Quốc tế và Luật Môi trường 

quốc gia, khu vực; từ dó dự báo xu hướng tương lai của thị trường các-bon và đề 

xuất giải pháp góp phần tiếp tục hoàn thiện vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Môi trường ; Phát thải nhà kính ; Việt Nam Thị trường các-bon 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLMT 008650-1 ; (2): DSVLMT 008648-9 ; (1): PHSTK 

011717. 
 

342. Luật Điện lực năm 2024 / Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2025. - 151 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Điện lực năm 2024, gồm: những quy định 

chung; quy hoạch phát triển điện lực, phương án phát triển mạng lưới cấp điện và 

đầu tư xây dựng dự án điện lực; phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng 

lượng mới; giấy phép hoạt động điện lực; thị trường điện cạnh tranh và hoạt động 

mua bán điện; điều độ, vận hành hệ thống điện quốc gia; quyền và nghĩa vụ của 

đơn vị điện lực và khách hàng sử dụng điện; bảo vệ công trình điện lực và an toàn 

trong lĩnh vực điện lực; điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Luật Hành chính ; Luật Điện lực ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Việt 

Nam   
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Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLHC 008810-1 ; (2): DSVLHC 008808-9 ; (1): PHVBPL 

007866. 

  

343. AI và con người / Hồ Tú Bảo. - Hà Nội : Khoa học - Công nghệ - Truyền 

thông, 2025. - 263 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 

Tóm tắt: Chia sẻ những thay đổi từ xưa đến nay trong cuộc sống con người với 

những tiến bộ khoa học; kiến thức về AI; những giá trị, rủi ro AI mang lại; AI và 

xã hội; con người sống và làm việc cùng AI. 

Từ khóa: Khoa học công nghệ ; Trí tuệ nhân tạo ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVVG 001105-6 ; (2): DSVVG 001103-4 ; (1): PHSTK 

011800. 
 

344. Quan hệ công chúng của Chính phủ trong bối cảnh cải cách hành 

chính nhà nước ở Việt Nam : sách chuyên khảo / Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn 

Quỳnh Nga. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 283 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về quan hệ công chúng và quan hệ công 

chúng của Chính phủ. Phân tích thực trạng quan hệ công chúng của Chính phủ 

trong bối cảnh cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam; từ đó đưa ra quan điểm, 

giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động này ở nước ta. 

Từ khóa: Luật Hành chính ; Chính phủ ; Cải cách hành chính nhà nước ; Quan 

hệ công chúng ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLHC 008663 ; (1): DSVLHC 008662 ; (1): PHSTK 

011840. 
 

345. Pháp luật về quản trị rủi ro ngân hàng trong môi trường số: Lý luận 

và thực tiễn : sách chuyên khảo / Cao Đình Lành chủ biên ; Phan Thanh 

Hải ... [et al.]. - Hà Nội : Tư pháp, 2025. - 211 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về quản trị rủi ro ngân hàng trong môi 

trường số. Phân tích thực trạng pháp luật về quản trị rủi ro ngân hàng trong môi 

trường số; từ đó định hướng giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả 

thực hiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Ngân hàng ; Hoạt động ngân hàng ; Quản lí rủi ro ; Việt Nam Môi 

trường số 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLNH 008806-8 ; (5): DSVLNH 008801-5 ; (2): PHSTK 

011762-3. 
 

346. Bình luận Luật Các tổ chức tín dụng (Bình luận chung và toàn bộ 210 

điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024) / Trương Thanh Đức. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 663 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Phân tích, bình luận chung Luật Các tổ chức tín dụng và 210 điều của 

Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024. 
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Từ khóa: Bình luận khoa học ; Luật Ngân hàng ; Luật Các tổ chức tín dụng 2024 

; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLNH 008800 ; (1): DSVLNH 008799 ; (1): PHSTK 

011761. 
 

347. Thực hiện pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội ở Việt Nam : sách 

chuyên khảo / Nguyễn Thị Yến. - Hà Nội : Tư pháp, 2026. - 255 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận thực hiện pháp luật về bầu cử đại biểu 

Quốc hội. Phân tích thực trạng pháp luật và thực hiện pháp luật về bầu cử đại biểu 

Quốc hội ở Việt Nam; từ đó đề xuất giải pháp bảo đảm thực hiện pháp luật về vấn 

đề này. 

Từ khóa: Luật Hiến pháp ; Bầu cử đại biểu Quốc hội ; Thực hiện pháp luật ; Việt 

Nam   

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLHP 008570-2 ; (5): DSVLHP 008565-9 ; (2): PHSTK 

011824-5. 
 

348. The End of Engagement : America's China and Russia Experts and 

U.S. Strategy Since 1989 / David M McCourt. - New York : Oxford 

University Press, 2024. - 283 p. 

Từ khóa: Quan hệ quốc tế ; Chính sách đối ngoại ; Trung Quốc ; Mỹ ; Nga   
 

349. Kỹ năng cơ bản về viết bài pháp lý chuẩn SEO / Phạm Thanh Hữu, Cù 

Huy Hoàng. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 107 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát chung về viết bài pháp lí chuẩn SEO. Hướng dẫn 

cách viết bài pháp lí và giải đáp một số thắc mắc đối với một số dạng bài viết 

thường gặp. 

Từ khóa: Nghiên cứu khoa học ; Kĩ năng viết ; Pháp lí ; Khoa học pháp lí ; Việt 

Nam SEO 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVVG 001083-4 ; (2): DSVVG 001081-2 ; (1): PHSTK 

011793. 
 

350. Hướng dẫn ôn và thi môn Lý luận chung về nhà nước và pháp luật 

(dành cho sinh viên chuyên luật văn bằng 1 và văn bằng 2) / Nguyễn Thị 

Hồi. - Hà Nội : Tư pháp, 2025. - 330 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về phương pháp học; các nội dung cơ bản và hướng 

dẫn cách trả lời những câu hỏi cụ thể theo từng vấn đề của môn Lí luận chung về 

nhà nước và pháp luật. 

Từ khóa: Pháp luật ; Nhà nước ; Lí luận nhà nước pháp luật ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLL 002074-6 ; (5): DSVLL 002069-73 ; (20): MSVLL 

006400-19 ; (2): PHSTK 011735-6. 
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351. Đơn vị hành chính Việt Nam sau sắp xếp và vận hành chính quyền địa 

phương hai cấp / Nguyễn Thái Bình, Trương Hải Long. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia Sự thật, 2026. - 343 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 

Tóm tắt: Khái quát những thông tin cơ bản của 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh và 

3321 đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp và vận hành chính quyền địa phương 

hai cấp. 

Từ khóa: Đơn vị hành chính ; Chính quyền địa phương ; Tổ chức đơn vị hành 

chính ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVDL 001152-4 ; (5): DSVDL 001147-51 ; (2): PHSTK 

011743-4. 
 

352. Luật Thi hành án dân sự (Sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2018, 2020, 

2022, 2024) / Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : 

Lao động, 2025. - 211 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi, bổ sung năm 2014, 

2018, 2020, 2022, 2024), gồm: những quy định chung; hệ thống tổ chức thi hành 

án dân sự và chấp hành viên; thủ tục thi hành án dân sự; biện pháp bảo đảm và 

cưỡng chế thi hành án; thi hành án trong một số trường hợp cụ thể; khiếu nại, tố 

cáo và kháng nghị về thi hành án dân sự. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Luật Thi hành án 

dân sự ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVTDS 004077-8 ; (2): DSVTDS 004075-6 ; (1): PHVBPL 

007814. 
 

353. Xây dựng xã hội học tập: Cách tiếp cận mới cho tăng trưởng phát triển 

và tiến bộ xã hội : sách tham khảo / Joseph E. Stiglitz, Bruce C. Greenwald 

; Biên dịch, hiệu đính: Đỗ Đức Thọ ... [et al.]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia 

Sự thật, 2025. - 555 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Nêu bật tầm quan trọng của việc học tập. Nghiên cứu về cách các doanh 

nghiệp học tập, cấu trúc thị trường và những tác động của nó đến khả năng học 

tập và sáng tạo của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, đưa ra các chính sách ở nhiều 

lĩnh vực để xây dựng một xã hội học tập năng động. 

Từ khóa: Kinh tế ; Tiến bộ xã hội ; Xã hội học tập ;    

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVKT 004026 ; (1): DSVKT 004025 ; (1): PHSTK 011820. 
 

354. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 (sửa đổi, bổ sung năm 

2020, 2023, 2024, 2025) / Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2025. - 144 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 (sửa 

đổi, bổ sung năm 2020, 2023, 2024, 2025) , gồm: những quy định chung và những 

quy định cụ thể về tài sản công; nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước 

đối với tài sản công; chế độ quản lí, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn 
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vị; chế độ quản lí, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng; chế độ quản lí, sử dụng tài sản 

công tại doanh nghiệp và điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Luật Hành chính ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Tài sản công ; Quản 

lí tài sản công ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLHC 008774-5 ; (2): DSVLHC 008772-3 ; (1): PHVBPL 

007857. 

  

355. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 / Quốc hội nước Cộng 

hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2025. - 

124 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, 

gồm: những quy định chung và những quy định cụ thể về tổ chức đơn vị hành 

chính và thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới và 

đổi tên đơn vị hành chính; phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương các 

cấp; nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương; tổ chức và hoạt động của 

chính quyền địa phương; tổ chức chính quyền địa phương trong trường hợp thay 

đổi địa giới đơn vị hành chính, các trường hợp đặc biệt khác và điều khoản thi 

hành. 

Từ khóa: Luật Hiến pháp ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương 2025 ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLHP 008608-9 ; (2): DSVLHP 008606-7 ; (1): PHVBPL 

007828. 

  

356. Bá chủ AI: Trí tuệ nhân tạo, ChatGPT, và cuộc chạy đua thay đổi thế 

giới / Parmy Olson ; Phương Thuý dịch. - Hà Nội : Thông tin và Truyền 

thông, 2025. - 383 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Phân tích toàn diện về sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo 

(AI), ChatGPT và cuộc chạy đua ngày càng khốc liệt giữa các tập đoàn công nghệ 

lớn. 

Từ khóa: Trí tuệ nhân tạo ;  ChatGPT 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVVG 001089-90 ; (2): DSVVG 001087-8 ; (1): PHSTK 

011795. 

  

357. Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016 (sửa đổi, bổ sung năm 

2025) / Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : 

Chính trị quốc gia Sự thật, 2025. - 71 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016 (sửa 

đổi, bổ sung năm 2025), gồm: những quy định chung và quy định cụ thể về căn 

cứ tính thuế, thời điểm tính thuế, biểu thuế; thuế chống bán phá giá, thuế chống 

trợ cấp, thuế tự vệ; miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế và điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Văn bản quy phạm pháp luật ; Luật Tài chính ; Luật Thuế ; Thuế nhập 

khẩu ; Thuế xuất khẩu ; Việt Nam   
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Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLTC 008839-40 ; (2): DSVLTC 008837-8 ; (1): 

PHVBPL 007797. 

  

358. Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025 / Quốc hội 

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự 

thật, 2025. - 124 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 

2025, gồm: những quy định chung và những quy định cụ thể về biện pháp quản lí 

của nhà nước trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; nghiên 

cứu khoa học và phát triển công nghệ; thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh 

nghiệp và nền kinh tế; xây dựng tiềm lực; hội nhập, hợp tác quốc tế về khoa học, 

công nghệ, đổi mới sáng tạo và điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Luật Hành chính ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Khoa học công nghệ 

; Đổi mới sáng tạo ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLHC 008790-1 ; (2): DSVLHC 008788-9 ; (1): PHVBPL 

007861. 

  

359. Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2021, 2024, 

2025) / Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 454 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 

2021, 2024, 2025), gồm: những quy định chung; khởi tố, điều tra vụ án hình sự; 

truy tố; xét xử vụ án hình sự; một số quy định về thi hành bản án, quyết định của 

Toà án; xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật; thủ tục đặc biệt; hợp 

tác quốc tế và các điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Luật Tố tụng hình sự ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Bộ luật Tố tụng 

hình sự 2015 ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVTHS 004053-4 ; (2): DSVTHS 004051-2 ; (1): PHVBPL 

007808. 

  

360. Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2025 / 

Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Chính trị 

quốc gia Sự thật, 2025. - 76 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp 

năm 2025, gồm: những quy định chung và những quy định cụ thể về đầu tư vốn 

nhà nước vào doanh nghiệp; quản lí vốn nhà nước tại doanh nghiệp; cơ cấu lại 

vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đại diện chủ sở hữu nhà nước, người đại diện 

phần vốn của doanh nghiệp, kiểm soát viên; giám sát kiểm tra, thanh tra, đánh giá 

hiệu quả hoạt động quản lí và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp; báo cáo, 

công khai thông tin và điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Doanh nghiệp ; Đầu tư ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Luật Tài chính 

; Vốn nhà nước ; Quản lí vốn nhà nước ; Việt Nam   
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Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLTC 008819-20 ; (2): DSVLTC 008817-8 ; (1): 

PHVBPL 007792. 

  

361. Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 

2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) / Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2025. - 111 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng 

nhân dân năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025), gồm: những quy định chung và 

những quy định cụ thể về dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ đại biểu Quốc 

hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; đơn vị bầu cử và khu vực bỏ phiếu; Hội đồng 

bầu cử quốc gia và các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; danh sách cử tri; 

ứng cử và hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội 

đồng nhân dân; tuyên truyền, vận động bầu cử; nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu; 

kết quả bầu cử; bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; 

xử lí vi phạm pháp luật về bầu cử và điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Luật Hiến pháp ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Luật Bầu cử ; Luật Bầu 

cử đại biểu Quốc hội ; Luật Bầu cử Hội đồng nhân dân ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLHP 008612-3 ; (2): DSVLHP 008610-1 ; (1): PHVBPL 

007829. 

  

362. Luật Năng lượng nguyên tử năm 2025 / Quốc hội nước Cộng hoà xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2025. - 108 tr. ; 

19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Năng lượng nguyên tử năm 2025, gồm: những 

quy định chung và những quy định cụ thể về phát triển, ứng dụng năng lượng 

nguyên tử; an toàn bức xạ, bảo vệ bức xạ, an toàn hạt nhân, an ninh hạt nhân; nhà 

máy điện hạt nhân, lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu; thông báo, khai báo, cấp 

phép, thanh tra, kiểm tra và xử lí vi phạm; thanh sát hạt nhân; ứng phó sự cố bức 

xạ, sự cố hạt nhân, bồi thường thiệt hại bức xạ, thiệt hại hạt nhân và điều khoản 

thi hành. 

Từ khóa: Luật Hành chính ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Luật Năng lượng 

nguyên tử 2025 ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLHC 008794-5 ; (2): DSVLHC 008792-3 ; (1): PHVBPL 

007862. 

  

363. Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020 (sửa đổi, bổ 

sung năm 2024, 2025) / Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2025. - 124 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 

2020 (sửa đổi, bổ sung năm 2024, 2025), gồm: những quy định chung và những 

quy định cụ thể về chuẩn bị dự án PPP; lựa chọn nhà đầu tư; thành lập, hoạt động 

của doanh nghiệp dự án PPP, hợp đồng dự án PPP; triển khai thực hiện hợp đồng 
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dự án PPP; nguồn vốn thực hiện dự án PPP; ưu đãi, bảo đảm đầu tư; kiểm tra, 

thanh tra, kiểm toán nhà nước, giám sát hoạt động đầu tư theo phương thức PPP 

và điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Luật Kinh tế ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Luật Đầu tư theo phương 

thức đối tác công tư ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLKT 008757-8 ; (2): DSVLKT 008755-6 ; (1): PHVBPL 

007777. 

  

364. Luật Dược năm 2016 (sửa đổi, bổ sung năm 2018, 2024) / Quốc hội 

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự 

thật, 2025. - 179 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Dược năm 2026 (sửa đổi, bổ sung năm 2018, 

2024), gồm: những quy định chung và những quy định cụ thể về chính sách của 

nhà nước về dược, phát triển công nghiệp dược; hành nghề dược; kinh doanh 

dược; đăng kí, lưu hành, thu hồi thuốc và nguyên liệu làm thuốc; dược liệu, thuốc 

cổ truyền; đơn thuốc, sử dụng thuốc; thông tin thuốc, cảnh giác dược, quảng cáo 

thuốc; dược lâm sàng; quản lí thuốc trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; thử thuốc 

trên lâm sàng, thử tương đương sinh học của thuốc;… và điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Luật Hành chính ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Luật Dược ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLHC 008798-9 ; (2): DSVLHC 008796-7 ; (1): PHVBPL 

007863. 

  

365. Bộ luật Dân sự năm 2015 / Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2026. - 351 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Bộ luật Dân sự năm 2015, gồm: quy định chung; 

quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản; nghĩa vụ và hợp đồng; thừa kế; pháp 

luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài và điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Bộ luật Dân sự ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLDS 003606-8 ; (5): DSVLDS 003601-5 ; (2): PHVBPL 

007799-800. 

  

366. Luật Phòng thủ dân sự năm 2023 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) / Quốc 

hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Chính trị quốc gia 

Sự thật, 2025. - 68 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Phòng thủ dân sự năm 2023 (sửa đổi, bổ sung 

năm 2025), gồm: những quy định chung và những quy định cụ thể về hoạt động 

phòng thủ dân sự; chỉ đạo, chỉ huy lực lượng phòng thủ dân sự; quyền, nghĩa vụ 

cơ quan, tổ chức và cá nhân trong hoạt động phòng thủ dân sự; nguồn lực cho 

phòng thủ dân sự, chế độ, chính sách đối với lực lượng phòng thủ dân sự; trách 

nhiệm của cơ quan, tổ chức về phòng thủ dân sự và điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Luật Hành chính ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Phòng thủ dân sự ; 

Việt Nam Luật Phòng thủ dân sự 
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Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLHC 008854-5 ; (2): DSVLHC 008852-3 ; (1): PHVBPL 

007877. 

  

367. Luật Ngân sách nhà nước năm 2025 / Quốc hội nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2025. - 115 tr. ; 19 

cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Ngân sách nhà nước năm 2025, gồm: những 

quy định chung và những quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan 

nhà nước và trách nhiệm, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân về ngân sách nhà nước; 

nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách các cấp; lập sự toán ngân sách nhà nước; 

chấp hành ngân sách nhà nước; kế toán, kiểm toán, quyết toán ngân sách nhà nước 

và điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Văn bản quy phạm pháp luật ; Luật Tài chính ; Ngân sách Nhà nước ; 

Luật Ngân sách Nhà nước 2025 ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLTC 008843-4 ; (2): DSVLTC 008841-2 ; (1): PHVBPL 

007798. 

  

368. Bộ luật Hình sự (hiện hành) / Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Tư pháp, 2025. - 451 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Bộ luật Hình sự hiện hành, gồm: những quy định 

chung và những quy định cụ thể về các tội phạm như các tội xâm phạm an ninh 

quốc gia; tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự con người; tội 

xâm phạm quyền tự do của con người, quyền tự do dân chủ của công dân; các tội 

xâm phạm sở hữu; các tội xâm phạm trật tự quản lí kinh tế;... và điều khoản thi 

hành. 

Từ khóa: Luật Hình sự ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Bộ luật Hình sự ; Việt 

Nam   

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLHS 002947-8 ; (2): DSVLHS 002945-6 ; (1): PHVBPL 

007788. 

  

369. Pháp luật bảo vệ môi trường thúc đẩy việc thực hiện kinh tế tuần hoàn 

ở Việt Nam hiện nay : sách chuyên khảo / Chu Thị Hoa chủ biên ; Đặng Thị 

Thu Huyền ... [et al.]. - Hà Nội : Tư pháp, 2025. - 287 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Khái quát chung về kinh tế tuần hoàn; thực tiễn thi hành pháp luật bảo 

vệ môi trường thúc đẩy việc thực hiện kinh tế tuần hoàn; từ đó, đưa ra định hướng 

hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường thúc đẩy việc thực hiện kinh tế tuần hoàn 

tại Việt Nam. 

Từ khóa: Luật Môi trường ; Luật Bảo vệ môi trường ; Việt Nam Kinh tế tuần hoàn 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLMT 008645-7 ; (5): DSVLMT 008640-4 ; (2): PHSTK 

011715-6. 
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370. Chính sách thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Hàn Quốc, 

Đài Loan và hàm ý cho Việt Nam : sách chuyên khảo / Ngô Văn Vũ chủ 

biên ; Đặng Thái Bình ...[et al.]. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2025. - 278 tr. ; 

21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Phân tích chính sách thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Hàn Quốc, Đài Loan và 

ở Việt Nam; từ đó đánh giá sự tương đồng giữa các doanh nghiệp và đề xuất chính 

sách đối với Việt Nam về vấn đề này. 

Từ khóa: Doanh nghiệp nhỏ ; Doanh nghiệp vừa ; Chính sách phát triển ; Doanh 

nghiệp vừa và nhỏ ; Việt Nam ; Hàn Quốc ; Đài Loan   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVKT 004024 ; (1): DSVKT 004023 ; (1): PHSTK 011819. 

  

371. Hệ sinh thái dữ liệu chính phủ mở cho doanh nghiệp Việt Nam / Đặng 

Thị Việt Đức chủ biên ; Nguyễn Thành Luân, Đặng Quan Trí. - Hà Nội : 

Thông tin và Truyền thông, 2025. - 179 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Tổng quan về dữ liệu mở, hệ sinh thái dữ liệu mở, hệ sinh thái dữ liệu 

chính phủ mở cho các doanh nghiệp; kinh nghiệm phát triển và sử dụng dữ liệu 

chính phủ mở cho doanh nghiệp tại một số quốc gia; các yếu tố ảnh hưởng, giải 

pháp phát triển hệ sinh thái dữ liệu chính phủ mở cho doanh nghiệp tại Việt Nam. 

Từ khóa: Doanh nghiệp ; Chính phủ ; Hệ sinh thái ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVKT 004032 ; (1): DSVKT 004031 ; (1): PHSTK 011823. 

  

372. Chính sách của EU đối với Việt Nam: Thực tiễn và triển vọng : sách 

chuyên khảo / Chủ biên: Đào Minh Hồng, Nguyễn Thái Yên Hương, Trần 

Thanh Huyền ; Nguyễn Thị Thu Hà ... [et al.]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia 

Sự thật, 2026. - 346 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nhân tố tác động tới chính sách của EU đối với Việt 

Nam. Phân tích chính sách của EU đối với Việt Nam và đánh giá quá trình triển 

khai chính sách từ năm 1990 đến nay; từ đó dự báo các chính sách của EU đối với 

Việt Nam trong thời gian tới. 

Từ khóa: Quan hệ ngoại giao ; EU ; Chính sách đối ngoại ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVCT 002636 ; (1): DSVCT 002635 ; (1): PHSTK 011805. 

  

373. Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng : hồi ức / Võ Nguyên Giáp 

; Phạm Chí Nhân thể hiện. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2025. - 366 

tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Thuật lại những hồi tưởng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về các sự 

kiện lịch sử, quyết sách chiến lược của tập thể Bộ Chính trị, Quân uỷ Trung ương, 

Bộ Tổng tư lệnh và tinh thần của Bộ Tổng tư lệnh tối cao trước khi cuộc Tổng 

tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 diễn ra, kết thúc cuộc kháng chiến 

chống Mỹ. 
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Từ khóa: Lịch sử ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLS 001146 ; (1): DSVLS 001145 ; (1): PHSTK 011742. 

  

374. Kinh nghiệm phát triển công nghiệp hỗ trợ ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài 

Loan và hàm ý chính sách cho Việt Nam : sách chuyên khảo / Phí Hồng 

Minh chủ biên ; Bùi Mỹ Trinh ... [et al.]. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2025. - 

567 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận và thực tiễn về phát triển công nghiệp hỗ trợ. 

Phân tích thực trạng phát triển công nghiệp hỗ trợ ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài 

Loan; từ đó định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ cho Việt Nam và đề xuất 

một số giải pháp về vấn đề này. 

Từ khóa: Chính sách phát triển ; Công nghiệp hỗ trợ ; Việt Nam ; Nhật Bản ; Hàn 

Quốc ; Đài Loan   

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVKT 004020-2 ; (5): DSVKT 004015-9 ; (10): MSVKT 

001973-82 ; (2): PHSTK 011817-8. 

  

375. Bộ luật Tố tụng dân sự (Hiện hành) / Quốc hội nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Tư Pháp, 2025. - 379 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Bộ luật Tố tụng dân sự gồm: những quy định chung 

và những quy định cụ thể về thủ tục giải quyết vụ án tại Toà án cấp sơ thẩm, cấp 

phúc thẩm; giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục rút gọn; thủ tục xét lại bản án, 

quyết định đã có hiệu lực pháp luật; thủ tục giải quyết việc dân sự; quyết định dân 

sự của Toà án;... và điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 ; Văn bản quy phạm 

pháp luật ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVTDS 004085-6 ; (2): DSVTDS 004083-4 ; (1): PHVBPL 

007816. 

  

376. Pháp luật về tình trạng khẩn cấp - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : 

sách chuyên khảo / Chủ biên: Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Thu Vân ; 

Nguyễn Thị Kim Ngân ... [et al.]. - Hà Nội : Tư pháp, 2025. - 438 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận và pháp luật về tình trạng khẩn cấp. Phân 

tích thực trạng pháp luật về tình trạng khẩn cấp và thực tiễn thực hiện ở Việt Nam; 

từ đó đưa ra giải pháp hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Tình trạng khẩn cấp ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLQT 002828-30 ; (5): DSVLQT 002823-7 ; (2): PHSTK 

011790-1. 

  

377. Trách nhiệm hình sự, hình phạt và các biện pháp hình sự khác / 

Nguyễn Ngọc Hoà chủ biên ; Lê Thị Sơn ... [et al.]. - Hà Nội : Tư pháp, 2025. 

- 374 tr. ; 24 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày trách nhiệm hình sự dưới góc độ lý luận; trách nhiệm hình sự, 

hình phạt và các biện pháp hình sự khác theo pháp luật hình sự Việt Nam, Trung 

Quốc, Nhật Bản, Đức, Pháp và Mỹ. 

Từ khóa: Luật Hình sự ; Trách nhiệm hình sự ; Hình phạt ; Biện pháp hình sự ; 

Việt Nam ; Trung Quốc ; Đức ; Pháp ; Mỹ ; Nhật Bản   

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLHS 002923-5 ; (5): DSVLHS 002918-22 ; (15): 

MSVLHS 012591-605 ; (2): PHSTK 011749-50. 

  

378. Pháp luật dân sự - kinh tế và thực tiễn xét xử. Tập 2 / Tưởng Duy 

Lượng ; Tưởng Duy Kiên hiệu đính phần tiếng Anh. - Hà Nội : Tư pháp, 

2025. - 702 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày thực tiễn giải quyết tranh chấp về dân sự, kinh tế ở Việt Nam, 

gồm: giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội; 

hợp đồng mua bán nhà ở, chuyển nhượng sử dụng đất vô hiệu; giải quyết tranh 

chấp tài sản trong hôn nhân gia đình, tranh chấp hợp đồng mua bán trái phiếu; 

tranh chấp hợp đồng liên quan đến người yếu thế. 

Từ khóa: Giao dịch dân sự ; Pháp luật dân sự ; Pháp luật kinh tế ; Hoạt động xét 

xử ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLDS 003550-2 ; (5): DSVLDS 003545-9 ; (2): PHSTK 

011772-3. 

  

379. Luật Hợp đồng Việt Nam - Bản án và bình luận bản án. Tập 2 : sách 

chuyên khảo / Đỗ Văn Đại. - Hà Nội : Công an nhân dân, 2025. - 1279 tr. ; 21 

cm. 

Tóm tắt: Phân tích, bình luận các bản án liên quan đến xác lập hợp đồng dân sự; 

thực hiện, xử lí việc không thực hiện đúng hợp đồng và những vấn đề khác về hợp 

đồng. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Hợp đồng dân sự ; Bình luận án ; Luật Hợp đồng ; Việt 

Nam   

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLDS 003566-8 ; (5): DSVLDS 003561-5 ; (5): MSVLDS 

012787-91 ; (2): PHSTK 011776-7. 

  

380. Một số giải pháp đẩy lùi tình trạng tham nhũng vặt trong giải quyết 

các thủ tục hành chính ở nước ta hiện nay: sách chuyên khảo / Nguyễn 

Quang Trường chủ biên ; Nguyễn Duy Bắc ... [et al.]. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia Sự thật, 2026. - 228 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về tham nhũng vặt, đẩy lùi tình trạng 

tham nhũng vặt trong giải quyết các thủ tục hành chính. Phân tích thực trạng, 

nguyên nhân và tác động của tham nhũng vặt trong bộ máy hành chính và làm rõ 

những biểu hiện thường gặp trong quá trình giải quyết hồ sơ, thủ tục; từ đó đề 

xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi vấn đề này ở Việt Nam trong thời 

gian tới. 
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Từ khóa: Luật Hành chính ; Thủ tục hành chính ; Phòng chống tham nhũng ; Việt 

Nam   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLHC 008655 ; (1): DSVLHC 008654 ; (1): PHSTK 

011836. 

  
C. LUẬN VĂN, LUẬN ÁN 

1. Biện pháp tạm giam và thực tiễn thi hành tại tỉnh Khánh Hoà : đề án tốt 

nghiệp thạc sĩ Luật học / Ngô Bảo Nhật Linh ; Người hướng dẫn: TS. 

Nguyễn Hải Ninh, TS. Hoàng Xuân Châu. - Hà Nội, 2025. - 72 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận và quy định của pháp luật tố tụng hình 

sự về biện pháp tạm giam. Phân tích thực tiễn thi hành quy định pháp luật tố tụng 

hình sự về biện pháp tạm giam tại tỉnh Khánh Hoà; từ đó đề xuất giải pháp nâng 

cao chất lượng hoạt động này. 

Từ khóa: Biện pháp ngăn chặn ; Thi hành pháp luật ; Áp dụng biện pháp tạm 

giam ; Luật Tố tụng hình sự ; Việt Nam ; Khánh Hoà   

Địa chỉ tài liệu: (2): PHLA 001323-4. 

  

2. Quyết định hình phạt đối với các tội xâm phạm tính mạng của con người 

theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 và thực tiễn tại tỉnh Đắk Nông 

: luận văn thạc sĩ Luật học / Dương Thị Thu Hường ; Người hướng dẫn: 

PGS.TS. Cao Thị Oanh, PGS.TS. Trần Hữu Trá. - Hà Nội, 2025. - 72 tr. ; 28 

cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về quyết định hình phạt đối 

với các tội xâm phạm tính mạng con người. Phân tích thực tiễn quyết định hình 

phạt đối với các tội xâm phạm tính mạng con người tại tỉnh Đắk Nông; từ đó đề 

xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện vấn đề này. 

Từ khóa: Quyết định hình phạt ; Xâm phạm tính mạng ; Bộ luật Hình sự 2015 ; 

Luật Hình sự ; Việt Nam ; Đắk Nông   

Địa chỉ tài liệu: (2): PHLA 001317-8. 

  

3. Định tội danh đối với tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý theo quy 

định của Bộ luật Hình sự năm 2015 và thực tiễn tại tỉnh Khánh Hoà : luận 

văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Thị Mộng Trinh ; Người hướng dẫn: TS. Lê 

Thị Diễm Hằng, TS. Hoàng Xuân Châu. - Hà Nội, 2025. - 63 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về định tội danh đối với tội tổ chức sử 

dụng trái phép chất ma tuý. Phân tích thực tiễn định tội danh đối với tội tổ chức 

sử dụng trái phép chất ma tuý tại tỉnh Khánh Hoà; từ đó đề xuất một số giải pháp 

nâng cao hiệu quả hoạt động này. 

Từ khóa: Định tội danh ; Bộ luật Hình sự 2015 ; Tội tổ chức sử dụng trái phép 

chất ma tuý ; Luật Hình sự ; Việt Nam ; Khánh Hoà   

Địa chỉ tài liệu: (2): PHLA 001315-6. 
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4. Định tội danh tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của 

người khác theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015 và thực tiễn tại tỉnh 

Khánh Hoà : đề án tốt nghiệp thạc sĩ Luật học / Trần Minh Thật ; Người 

hướng dẫn: TS. Nguyễn Kim Chi, PGS. TS.. - Hà Nội, 2025. - 73 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận và quy định của Bộ luật Hình sự năm 

2015 về định tội danh đối với tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức 

khoẻ của người khác. Phân tích thực tiễn định tội danh đối với tội cố ý gây thương 

tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác tại Toà án nhân dân các cấp 

tỉnh Khánh Hoà; từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động này. 

Từ khóa: Định tội danh ; Cố ý gây thương tích ; Bộ luật Hình sự 2015 ; Cố ý gây 

tổn hại cho sức khoẻ của người khác ; Luật Hình sự ; Việt Nam ; Khánh Hoà   

Địa chỉ tài liệu: (2): PHLA 001321-2. 
 

5. Thực hành quyền công tố đối với các vụ án về tội hủy hoại tài sản hoặc cố 

ý làm hư hỏng tài sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk : đề án tốt nghiệp thạc sĩ 

Luật học / Trương Công Luật ; Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Hải Ninh, 

TS. Nguyễn Minh Khuê. - Hà Nội, 2025. - 73 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận và quy định của pháp luật có liên quan 

về thực hành quyền công tố đối với các vụ án về tội huỷ hoại tài sản hoặc cố ý 

làm hư hỏng tài sản. Phân tích thực tiễn thực hành quyền công tố đối với các vụ 

án về tội huỷ hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; 

từ đó đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động này. 

Từ khóa: Quyền công tố ; Thực hành quyền công tố ; Tội cố ý làm hư hỏng tài 

sản ; Luật Tố tụng hình sự ; Việt Nam ; Đắk Lắk   

Địa chỉ tài liệu: (2): PHLA 001319-20. 

 

 D. ĐỀ TÀI KHOA HỌC 

1. Nghiên cứu giải pháp, lộ trình xây dựng Tạp chí Luật học điện tử : đề tài 

nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn 

Thị Thu chủ nhiệm đề tài ; Trịnh Thị Phương Lan thư kí đề tài ; Nguyễn 

Văn Quang ... [et al.]. - Hà Nội, 2024. - 172 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở khoa học và pháp lí của việc xây dựng tạp chí khoa học 

điện tử. Đánh giá thực tiễn xây dựng và hoạt động của một số tạp chí khoa học 

điện tử uy tín trong nước; từ đó đề xuất giải pháp xây dựng Tạp chí Luật học điện 

tử. Tập hợp 03 chuyên đề liên quan đến đề tài. 

Từ khóa: Xuất bản điện tử ; Tạp chí trực tuyến ; Việt Nam Tạp chí Luật học; Tạp 

chí điện tử; Tạp chí Luật học điện tử 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000789 ; (1): DSVDKH 000788. 
 

E. TL HỘI NGHỊ, HỘI THẢO 
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1. Chuyển đổi số trong dạy và học ngoại ngữ tại trường Đại học Luật Hà 

Nội : kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Khoa / Trường Đại học Luật Hà Nội. 

Khoa Ngoại ngữ Pháp lý. - Hà Nội, 2025. - 157 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận nghiên cứu vấn đề chuyển đổi số trong dạy 

và học ngoại ngữ tại trường Đại học Luật Hà Nội, gồm: nghiên cứu tính tương tác 

của người học thông qua việc tích hợp công nghệ thông tin trong giảng dạy ngoại 

ngữ; học tập kết hợp (Blended Learning) và phát triển năng lực tự học ngoại ngữ 

cho sinh viên không chuyên ở các trường đại học; ứng dụng ChatGPT trong kiểm 

tra, đánh giá năng lực kỹ năng viết cho sinh viên ngành ngôn ngữ Anh tại Trường 

Đại học Luật Hà Nội. 

Từ khóa: Đào tạo ; Phương pháp dạy học ; Học ngoại ngữ ; Công nghệ số ; Môi 

trường số ; Việt Nam Trường Đại học Luật Hà Nội; Chuyển đổi số 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000983 ; (1): DSVHT 000984. 

  

2. Định hướng thực hiện nghiên cứu khoa học cho sinh viên Khoa Ngoại 

ngữ Pháp lý, Trường Đại học Luật Hà Nội : kỷ yếu toạ đàm khoa học cấp 

Khoa / Trường Đại học Luật Hà Nội. Khoa Ngoại ngữ Pháp lý. - Hà Nội, 

2025. - 78 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận về định hướng thực hiện nghiên cứu khoa học 

cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ Pháp lý, Trường Đại học Luật Hà Nội, gồm: 

phương pháp viết tổng quan tài liệu (Literature Review); đọc hiểu bài báo khoa 

học – kinh nghiệm cho người mới bắt đầu; định hướng lựa chọn đề tài nghiên cứu 

khoa học phù hợp với chuyên môn và đặc thù của sinh viên Khoa Ngoại ngữ Pháp 

lý. 

Từ khóa: Phương pháp nghiên cứu ; Giáo dục đại học ; Phương pháp học tập ; 

Việt Nam Trường Đại học Luật Hà Nội 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000981 ; (1): DSVHT 000982. 

  

3. Luật Hôn nhân và gia đình qua 10 năm thi hành và đề xuất giải pháp 

hoàn thiện : kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Trường / Bộ Tư pháp. Trường 

Đại học Luật Hà Nội. - Hà Nội, 2025. - 260 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận nghiên cứu Luật Hôn nhân và gia đình qua 

10 năm thi hành và đề xuất giải pháp hoàn thiện, gồm: quy định về điều kiện kết 

hôn, huỷ việc kết hôn trái pháp luật và chung sống như vợ chồng, chế độ tài sản 

theo thoả thuận, ly hôn, chia tài sản chung khi ly hôn, các vấn đề về thực hiện cấp 

dưỡng. 

Từ khóa: Luật Hôn nhân và gia đình ; Hoàn thiện pháp luật ; Thi hành pháp luật 

; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000989 ; (1): DSVHT 000990. 

  

4. Hoàn thiện pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công trong bối cảnh đổi 

mới quản trị nhà nước và hội nhập quốc tế : kỷ yếu hội thảo khoa học cấp 
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Trường / Bộ Tư pháp. Trường Đại học Luật Hà Nội. - Hà Nội, 2025. - 285 tr. 

; 28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận nghiên cứu vấn đề hoàn thiện pháp luật quản 

lý, sử dụng tài sản công trong bối cảnh đổi mới quản trị nhà nước và hội nhập 

quốc tế, gồm: ứng dụng mô hình quản lý tài sản công hiện đại; pháp luật về quản 

lý, sử dụng tài sản công tại các trường đại học công lập trong bối cảnh sắp xếp 

đơn vị sự nghiệp công lập; sử dụng hệ thống quản lí tài sản công điện tử. 

Từ khóa: Hội nhập quốc tế ; Hoàn thiện pháp luật ; Tài sản công ; Quản lí nhà 

nước ; Sử dụng tài sản nhà nước ; Quản lí tài sản công ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000991 ; (1): DSVHT 000992. 

  

5. Chứng cứ và nguồn chứng cứ trong tố tụng dân sự đáp ứng yêu cầu 

chuyển đổi số : kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Trường / Bộ Tư pháp. Trường 

Đại học Luật Hà Nội. - Hà Nội, 2025. - 160 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận nghiên cứu về chứng cứ và nguồn chứng cứ 

trong tố tụng dân sự đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, gồm: yêu cầu của chuyển đổi 

số đối với việc hoàn thiện pháp luật về chứng cứ và nguồn chứng cứ; kinh nghiệm 

lập pháp của một số quốc gia về thu thập chứng cứ; quy định về chứng cứ theo 

pháp luật Vương quốc Anh và Liên bang Nga; hoàn thiện pháp luật Việt Nam về 

cung cấp, thu thập chứng cứ điện tử. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Chứng cứ ; Nguồn chứng cứ ; Việt Nam Chuyển 

đổi số 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000987 ; (1): DSVHT 000988. 

  

6. Thực thi quyền sở hữu trí tuệ : kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc tế = 

International Conference Intellectual Property Enforcement / Trường Đại 

học Luật Hà Nội. - Hà Nội, 2025. - 187 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận nghiên cứu về vấn đề thực thi quyền sở hữu 

trí tuệ tại Việt Nam, gồm: quyền tác giả và quyền đối với chủ thể sáng tạo; giải 

quyết hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường trực tuyến; giải 

quyết tranh chấp liên quan đến nhãn hiệu nổi tiếng; kiểm soát hàng hoá nhập khẩu 

giả mạo. 

Từ khóa: Quyền sở hữu trí tuệ ; Thực thi quyền sở hữu trí tuệ ; Luật Sở hữu trí 

tuệ ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000993 ; (1): DSVHT 000994. 

  

7. Trách nhiệm hành chính và trách nhiệm hình sự - Lý luận, pháp luật và 

thực tiễn : kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Trường / Bộ Tư pháp. Trường Đại 

học Luật Hà Nội. - Hà Nội, 2025. - 283 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận nghiên cứu về trách nhiệm hành chính và 

trách nhiệm hình sự, gồm: mối quan hệ giữa vi phạm hành chính và tội phạm; cấu 
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thành vi phạm hành chính và cấu thành tội phạm; cơ sở của trách nhiệm hình sự; 

tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự và cấu thành tội phạm. 

Từ khóa: Trách nhiệm hình sự ; Trách nhiệm hành chính ; Trách nhiệm pháp lí ; 

Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000985 ; (1): DSVHT 000986. 

  

8. Những lỗi thường gặp khi học ngoại ngữ của sinh viên không chuyên tại 

Trường Đại học Luật Hà Nội : kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Trường / Bộ 

Tư pháp. Trường Đại học Luật Hà Nội. - Hà Nội, 2025. - 269 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận nghiên cứu những lỗi thường gặp khi học 

ngoại ngữ của sinh viên không chuyên tại Trường Đại học Luật Hà Nội, gồm: lỗi 

hay thói quen trong quá trình học môn kỹ năng đọc, viết nâng cao của sinh viên 

Ngôn ngữ Anh; các lỗi điển hình của sinh viên không chuyên khi học tiếng Trung 

giai đoạn sơ cấp và biện pháp khắc phục; ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ tới phát âm 

tiếng Nga của sinh viên trong các học phần thực hành tiếng Nga. 

Từ khóa: Giáo dục đại học ; Kĩ năng học tập ; Lỗi phát âm ; Lỗi ngữ pháp ; Lỗi 

từ vựng ; Việt Nam Kĩ năng học ngoại ngữ 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000979 ; (1): DSVHT 000980. 

  

9. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 và vấn đề triển khai thực thi : kỷ yếu hội 

thảo khoa học cấp Trường / Bộ Tư pháp. Trường Đại học Luật Hà Nội. - Hà 

Nội, 2024. - 202 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận nghiên cứu về Luật Bảo hiểm xã hội năm 

2024 và vấn đề triển khai thực thi, gồm: đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội; chế 

độ thai sản; chế độ bảo hiểm ốm đau; bảo hiểm hưu trí; bảo hiểm xã hội. 

Từ khóa: Bảo hiểm xã hội ; Luật Bảo hiểm xã hội ; Thi hành pháp luật ; Luật Lao 

động ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000825 ; (1): DSVHT 000826. 
 


